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Đề số 1

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2007 – 2008

Môn : Hóa học - Lớp 9

Thời gian làm bài : 150  phút

Câu 1 : ( 5 điểm)


a) Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ bằng phương trình phản ứng :
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b) Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. giải thích các hiện tượng xảy ra.

Câu 2 : ( 4 điểm)  Nhiệt phân một lượng MgCO3 sau một thời gian thu được chất rắn A và khí  B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH cho ra dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng với BaCl2 vừa tác dụng với KOH. Hòa tan chất rắn A bằng Axit HCl dư thu được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân E nóng chảy được kim loại M. Hoàn thành các phương trình phản ứng trên.

Câu 3 : (6  điểm) 


a)  Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm  CO2 ; SO2 ; 
N2.


b)  Hòa tan hoàn toàn  3,78(g)  một kim loại X vào dung dịch HCl, thu đ ược 4,704(l)  
H2 ở đktc. 


Xác định kim loại  X. 

Câu 4 : (5 điểm)         Hòa tan  1,42 (g)  h ỗn h ợp Mg ; Al ; Cu  bằng dung d ịch  HCl  thì thu được dung dịch A v à kh í B + chất rắn D. Cho A tác dụng v ới NaOH dư v à lọc k ết tủa nung ở nhi ệt độ cao đến lượng không đổi thu được  0,4 (g) chất r ắn  E. Đốt nóng chất rắn D trong không khí đến lượng không đổi thu được  0,8 (g) chất r ắn F.


Tính khối lượng mỗi kim loại.

.......................................Hết.........................................

                              ĐAP ÁN ĐỀ 1 THI HSG CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2007 – 2008

Câu 1 :  a)  ( 2 đ ) 
· Fe2O3  +  6HCl   →  2FeCl3  + 3H2O                                                 


 0,5 đ

· Fe2O3   + 3H2   →  2Fe  +  3H2O                                                         

 0,5 đ

· 2FeCl3  +  Fe   →  3FeCl2                                                                    

 0,5 đ

· Fe  
+ 2HCl   →  FeCl2  +  H2 ↑                                                           
   
0,5 đ

b) ( 3 đ )

Fe  
+  O2  →  FeO ; Fe2O3 .  Fe3O4                                                        

0,5 đ

FeO 
 + 2HCl   →  FeCl2  + H2O                                                           

0,25 đ

Fe2O3  + 6HCl   →  2FeCl3  + 3H2O                                                     

0,25 đ

Fe3O4  +  8 HCl   →  FeCl2 . 2 FeCl3   + 4H2O                                       

0,5 đ

FeCl2  + 2NaOH   →  Fe( OH )2↓  + 2NaCl                                           

0,5 đ

            FeCl3  +  3NaOH   →  Fe ( OH )3↓   + 3NaCl                                         

0,5 đ

            FeCl2 . 2FeCl3  + 8NaOH   →  Fe( OH )2 . 2Fe( OH )3  +  8NaCl          

0,5 đ

Câu 2 : ( 4 điểm ) 

             MgCO3   →  MgO  +  CO2 ↑ . Khí B là CO2 , chất rắn A ( MgO + MgCO3 )   
0,5 đ

· CO2   +  NaOH   →  Na2CO3  + H2O                                                                   
0,5 đ 

· CO2  +  NaOH   →  NaHCO3                                                                             
0,5 đ 

· Dung dịch chứa 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 vậy muối Na2CO3 tác dụng với  BaCl2 , còn NaHCO3 tác dụng với KOH .

               Na2CO3  + BaCl2   →  BaCO3↓  +  NaCl                



0,5 đ

              2 NaHCO3  +  2KOH   →  K2CO3  +  Na2CO3  +  2H2O  


0,5 đ

              MgO  +  2HCl   →  MgCl2  +  H2O          0,5 đ

              MgCO3  + 2HCl   →  MgCl2  +  CO2 ↑  +  H2O  0,5 đ

· Muối khan E là MgCl2 .

MgCl2 
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 Mg  +  Cl2 ↑  0,5 đ

kim loại ( M ) là Mg 

Câu 3 :

a) ( 3 đ ) 

· Cho hỗn hợp đi qua bình  đựng dd NaOH dư thì khí CO2 và SO2 bị giữ lại , khí thoát ra là N2                          





 0,5 đ 

· CO2  +  2NaOH   →  Na2CO3  +  H2O                          


0,5 đ

· SO2  + 2NaOH    →  Na2SO3  + H2O                             


0,5 đ

· Cho dd H2SO3 vào dung dịch vừa thu được ở trên cho đến dư ta sẽ thu được CO2 .

Phản ứng :

 H2SO3 +  Na2CO3   →  Na2SO3  +  CO2  +  H2O                


0,75 đ

· Cho tiếp dd vừa tạo thành ở trên 1 lượng dd HCl ta sẽ thu được SO2 do phản ứng       0,25 đ

  P/ Ứng :  Na2SO3  + 2HCl   → 2NaCl  +  SO2↑  +  H2O                   


0.5 đ

b) ( 3 đ ) 

Gọi n là hoá trị của kim loại và a là số mol X đã dùng ta có phản ứng   :

       X  +  HCl    →  XCln  +  n/2 H2 ↑                                             


0,5 đ

    1 ( mol )                                  
[image: image3.wmf]2

n

 ( mol )

    a ( mol )                                   
[image: image4.wmf].

2

an

 ( mol )                                


0,5 đ

Suy ra ta có hệ : a.X  = 3,78            ( 1 ) 

                           
[image: image5.wmf].

2

an

  =  
[image: image6.wmf]4,708

22,4

  ( 2 )                                     



 0,5 đ

                           an = 0,42                  ( 3 ) 

Từ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 )  =>  
[image: image7.wmf]X

n

 = 9 

=> X= 9n                                                                               



0,5 đ

Vì hoá trị của kim loại có thể 1 ,  2 , hoặc 3 

Do đó xét bảng sau :

	n
	1
	2
	3
	4

	X
	9
	18
	27
	36


-    Trong các kim loại đã biết Al có hoá trị 3 , với nguyên tử lượng 27 là phù hợp    1đ

Câu 4 : ( 5 đ ) 

· Mg  + 2HCl   → MgCl2  +  H2↑                                  



0,5 ñ

· 2Al  +  6 HCl   → 2AlCl3  +3H2↑                               



0,5 ñ

· Chaát raén D laø  Cu    khoâng tan .

MgCl2  +  2NaOH   →  Mg ( OH ) 2  +  2NaCl                



0,5 ñ

· Do NaOH dö neân Al( Cl)3 tan

AlCl3  +  4NaOH   →  NaAlO2  +  3NaCl   + 2 H2O       



0,5 ñ

Mg( OH )2   →  MgO  +  H2O                                          



0,5 ñ

· Chaát raén E laø MgO = 0,4 ( g )                                   



 0,25 ñ

· 2Cu  +  O2  →  2CuO                                                  



0,5 ñ

· Chaát raén F laø CuO = 0,8 ( g )                                     



0,25 ñ

Theo PT :

         m  Mg =  
[image: image8.wmf]0,4
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 .24 ( g )                                          



0,5 ñ

         m  Cu =   
[image: image9.wmf]0,8
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 .64 ( g )                                           



0,5 ñ

         m Al = 1,42 – ( 0,64 + 0,24 ) = 0,54 ( g )                  


0,5 ñ

                                ..............................................Hết.........................................

  Đề 2
đề thi học  sinh giỏi môn hoá học  lớp 9

                                                     Thời gian: 150phút

   Câu1: Hãy chọn Đ ( nếu là đúng ); chọn S ( nếu cho là sai )

1. Hoà tan hoàn toàn 20,4 gam Al2O3 và 8 gam MgO trong 122,5 gam dung dịch H2SO4. Để trung hoà lượng axit còn dư phải dùng 400 ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 ban đầu là:

A. 65% B. 75% C.72% D.70%

2. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Al,Fe và Cu  B. Fe, Cu và Ag 

C. Al, Cu và Ag D. Kết quả khác

   Câu2:

1. Có 4 lọ mất nhãn A, B, C,D chứa NaI, AgNO3, HI, K2CO3.

- Cho chất trong lọ A vào các lọ: B,C,D đều thấy có kết tủa

- Chất trong lọ B chỉ tạo 1 kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại

- Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích

2. Viết 6 phương trình phản ứng khác nhau đẻ thực hiện phản ứng.

PbCl2 + ? = NaCl + ?

     Câu3:
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1. Đốt hỗn hợp C và S trong Oxi dư _ hỗn hợp A.

- Cho 1/2 A lội qua dung dịch NaOH thu được dung dich B và khí C.

- Cho khí C qua hỗn hợp chứa CuO, MgO nung nóng thu được chất rắn D và khí E.

- Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G thêm dung dịch KOH vào G lại thấy có kết tủa F xuất hiện. Đun nóng G cũng thấy kết tủa F.

Cho 1/2 khí A còn lại qua xúc tác nóng thu được khí M. Dẫn M qua dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa N.

Xác định thành phần A,B,C,D,E,F,G,M,N và viết tất cả các phản ứng xảy ra.

2. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất nguyên chất từ hỗn hợp: Đá vôi, vôi sống, thạch cao và muối ăn.

   Câu4:Trộn 50ml dung dịch Al2(SO4)3 4M với 200ml Ba(OH)2 1,5M thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A trong không khí đến lượng không đổi thu được chất rắn D. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch B thì tách ra kết tủa E.

a. Viết ptpư. Tính lượng D và E

b. Tính nồng độ mol chất tan trong dung dịch B ( coi thể tích thay đổi không đáng kể khi xảy ra phản ứng)

đáp án đề số 2

                                                                                              Đáp án chấm

Câu1: ( 4 điểm )

         1. Đáp án đúng: C ( 1 điểm)

         Sai: A,B,D ( 1 điểm )

         2. Đáp án đúng: B ( 1 điểm )

        Sai: A,C,D ( 1 điểm )

Câu2: ( 5 điểm )

          1/ (2 điểm )

         A tạo kết tủa với B,C,D nên A là AgNO3 ( 0,25 điểm )

         AgNO3 + NaI = AgI 
[image: image10.wmf]¯

 + NaNO3 ( 0,25 đ)

        AgNO3 + HI = AgI 
[image: image11.wmf]¯

 + HNO3 ( 0,25 đ)

       2AgNO3 +K2CO3  = Ag2CO3 
[image: image12.wmf]¯

+ 2KNO3 ( 0,25 đ)

       C tạo kết tủa với A và tạo khí với HI 
[image: image13.wmf]®

 C là K2CO3 ( 0,25 đ)

       B chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại 
[image: image14.wmf]®

 B là NaI ( 0,25 đ)

       D là HI ( 0,25 đ )

     2HI + K2CO3 = 2KI + CO2 k + H2O ( 0,25 đ)

2/ ( 3 điểm )

      Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm

       1. PbCl2 + Na2CO3 = PbCO3 
[image: image15.wmf]¯

+ 2NaCl

      2. PbCl2 + Na2S = PbS
[image: image16.wmf]¯

 + 2NaCl

      3. PbCl2 + Na2SO3 = PbSO3
[image: image17.wmf]¯

 + 2NaCl

      4. PbCl2 + Na2SO4 = PbSO4
[image: image18.wmf]¯

 + 2NaCl

      5. 3PbCl2 + 2Na3PO4 = Pb3(PO4)2 
[image: image19.wmf]¯

 + 6NaCl

      6. PbCl22+ Na2SiO3 = PbSiO3 
[image: image20.wmf]¯

+ 2NaCl

Câu3: ( 7 điểm )

      1. ( 4 đ )

     2C + O2 = 2 CO ( 0,25đ)

     C + O2 = CO2 ( 0,25đ)

     S + O2 = SO2 ( 0,25đ)

     Khí A:, CO2 , SO2, O2dư, CO ( 0,25đ) 

    Cho A qua dung dịch NaOH 

    CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O ( 0,25đ)

    SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O ( 0,25đ)

    Dung dịch B chứa Na2CO3, Na2SO3 còn khí C chứa: CO2, O2, CO ( 0,25đ)

   C qua CuO, MgO nóng.

    CuO + CO = Cu + CO2 ( 0,25đ)

    Chất rắn D ( MgO, Cu ) và khí E có: CO2, O2, CO dư ( 0,25đ)

    E lội qua Ca(OH)2

    CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 
[image: image21.wmf]¯

+ H2O ( 0,25đ)  

   2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 ( 0,25đ)

Kết tủa F là CaCO3 

Dung dịch G: Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2+ 2KOH = CaCO3 
[image: image22.wmf]¯

+ K2CO3 + H2O( 0,25đ)

Ca(HCO3)2 = CaCO3
[image: image23.wmf]¯

+ CO2
[image: image24.wmf]­

 + H2O( 0,25đ)

A qua xúc tác nóng

2SO3 + O2 = 2SO3 ( khí M)  ( 0,25đ)

M qua dung dịch BaCl2

SO3 + H2O + BaCl2 = BaSO4 
[image: image25.wmf]¯

+ 2HCl

                                   (Kết tủa N)

2. ( 3 điểm)Hoà tan trong nước

CaO + H2O = Ca(OH)2 ( 0,5đ)

Rửa nhiều lần thu được chất rắn A có CaCO3 + CaSO4và nước lọc B có NaCl và Ca(OH)2 (0,25đ)

Thêm Na2CO3 vào nước lọc

Na2CO3 + Ca(OH)2= CaCO3
[image: image26.wmf]¯

+ 2 NaOH ( 0,5đ)

Lọc kết tủa được nước lọc C. Đem đun nóng kết tủa

CaCO3= CaO + CO2
[image: image27.wmf]­

 ( 0,5đ)

Trung hoà nước lọc C rồi cô cạn được NaCl

Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 
[image: image28.wmf]­

+ H2O ( 0,5đ)

Lọc sản phẩm không tan là CaSO4 ( 0,25đ)

Thêm Na2CO3 vào nước lọc để thu lại CaCO3

CaCl2 + Na2CO3= CaCO3
[image: image29.wmf]¯

+ 2 NaCl ( 0,5đ)

Câu4: ( 4 điểm )

Số mol Al2(SO4)3 = 0,2mol ( 0,5đ)

nBa(OH)2 = 0,3mol ( 0,5đ)

Pt: Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 = 3 BaSO4
[image: image30.wmf]¯

 + 2 Al(OH)3 
[image: image31.wmf]¯

( 0,5đ)
Khi nung BaSO4 được BaSO4 không đổi

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O ( 0,5đ)

Chất rắn D gồm BaSO4 và Fe2O3, dung dịch B có Al2(SO4)3 dư ( 0,25đ)

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3 BaSO4 + 2FeCl3 ( 0,5đ)

Kết quả: mD= 80,1gam( 0,5đ)

              mE = 69,9gam ( 0,25đ)

             CM = 0,4M ( 0,5đ)

   Ghi chú: 

- HS làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa

- Các phương trình hoá học không cân bằng hoặc không ghi rõ trạng thái trừ 1/2 số điểm.

                          ĐỀ 3 THI HSG CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2008 – 2009
Câu I: (5 điểm)
1. Từ các nguyên liệu ban đầu là quặng Sắt Pirit FeS​​​2, muối ăn, không khí, nước, các thiết bị và hoá chất cần thiết, có thể điều chế được FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4. Viết các phương trình hoá học điều chế các chất đó?

2. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng Al2O3 ra khỏi hỗn hợp gồm Al2O3,Fe2O3,SiO2.

Câu II: (5 điểm )

1. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử; hãy phân biệt 4 dung dịch sau đây bằng phương pháp hoá học : KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4.

2 . Cho sơ đồ biến hoá sau:                                                      Cu

Hãy xác định các ẩn chất A, B, C rồi                                   

hoàn thành các phương trình phản ứng?           CuCl2                                                       A

                                                                                      C                     B

Câu III: (5 điểm)

1. Cho 44,2 gam hỗn hợp hai muối sunfat của một kim loại hoá trị I và một kim loại hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, thu được 69,9gam một chất kết tủa. Tính khối lượng các muối thu được trong dung dịch sau phản ứng?

2. Hai lá Kẽm có khối lượng bằng nhau, một lá được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2, một lá được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng lá thứ nhất giảm 0,05gam.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b. Khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Biết rằng trong cả hai trường hợp lượng kẽm bị hoà tan như nhau.

Câu IV: (5 điểm)

1. Cho m gam bột Sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,16mol Cu(NO3)2 và 0,4mol HCl. Lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng bằng 0,7m gam và V lít khí (đktc). Tính V và m?

2. Nung đến hoàn toàn 30gam CaCO3 rồi dẫn toàn bộ khí thu được vào 800ml dung dịch Ba(OH)2, thấy thu được 31,08gam muối axít. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2?

Cho S = 32, O = 16, Ba = 137, Cl = 35,5, Zn = 65, Pb = 207, N = 14, 

Fe = 56, Cu = 64, Ca = 40, H = 1.

                                               ĐỀ 3 THI HSG CẤP HUYỆN
	câu hỏi
	đáp án
	biểu điểm

	Câu I
	
	5

	1.
	
	(3)

	
	- Nung quặng Sắt Pirit trong không khí:

4FeS2 + 11O2                                    2Fe2O3 + 8SO2(

	0,5

	
	- Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp:


2NaCl + 2 H2O                          2  2NaOH + 2Cl2(+ H2(

	0,5

	
	- Điều chế Fe:

Fe2O3  + 3H2                        2Fe + 3H2O


	0,25

	
	- Điều chế H2SO4:

                                2SO2 + O2                        2SO3(
                                SO3 + H2O                    H2SO4

	0,5

	
	- Điều chế FeSO4:

                              Fe + H2SO4                               FeSO4 + H2(
	0,25

	
	- Điều chế Fe(OH)3:

                               2Fe + 3Cl2                      2FeCl3
                            FeCl3 + 3NaOH                    Fe(OH)3​(+ 3NaCl


	0,5

	
	- Điều chế NaHSO4:

NaOH + H2SO4                       NaHSO4+ H2O
	0,5

	2.
	
	(2)

	
	- Hoà tan hỗn hợp bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng rồi lọc bỏ Fe2O3 không tan:

                           Al2O3 + 2NaOH                      2NaAlO2 + H2O

                           SiO2  +  2NaOH                     Na2SiO3 + H2O
	1

	
	- Sục khí CO2 dư đi qua nước lọc:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O                         Al(OH)3(  + NaHCO3
	0,5

	
	- Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao:


2Al(OH)3     0                 Al2O3 + 3H2O
	0,5

	Câu II
	
	5

	1
	
	(2)

	
	- Chọn dung dịch Ba(OH)2
	0,25

	
	- Lập bảng ghi các hiện tượng nhận biết
	0,25

	
	- Viết 3 phương trình đúng, mỗi phương trình 0,5 diểm
	1,50

	2
	
	(3)

	
	- Xác định đúng: A là Cu(OH)2; B là CuSO4; C là CuO
	0,5

	
	- Viết đúng 5 phương trình, mỗi phương trình 0,5 diểm
	2,5

	Câu III
	
	5

	1
	
	(3)

	
	- Gọi A, B lần lượt là ký hiệu hoá học của kim loại trị I và II.

a, b lần lượt là số mol của 2 muối sunfat tương ứng.

Có phương trình:

A2SO4  +  BaCl2               BaSO4   + 2 ACl            (1)

 amol        amol                 amol         

BSO4   +  BaCl2                 BaSO4  + BCl2              (2)

bmol        bmol                  bmol


	1

	
	- Ta có    
[image: image32.wmf])
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	0,5

	
	- Theo phương trình phản ứng (1) và (2):

nBaCl2 = nBaSO4 = 0,3(mol)       mBaCl2 = 0,3x208 = 62,4(gam)
	0,5

	
	· Theo định luật bảo toàn khối lượng:

m(A2SO4; BSO4) + mBaCl2 = mBaSO4  + m(ACl; BCl2)

suy ra: 44,2 + 62,4 = 69,9 + m (ACl; BCl2)

Vậy, hai muối tan trong dung dịch thu được là ACl và BCl2 có khối lượng bằng 36,7gam
	1

	2
	
	(2)

	
	- Phương trình phản ứng:

 Zn    +    Cu(NO3)2           Zn(NO3)2 +    Cu            (1)

amol                                                       amol

Zn     +   Pb(NO3)2                   Zn(NO3)2  +    Pb             (2)

amol                                                       amol
	0,5

	
	- Vì khối lượng hai lá kẽm bằng nhau nên số mol bằng nhau

Gọi a là mol mỗi lá kẽm: nZn(1) = nZn(2) = a
	0,5

	
	- Theo PT (1): mZn(1) giảm:        65a – 64a = 0,05.

suy ra: a = 0,05(mol)
	0,5

	
	- Theo PT (2): mZn tăng:          207a – 65a = 142a

Vì a = 0,05 nên lá kẽm thứ 2 tăng 142 x 0,05 = 7,1(gam)
	0,5

	Câu IV
	
	5

	1
	
	(2)

	
	      Fe    +    Cu (NO3)2                Fe(NO3)2 +  Cu               (1)

0,16 mol       0,16 mol                                   0,16 mol

     Fe     +    2HCl                        FeCl2      +  H2(                        (2)

  0,2 mol     0,4 mol                                       0,2 mol
	0,5

	
	- Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn mà sau đó thu đưọc hỗn hợp kim loại, suy ra Fe còn dư; Cu(NO3) 2 và HCl phản ứng hết
	0,25

	
	- Theo PT (2): nH2 = 1/2nHCl = 0,2 (mol)

Thể tích H2 sinh ra ở đktc = 0,2 x 22,4 = 4,48 (lít)
	0.5

	
	- Theo PT (1): nFe = nCu = nCu(NO3)2 = 0,16 (mol)

- Theo PT(2): nFe = 1/2nHCl = 0,2 (mol)

suy ra, khối lượng Fe dư = m – (0,16 + 0,2) x 56 = (m – 20,16)

- Khối lượng Cu sinh ra = 0,16 x 64 = 10,24 (gam)
	0,5

	
	- Vì hỗn hợp hai kim loại thu được có khối lượng = 0,7m (gam) nên ta có PT:           (m – 20,16) + 10,24 = 0,7m

Giải PT có           m = 33,067(gam)
	0,25

	2
	
	(3)

	
	
 CaCO3                       CaO + CO2(                                                (1)

 CO2   +   Ba(OH)2                          BaCO3( + H2O                 (2)

2CO2 +    Ba(OH)2                          Ba(HCO3)2                                       (3)

Mỗi phương trình viết đúng cho 0,25 điểm
	0,75

	
	nCaCO3 = 0,3 (mol); nBa(HCO3)2 = 31,08/259 = 0,12 (mol)
	0,25

	
	Nếu chỉ tạo muối axit thì CM của Ba(OH)2  = 0,12/0,8 = 0,15(M)
	0,5

	
	Nếu tạo ra hỗn hợp hai muối thì CM của Ba(OH)2 = 0,18/0,8 = 0,225(M)
	1,5


Chú ý:

- Các PT viết thiếu điều kiện; cân bằng sai trừ 1/2 số điểm của PT.

- Các cách giải khác vẫn đúng thì cho điểm tương đương./.

  ĐỀ 4                                           Kì thi tuyển chọn học sinh giỏi huyện

 năm học2008-2009

Câu 1(2điểm): Viết 4 phản ứng hoá học khác nhau để điều chế trực tiếp ra:

a. dung dịch NaOH                                   b. dung dịch CuCl2
Câu 2( 4điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng bằng cách thay các chất thích hợp vào các chữ cái A,B,C,D… ,ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

                               B        (2)      H          (3)          E

                                                                                                

            A (1)        (5)                                                             (4)          G

                               C       (6)         D         (7)         E

                     Biết A là một hợp chất của Fe

Câu 3(4điểm): Có 5 mẫu phân bón hoá học khác nhau ở dạng rắn bị mất nhãn gồm :

            NH4NO3 , Ca3(PO4)2 , KCl , K3PO4 và  Ca(H2PO4)2 .Hãy trình bày cách nhận biết các  mẫu phân bón hoá học nói trên bằng phương pháp hoá học .

Câu 4(5điểm): Hoà tan hoàn toàn  m1 gam Na vào m2 gam H2O thu được dung dịch B có tỉ khối d.

a. Viết phương trình phản ứng 

b. Tính nồng độ % của dung dịch B theo m1 và m2
c. Cho C% = 5% , d =1,2g/ml. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.  

Câu 5(5điểm): Hoà tan hoàn toàn 4gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170ml dung dịch HCl 2M

a. Tính thể tích H​2 thoát ra (ở ĐKTC).

b. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khô.

c. Nếu biết kim loại hoá trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là nguyên tố nào .

       ( Cho Fe =56, Na =23, O =16, Cl =35,5, Cu =64, Zn =65 , Al =27 H =1, Ba =137)

                                                         đáp án  đề 4

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 Câu1

(2điểm)
	a. Điều chế NaOH:                                                   b. Điều chế CuCl2:

1.    2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2                         1.    CuSO4 + BaCl2 ( CuCl2 + BaSO4

2.   Na2O + H2O ( 2NaOH                                   2.    CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

3.   2NaCl + 2H2O    
[image: image33.wmf]dpmn

     2NaOH + Cl2 + H2     3.    Cu + Cl2 ( CuCl2

4.   Na2CO3 + Ca(OH)2 ( 2NaOH + CaCO3          4.   Cu(OH)2 + 2HCl ( CuCl2 + H2O

Nếu học sinh viết phản ứng khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó  
	( Mỗi phản ứng đúng cho 0,25 điểm)

	Câu2

(4điểm)
	                                                   FeCl2  (2)    Fe(OH)2   (3)     Fe(OH)3
                                                                                                

       Fe3O4 (1)        (5)                                                                                                   (4)      Fe2O3
                                                FeCl3   (6)     Fe2(SO4)3  (7)     Fe(OH)3
	0,5điểm 

	
	1.    Fe3O4  +   8HCl  (  FeCl2  +  2FeCl3  + 4 H2O

2.    FeCl2  + 2KOH  (   Fe(OH)2  +  2KCl

3.     4Fe(OH)2  +  2H2O +  O2  (  4Fe(OH)3 

4.     2Fe(OH)3 
[image: image34.wmf]¾
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¾

t

  Fe2O3   + 3H2O​​​​
[image: image35.wmf]
5.     2FeCl2  +  Cl2 
[image: image36.wmf]¾

®

¾

t

   2FeCl3   

6.       2FeCl3   +  3H2SO4  (   Fe2(SO4)3   + 6HCl  

7.      Fe2(SO4)3  +  6NaOH  (   2Fe(OH)3  + 3Na2SO4
  Nếu học sinh viết sơ đồ khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.Nếu không cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó 
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3

(4điểm)
	Trích các mẫu thử từ các mẫu phân bón và nung nóng nếu ở mẫu nào có mùi khai thoát ra thì đó là: NH4NO3 vì NH4NO3 bị phân hủy theo phương trình :

                        2NH4NO3      
[image: image37.wmf]¾

®

¾

t

  2NH3  +  H2O   +   N2O5   

                                                           Khai
Các chất còn lại cho vào nước nếu chất nào không tan trong nước là Ca3(PO4)2 .

Các chất còn lại tan tạo thành dung dịch  .Ta cho 1 ít dung dịch AgNO3 vào 3 chất còn lại nếu có kết tủa trắng(AgCl) là mẫu phân bón KCl còn có kết tủa vàng(Ag3PO4) là K3PO4 không có hiện tượng gì là Ca(H2PO4)2.

PTPư:                  KCl  +  AgNO3  (  AgCl (Trắng) +  KNO3
                            K3PO4  +  3AgNO3  (   Ag3PO4 (Vàng) +  3KNO3      
	1điểm

1điểm 

1điểm

0,5điểm

0,5điểm

	Câu 4

(5điểm)
	           m1
nNa =           

           23

a. PTPư:   2Na  +   2H2O   (   2NaOH    +  H2  

b.    Mol:          m1                                    m1                 m1           

                         23                                  23                    46  

                    m1             m1                                          40m1
  mH2 =                x2=                       mNaOH=                    

                       46             23                                           23 

                                                                      m1      22m1 + 23m2
m dd B =  ( m1 + m2) -  mH2 = (m1 +  m2) -          =  

                                                                      23             23

                                                     40m1.100%

                             C% =

                                                     22m1 +  23m2
c.                                                    C%.10.d

áp dụng công thức : CM  =

                                                            M                                 5.10.1,2

                          Thay số vào ta có:  [ NaOH]  =                                       =  1,5 (M)

                                                                                                   40
	0,5 

0,75

0,25

0,5

0,5

0,5

1điểm

1điểm

	Câu 5

(5điểm)
	a.  Gọi A và B lần lượt là kim loại hoá trị II và hoá trị III ta có :

PTPư:             A  +   2HCl   (     ACl2  +    H2         (1)  

                     2B   +  6HCl   (   2BCl3   +  3H2        (2)

  nHCl = V.CM =  0,17x2  = 0,34 (mol)  

   Từ (1) và (2) ta thấy tổng số mol axit HCl gấp 2 lần số mol H2 tạo ra 

· nH2  = 0,34: 2  =  0,17 (mol) 

· VH2  =  0,17. 22,4 3,808 (lit) 

b.           nHCl = 0,34 mol =>  nCl = 0,34 mol  

· mCl = 0,34.35,5 = 12,07g

· Khối lượng muối = m(hỗn hợp) + m(Cl) = 4+ 12,07 = 16,07g

c. gọi số mol của Al là a => số mol kim loại (II) là a:5 = 0,2a (mol)

    từ (2) => nHCl = 3a.    và từ (1) => nHCl = 0,4a 

· 3a +  0,4a  =  0,34  

·  a  =  0,34: 3,4 = 0,1 mol  => n(Kimloai) = 0,2.0,1 = 0,02mol

· mAl  = 0,1.27 = 2,7 g 

· m(Kimloại) = 4 – 2,7 = 1,3 g 

· Mkimloại  = 1.3 : 0,02 = 65 => là : Zn 

                       
	0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25



	Tổng 
	
	20điểm


đề5

                                                                  đề thi hs giỏi môn : Hoá 9
Thời gian : 150 phút
  Câu 1 : (1,5 đ)

1, Điền chữ Đ (nếu đúng), S (nếu sai) vào ô vuông đầu mỗi câu sau :

     a, 
      Kim loại Ba tác dụng với dung dịch AlCl3 tạo BaCl2 và Al 

b, 
      Muối Na2CO3 phân huỷ tạo ra Na2O và CO2 

c, 
      Kim loại Cu tan trong dung dịch HNO3 
d, 
      Muối BaCO3 không thể phản ứng với a xít HCl .

2, Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 h hỗn hợp 2 oxít và 33,6 lít khí CO2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng là 96 %. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là : 


A. 142 (g)  



C. 147,9 (g) 


B. 147 (g) 



D. 136,32 (g) 

Câu 2 : (4,5đ)
1, Hãy dùng một hoá chất để nhận biết 6 lọ hoá chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau : K2CO3 ; (NH4)2SO4 ; MgSO4 ; Al2(SO4)3; FeCl3 

2, Tìm công thức hoá học của các chữ cái A, B, C , D, E, G và viết các phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau : 

      a, Al 
[image: image38.wmf]®

 A 
[image: image39.wmf]®

  B 
[image: image40.wmf]®

 C 
[image: image41.wmf]®

 A 
[image: image42.wmf]®

 NaAlO2 

      b, Fe 
[image: image43.wmf]®

 D 
[image: image44.wmf]®

 E 
[image: image45.wmf]®

 Fe2O3 
[image: image46.wmf]®

 D 
[image: image47.wmf]®

 F 
[image: image48.wmf]®

 G 
[image: image49.wmf]®

 FeO 

Câu 3 : (3,5đ)

1, Hãy cho biết các hiện tượng có thể xảy ra và viết phương trình phản ứng xảy ra trong những thí nghiệm sau : 

a, Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2vào dung dịch (NH4)2SO4 

b, Cho mẫu kim loại  Na vào dung dịch Al(NO3)3 

c, Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào đường glucôzơ (C6H12O6) 

2, Trong nước thải của một nhà máy có chứa a xít H2SO4. Bằng thí nghiệm thấy rằng cứ 5 lít nước thải cần dùng 1g Ca(OH)2 để trung hoà. Mỗi giờ nhà máy thải ra 250 m3 nước thải .

      a, Tính khối lượng Ca(OH)2 cần dùng để trung hoà lượng nước thải trong 1 giờ. 

       b, Tính khối lượng CaO cần dùng trong 1 ngày. Biết nhà máy hoạt động 24giờ/ngày.

Câu 4 (5đ): Hoà tan 5,94 g kim loại hoá trị III trong 564 ml dung dịch HNO3 10% (d=1,05 g/ml) thu được dung dịch A và 2,688 lít hỗn hợp khí B (gồm N2O và NO) ở đktc. Tỉ khối của khí B đối với Hiđrô là 18,5 .

      a, Tìm kim loại hoá trị III . Tính C % của chất trong dd A .

      b, Cho 800 ml dung dịch KOH 1M vào ddA. Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng .

Câu 5(4đ) : Nung 178 g hỗn hợp gồm các muối Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3 thu được hỗn hợp chất rắn A và 5.600 cm3 khí  CO2 .

Cho hỗn hợp A vào 150 cm3 dung dịch a xít HCl 

(d = 1,08 g/cm3) thu được 12320 cm3 khí CO2 .

a,viết phương trình hoá học xảy ra .

b, Tính thành phần phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.

                                       Đáp án  đề 5 và biểu điểm  Môn hoá 9
Câu 1 (1,5 đ) 

       1,  a - S 


           b - S                         c - Đ 


d - S 

(Mỗi ý 0,25 đ)                            2, Chọn B (147g) (0,5 đ) 

Câu 2 : (6 đ)                   1, (1,5 đ)  Cho dung dịch NaOH vào cả 6 lọ dung dịch .

+ Nếu không có phản ứng là dung dịch K2CO3 (0,25 đ) .

Nếu có chất mùi khai bốc lên là ( NH4)2SO4 

PTHH: ( NH4)2SO4 + 2NaOH ( Na2SO4 + 2 NH3  +  2H2O        

+ Nếu có chất kết tủa trắng hơi xanh là FeCl2

FeCl2 + 2NaOH (     Fe(OH)2   +    2NaCl.

                               Trắng hơi xanh    







+ Nếu có chất kết tủa nâu đỏ  là FeCl3 .   


FeCl3 + 3NaOH (   Fe(OH)3    + 3NaCl. 

                                                 (Nâu đỏ)

+ Nếu có chất kết tủa trắng không tan là MgSO4

MgSO4 + NaOH ( NO2SO4    +  Mg(OH)2 

                                                                            trắng 

+ Nếu có chất kết tủa trắng tạo thành sau đó tan trong dung dịch NaOH dư là Al2(SO4)3                           Al2(SO4)3 + 6NaOH ( 3 Na2SO4 + 2Al(OH)3

Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

     2, ( 4,5 đ)

a, Al (  A( B( C( A( NaAlO2
- A Tạo ra từ Al          - A Tạo NaAlO2                   
[image: image50.wmf]Þ

   A là Al2O3
-A là Al2O3  C là Al(OH)3           B Là muối tan của nhôm.

Ta có dãy biến hoá là : 

Al ( Al2O3 ( AlCl3 ( Al(OH)3 ( Al2O3(NaA1O2
Phương trình hoá học 

(1) 4Al + 3O2              2Al2O3              (2) Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3  + 3H2O

(3) Al3 + 3NaOH ( Al(OH)3 +3NaCl            (4) 2Al(OH)3             Al2O3 +3H2O

(5) Al2O3 +2NaOH ( 2NaAlO2 +H2O

b, Fe ( D                                    Fe2O3 (D      
[image: image51.wmf]Þ

 D là muối sắt III.     VD: FeCl3
E( Fe2O3   
[image: image52.wmf]Þ

 E là Fe(OH)3               G( FeO  
[image: image53.wmf]Þ

 G là Fe(OH)2

F là muối (II) VD: FeCl2                 Ta có dãy biến hoá :

Fe(FeCl3 (Fe(OH)3 (Fe2O3 (FeCl3 (FeCl2 (Fe(OH)2 (FeO 

Phương trình hoá học 

(1) 2Fe + 3Cl2                      2FeCl3        (2) FeCl3 + 3 NaOH (Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2 Fe(OH)3           Fe2O3 +3H2O     (4) FeO3 + 6HCl (2FeCl3 + 3H2O

(5)2FeCl3 +Fe( 3FeCl2(6) FeCl2 + 2NaOH (Fe(OH)2 + 2NaCl 

(7) Fe(OH)2            FeO + H2O

Câu 3 (3,5điểm)          1,(2,5đ)   a, Cho từ từ dd Ba(OH)2 vào dd NH4Cl 

 Hiện tượng: Kết tủa trắng xuất hiện và tăng dần đồng thời có khí mùi khai thoát ra.

Phương trình hoá học:          Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 (BaSO4    + 2NH3 + 2H2O 

     b, Cho mẫu Na vào dd Al(NO3)3                                     trắng 

  Hiện tượng : Ban đầu mẫu Na nóng chảy tàn dần, thoát ra khí không màu, đồng thời thấy xuất hiện kết tủa trắng    2 Na +2H2O ( 2 NaOH + H2         3NaOH + Al(NO3)3  (3NaNO3 + Al(OH)
- Kết tủa trắng có thể tan ra 1 phần hoặc tan hết tạo dung dịch không màu nếu NaOH dư.                    NaOH + Al(OH)3( NaAlO2 +2H2O.

        c, Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào đường Glucozơ (C6H12O6) 

   Hiện tượng : Đường Glucozơ màu trắng chuyển dần sang màu vàng rồi thành màu đen, đồng thời có khí không màu thoát ra .

    C6H12O6     
[image: image54.wmf]®

 6C + 6H2O           C+      H2SO4 đặc nóng  ( CO2     +    SO2   +  H2O 

2, (1 điểm)       a, 1 giờ nhà máy thải ra 250m3 nước thải = 250.000lít 

Để trung hoà 5 lít nước thải cần 1 gam Ca(OH)2
Để trung hoà 250.000 lít nước thải cần x (g) Ca(OH)2            

 
[image: image55.wmf]Þ

 X = 
[image: image56.wmf]5

1

000

.

250

´

= 50.000 (g) = 50 kg                                    

Vậy để trung hoà H2SO4  trong nước thải, mỗi giờ cần dùng 50 Ca(OH)2
b, 1 g(CaOH)2 trung hoà được 5 lít nước thải 

1 mol (Ca(OH)2 = 74g trung hoà được 74x5= 370 lít nước thải 

1mol Ca(OH)2 
[image: image57.wmf]Û

1 mol CaO

- 1mol CaO trung hoà 370 lít nước thải  hay 56g CaO trung hoà 370 lít nước thải 

1 ngày nhà máy thải ra 24 x 250.000 = 600.000 lít nước thải            

Lượng CaO cần dùng cho 1 ngày  là 
[image: image58.wmf]370
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Câu 4: (5 điểm) 

a, nHNO3 = 
[image: image59.wmf]100
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 = 0,94 mol               nh2(N2O+NO)= 
[image: image60.wmf]4
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Đặt a,b lần lượt là số mol của N2O và NO trong hỗn hợp khí 

Ta có          
[image: image61.wmf])
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b

a

b

a

+

+

 = 18,5         

                      a+b          = 0,12                   

              =>                  a  = 0,06                                                    

                                     b  = 0,06                                  

      Gọi kim loại hoá trị (III) là R

PTHH:          11R+ 42HNO3 (  11R(NO3)3 + 3N2O +3NO +21H2O



11R(g) - 42mol        11mol -             6 mol 

                     5,94(g)     x(mol)      y(mol)              0,12 mol

Ta có: 11R.0,12 = 6 x 5,94 

 
[image: image62.wmf]Þ

 R=27 
[image: image63.wmf]Þ

 R đó là kim loại nhôm : Al

- Số mol HNO3 đã phản ứng là : x 
[image: image64.wmf]6
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 =  0,84 (mol)    

- HNO3 dư là: 0,94 - 0,84 = 0,1 mol                                 

- Số mol  Al(NO3)3 tạo thành là y = 
[image: image65.wmf]6

11

12

,

0

´

 = 0,22 (mol) 

Vậy trong dung dịch A có HNO3 và Al(NO3)3                 

mHNO3 dư  = 0,1.63 = 6,3g                 m Al(NO3)3 = 0,22 . 213 = 46,86 (g)                                                 

mddA= mAl + mdd axít  - m khí        mddA = 5,94 + 564.1,05 - 0,12.18,5.2

- mddA= 593,7 (g) 

C% Al(NO3)3 =  
[image: image66.wmf]7

,

593

86

,

46

 . 100% = 7,89%              C%HNO3 = 
[image: image67.wmf]7
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b, nKOH  = 1.0,8 = 0,08 mol.

PTHH:  HNO3 +KOH (KNO3 +H2O

             1mol      1mol 

           0,1mol     0,1mol

   Số mol KOH còn lại là  0,8- 0,1 = 0,7 mol                                              

        Al(NO3)3 + 3KOH ( Al(OH)3   +3KNO3                                                                                                                    
1mol            3mol                                                                                                               

o,22mol      0,66mol      0,22mol                                                                                       

      nKOH còn dư là : 0,7 - 0,66 = 0,04 mol               Al(OH)3 + KOH ( KAlO2 + 2H2O

Trước phản ứng : 
 0,22           0,04 

Phản ứng:                 0,04           0,04

Sau phản ứng :          0,18           0

Vậy : nAl(OH)3 thu được là 0,18 mol 

- mAl(OH)3 = 0,18.78 = 14,04 (g) 

Câu 5: ( 4 điểm)  a, Phương trình hoá học 

2NaHCO3          Na2CO3 +CO2 + H2O        (1)                          

Na2CO3 + 2HCl ( 2NaCl +H2O+CO2        (2)                        

    b, Gọi a,  b, c lần lượt là số mol của NaHCO3
Na2CO3 và Na2SO4 trong 17,8 g hỗn hợp 

Theo (1) Ta có nNaHCO3 = 2nCO2 = 2 
[image: image68.wmf]´

 
[image: image69.wmf]1000
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= 2 x 0,25 mol = 0,5mol 

- mNaHCO3 = 0,5 x 84 = 42 (g)                   








[image: image70.wmf]Þ

 % NaHCO3= 
[image: image71.wmf]178
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. 100%   
[image: image72.wmf]»

 23,6%

- Theo (1)  nNa2CO3 = nCO2 = 0,25 mol 

Vậy trong A có  b+ 0,25 mol Na2CO3
Theo (2) nNa2CO3=nCO2 = 
[image: image73.wmf]1000
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 = 0,55(mol)

 
[image: image74.wmf]Þ

 b+ 0,25 = 0,55  
[image: image75.wmf]Þ

 b = 0,3 (mol) 

 
[image: image76.wmf]Þ

Khối lượng Na2CO3 là 0,3x106 = 31,8(g) 

 % Na2CO3 = 
[image: image77.wmf]178

8

,

31

 .100% = 17,8%         % Na2SO4 = 100% - (23,6% + 17,8%) = 58,

đề 6 
                                                 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
                                                            MÔN: HOÁ HỌC 9
                                                      THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)
CÂU I: (4 điểm)

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

A  

A                                     Fe  →  D →  G               (Biết A + B → D + G +  H2O )

A

2. Tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaO, NaCl, CaCl2.

CÂU II: (4,5điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:

a. Cho kim loại Natri vào dd CuCl2.

b. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nước vôi trong.

c. Nhỏ từ từ đến dư dd HCl đặc vào cốc đựng thuốc tím.

d. Cho lá kim loại đồng vào dd sắt (III) sunfat.

2. Không dùng thuốc thử nào khác hãy phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt: NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, H2SO4.

CÂU III: (6 điểm)

1. Cho 0,2 mol Zn vào 100g dung dịch X chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,2 mol FeSO4 được dung dịch Y chứa 2 muối tan. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Y.

2. Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang thu được chứa 80% Fe. Tính lượng gang thu được biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

CÂU IV: (5,5điểm)

          Cho 14,8 gam gồm kim loại hoá trị II, oxit và muối sunfat của kim loại đó tan vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd A và 4,48 lít khí ở đktc. Cho NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Nung B đến nhiệt độ cao thì còn lại 14 gam chất rắn. 

Mặt khác, cho 14,8 gam hỗn hợp vào 0,2 lít dd CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất kết tủa rồi đem cô cạn dd thì thu được 62 gam chất rắn.

          Xác định kim loại.

------------------------------ Hết ----------------------------------

                                                                    ĐÁP ÁN đề 6

CÂU I: (4 điểm)

1. Thực hiện sơ đồ  phản ứng (Xác định đúng các chất được 1 điểm, viết đúng 6 PTHH được 1,5 điểm).

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O            

  (A)        (B)         (D)        (G)

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4C

                 X)

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

               (Y)

Fe3O4 + 2C → 3Fe + 2CO2
               (Z)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

                       (E)

2. Tách chất. (tách đúng và viết PTHH đúng cho mỗi chất được 0,5 điểm, 3 chất được 1,5 điểm)

Gọi hỗn hợp các chất cần tách là A.

Sơ đồ tách chất:

                                                                                                                              dd X(NaCl, CaCl2)

      A                  dd B(NaCl, CaCl2, Ca(OH)2)                 

                                                                                                                                          CaCO3↓ →  CaO

                                                    dd Y(NaCl, Na2​CO3)

dd X 

                                                        CaCO3↓                                dd CaCl​2                  CaCl2 khan


        Dd Y                                  dd NaCl                          NaCl khan           

                    Các PTHH minh họa:

CaO + H2O → Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓

CaCO3  → CaO + CO2
CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

CÂU II: (4,5 điểm)

1. Nêu hiện tượng, viết PTHH. (Nêu đúng hiện tượng và viết đúng PTHH cho mỗi thí nghiệm được 0,5 điểm, 4 thí nghiệm được 2 điểm)
a. Kim loại Natri tan dần, có khí không màu bay ra, xuất hiện chất kết tủa màu xanh.

                            2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

                             2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2↓

b. Ban đầu thấy nước vôi trong vẩn đục, sau đó dd lại trở nên trong suốt.

                                  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓

                                  CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (tan)

c. Thuốc tím mất màu, xuất hiện khí màu vàng lục.

                           2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

d. Dung dịch sắt (III) sunfat màu vàng nâu nhạt màu dần rồi chuyển dần thành dd màu xanh nhạt.

                         Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4
2. Phân biệt các chất.(nhận biết đúng mỗi chất được 0,5 điểm, 5 chât được 2,5 điểm)

        Đánh số thứ tự các lọ hoá chất. Lấy mẫu thử vào các ống nghiệm đã được đánh số tương ứng.

        Lần lượt nhỏ một dd vào các dd còn lại. Sau 5 lần thí nghiệm ta có kết quả sau:

	
	NaHCO3
	Na2CO3
	BaCl2
	Na3PO4
	H2SO4

	NaHCO3
	
	
	
	
	CO2↑

	Na2CO3
	
	
	BaCO3↓
	
	CO2↑

	BaCl2
	
	BaCO3↓
	
	Ba3(PO4)2↓
	BaSO4↓

	Na3PO4
	
	
	Ba3(PO4)2↓
	
	

	H2SO4
	CO2↑
	CO2↑
	BaSO4↓
	
	

	Kết quả
	1↑
	1↓, 1↑
	3↓
	1↓
	2↑, 1↓


Nhận xét: Khi nhỏ 1 dd vào 4 dd còn lại:

· Nếu chỉ sủi bọt khí ở một mẫu thì dd đem nhỏ là NaHCO3, mẫu tạo khí là H2SO4.

· Nếu chỉ xuất hiện một  kết tủa thì dd đem nhỏ là Na3PO4, mẫu tạo kết tủa là BaCl2.

· Mẫu còn lại là Na2CO3.

CÂU III:  (6 điểm)

1. Phương trình phản ứng:                                                                            (0,5 điểm)

Zn   +   CuSO4   →   ZnSO4  + Cu       (1)                

0,1      ← 0,1 →          0,1

Zn   +   FeSO4   →   ZnSO4 +   Fe        (2)                

0,1→      0,1 →          0,1

Theo (1), nCu = nZnSO
[image: image78.wmf]4

=  nZn tgpư
[image: image79.wmf]= n
[image: image80.wmf]4

SO

Cu

= 0,1 (mol)

Sau phản ứng (1), CuSO4 phản ứng hết, Zn còn dư 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol) và tgpư (2).

Theo (2), nFe = nZnSO
[image: image81.wmf]4

= nFeSO
[image: image82.wmf]4

tgpư = nZn =o,1 (mol).

Sau phản ứng (2), Zn phản ứng hết, FeSO4 còn dư 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol).    (0,25 điểm) 

Tổng số mol ZnSO4 được tạo ra là: 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)                             (0,25 điểm)

Vậy dung dịch sau phản ứng chứa 0,1 mol FeSO4 và 0,2 mol ZnSO4.           (0,5 điểm)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

mdd sau pư = mZn + mX – mCu – mFe = 13 + 100 – 0,1(64 + 56) = 101 (gam)      (0,5 điểm)

 Nồng độ phần trăm của dd FeSO4 là:  
[image: image83.wmf]%
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             (0,5 điểm)                                                                

Nồng độ phần trăm của dd ZnSO4 là: 
[image: image84.wmf]%

9

,

31

100

.

101

161

.

2

,

0

=

                (0,5 điểm)

2.Khối lượng Fe2O3 trong 200 tấn quặng là: 
[image: image85.wmf]60
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Vì H = 96% nên lượng Fe2O3 thực tế tham gia phản ứng là:

                                       
[image: image86.wmf]6
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Phản ứng luyện gang:

                             Fe2O3     +      3CO    
[image: image87.wmf]¾
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    2Fe     +      3CO2      (0,5 điểm)

Theo ptpư, nếu có 160 tấn Fe2O3 tgpư sẽ tạo ra 112 tấn Fe.

                Vậy, có 57,6 tấn Fe2O3 tgpư sẽ tạo ra  x  tấn Fe.

                                     x = 
[image: image88.wmf]32

,

40

160

112

.

6

,

57

=

(tấn)                                 (0,5 điểm)

Lượng Fe này hoà tan một số phụ gia khác (C, Si, P, S…) tạo ra gang. Lượng Fe chiếm 80% gang. Vậy khối lượng gang thu được là:

                                     
[image: image89.wmf]4
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CÂU IV: (5,5 điểm)

Gọi M là kí hiệu của kim loại và là nguyên tử khối của kim loại. Công thức của oxit và muối sunfat kim loại lần lượt là MO và MSO4.

Gọi x, y, z  lần lượt là số mol của M, MO và MSO4.

Theo bài ra, khối lượng của hỗn hợp là 14,8 gam.

Ta có: x.M + (M + 16)y + (M + 96)z = 14,8             (I)                      (0,5 điểm) 

- Phản ứng của hỗn hợp với dd H2SO4:                                               (0,5 điểm)

M  +  H2SO4  →  MSO4   +   H2                        (1)              

             x mol                     x mol         x mol

               MO  +  H2SO4  →  MSO4   +   H2O                   (2)              

              y mol                      y mol   

               MSO4  +  H2SO4  →  không phản ứng

               z mol

Theo bài ra, nH
[image: image90.wmf]2

= x = 
[image: image91.wmf]2
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Theo (1), nM = nH
[image: image92.wmf]2

= x = 0,2 (mol)  (*)   

Dung dịch A chứa (x + y + z) mol MSO4 và H2SO4 dư sau các p.ư (1) và (2).

- Dung dịch A tác dụng với NaOH:                                                    (0,5 điểm) 

                MSO4​    +  2NaOH   →  Na2SO4   +   M(OH)2↓        (3)    

          (x + y + z) mol                                     (x + y + z) mol

                NaOH   +  H2SO4  →   Na2SO4    +  H2O                  (4)     

- Nung kết tủa B:

                  M(OH)2↓   
[image: image93.wmf]¾
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    MO    +    H2O               (5)              (0,25 điểm)

             (x + y + z) mol         (x + y + z) mol

Theo bài ra, khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa B là 14 gam.

Ta có: (M + 16) (x + y + z) = 14                         (II)                          (0,5 điểm)                        

- Phản ứng của hỗn hợp với CuSO4: Chỉ có M phản ứng.

Theo bài ra, nCuSO
[image: image94.wmf]4

=  0,2.2 = 0,4 (mol)                                              (0,25 điểm)         

               M         +   CuSO4   →     MSO4  +  Cu        (6)                   (0,25 điểm)

            0,2 mol        0,2 mol           0,2 mol

Theo (*), nM = 0,2 mol.

Từ (6) suy ra nCuSO
[image: image95.wmf]4

tgpư =   nM  = 0,2 (mol)  

Sau p. ư (6), CuSO4 còn dư 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol)                                (0,5 điểm)

Vậy chất rắn thu được sau khi chưng khô dung dịch gồm (z + 0,2) mol MSO4 và      0,2 mol CuSO4.                                                                                     (0,5 điểm)

Ta có: (M + 96) (z + 0,2) + (0,2.160) = 62        (III)                            (0,5 điểm)

Từ (I), (II) và (III) ta có hệ phương trình sau:


[image: image96.wmf]              x.M + (M + 16)y + (M + 96)z = 14,8                        (I)

                (M + 16) (x + y + z) = 14                                           (II)       (0,5 điểm)                         

                (M + 96) (z + 0,2) + (0,2.160) = 62                           (III)  

                 xM + My + 16y + Mz + 96z = 14,8              (a)

         
[image: image97.wmf]Û

   Mx + My + Mz + 16x + 16y + 16z = 14       (b)

                 Mz + 0,2M + 96z + 19,2 + 32 = 62               (c)

Lấy (a) trừ (b) ta được: 80z – 16x = 0,8        (d)

Thay x = 0,2 ở (*) vào (d) ta được:  80z = 4  
[image: image98.wmf]Þ

 z = 0,05

Thay z = 0,05 vào (c) ta tìm được M = 24.                                              (0,5 điểm)

Vậy M là kim loại Magie: Mg.

CÂU V: (2 điểm)

          Cho m gam nhôm phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch HNO3 thu được 5,6 lít hỗn hợp hai khí: N2O và khí X. Tỷ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 là 22,5.

a. Tìm khí X và tính m.

Tính CM của HNO3.

a. 
[image: image99.wmf]hh

M

  = 22,5 x 2  = 45

Trong hỗn hợp khí phải có một khí có M < 45, khí còn lại có M > 45. Vì N2O có 

M = 44 (<45) nên MX > 45.

Trong các khí có thể được sinh ra do kim loại tác dụng với HNO3, chỉ có khí NO2 có M = 46 là thoả mãn điều kiện trên.

                         Vậy X là NO2​.

Gọi x, y lần lượt là số mol của NO2 và N2O.

Theo bài ra ta có: nhh khí = x + y = 
[image: image100.wmf]25
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Phương trình phản ứng:

   Al  +        6HNO3  →      Al(NO3)3    +    3NO2↑  + 3H2O                       (1)

 
[image: image101.wmf]3
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mol        2x mol                                        x mol

   8Al  +        30HNO3  →      8Al(NO3)3    +    3N2O↑  + 15H2O                (2)

 
[image: image102.wmf]y
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Theo  bài ra ta có:

                                        ------------------------------ Hết ----------------------------------
  đề 7                                                        
KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN VOØNG II
                                                                            Lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009

                                                                             Moân thi : HOÙA  H ỌC
                 Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt  (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

                                                           ----------------------------------------------------------

Caâu 1: ( 5,0 ñieåm )
a- Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän chuyeån hoaù hoaù hoïc sau :  


M 
[image: image103.wmf]¾
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 N  
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 P  
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 Q
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 EMBED Equation.3  [image: image107.wmf]¾
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 R
[image: image108.wmf]¯

  
[image: image109.wmf]¾
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 T   
[image: image110.wmf]¾
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 M  

Cho bieát A laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn .  


 b- Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra trong quaù trình ñieàu cheá axit Sulfuric töø quaëng Pirit .  

Caâu 2: ( 5,0 ñieåm )
 Hoøa tan 115,3 g hoãn hôïp X goàm MgCO3 vaø RCO3 baèng 500ml dd H2SO4 thu ñöôïc dd A , raén B vaø 4,48 lít khí CO2 (ñktc). Coâ caïn dd A thu ñöôïc 12g muoái khan. Maët khaùc, nung B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu 11,2 lít CO2 (ñktc) vaø raén C.

a. Tính noàng ñoä mol cuûa dd H2SO4, khoái löôïng raén B vaø C.

b. Xaùc ñònh R bieát trong X soá mol RCO3 gaáp 2,5 laàn soá mol MgCO3.

Caâu 3: ( 5,0 ñieåm )
X laø hoãn hôïp hai kim loaïi Mg vaø Zn. Y laø dd H2SO4 chöa roõ noàng ñoä.

Thí nghieäm 1 : Cho 24,3 g X vaøo 2 lít Y sinh ra 8,96 lít khí H2 (ñktc).

Thí nghieäm 2 : Cho 24,3 g X vaøo 3 lít Y sinh ra 11,2 lít khí H2 (ñktc).

a. Chöùng toû raèng trong thí nghieäm 1 thì X chöa tan heát, trong thí nghieäm 2 thì X tan heát.

b. Tính noàng ñoä mol cuû dd Y vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong X.

Caâu 4: ( 5,0 ñieåm )
Coù 5,56 g hoãn hôïp A goàm Fe vaø mot kim loaïi M (coù hoùa trò khoâng ñoåi). Chia A laøm hai phaàn baèng nhau. Phaàn I hoøa tan heát trong dd HCl ñöôïc 1,568 lít hydroâ. Hoøa tan heát phaàn II trong dd HNO3 loaõng thu ñöôïc 1,344 lít khí NO duy nhaát. Xaùc ñònh kim loaïi M vaø thaønh phaàn phaàn traêm khoái löôïng moãi kim loaïi trong A. (caùc theå tích khí ôû ñktc).

(Hoïc sinh ñöôïc söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc NTHH ñeå laøm baøi)
ĐÁP ÁN ®Ò 7
Caâu 1:(5,0 ñieåm )  
a- Vì (A) laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn, ñoàng thôøi theo chuoãi bieán ñoåi (M) chæ coù theå laø Fe .                                          
2Fe + 3Cl2
[image: image111.wmf]¾
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 2FeCl3  








 (0,5 ñieåm)
               

2FeCl3 + Fe 
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3FeCl2 







  (0,5 ñieåm) 


FeCl2 + 2NaOH   
[image: image113.wmf]¾
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   Fe(OH)2 
[image: image114.wmf]¯

  + 2NaCl  




 (0,5 ñieåm)                               

4Fe(OH)2  + O2  + 2 H2O  
[image: image115.wmf]¾
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  4  Fe(OH)3 
[image: image116.wmf]¯

 



          (0,5 ñieåm)                                

2Fe(OH)3    
[image: image117.wmf]¾
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   Fe2O3   + 3H2O     






 (0,5 ñieåm)                                                 

Fe2O3   + 3CO  
[image: image118.wmf]¾
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  2Fe   +  3CO2 
[image: image119.wmf]­

 




           (0,5 ñieåm)                                            

b- Caùc phaûn öùng xaûy ra trong quaù trình ñieàu cheá H2SO4 :

4FeS2  + 11O2 
[image: image120.wmf]¾
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2Fe2O3  + 8SO2 
[image: image121.wmf]­



       



(0,5 ñieåm)
2SO2  + O2 
[image: image122.wmf]¾

®

¾

 2SO3 
[image: image123.wmf]­

 +  Q (kJ )                                                                  (0,25 ñieåm)
SO3+  H2O   
[image: image124.wmf]¾
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    H2SO4                                                                                (0,25 ñieåm)
Caâu 2:(5,0 ñieåm )  

a) MgCO3 + H2SO4 
[image: image125.wmf]¾
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MgSO4 + CO2
[image: image126.wmf]­

 + H2O (1)



(0,25 ñieåm)
        x             x                    x             x

   RCO3 + H2SO4 
[image: image127.wmf]¾
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 RSO4 + CO2
[image: image128.wmf]­

 + H2O (2)




 (0,25 ñieåm)

        y       y                     y            y

Nung B taïo CO2 
[image: image129.wmf]¾
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 B coøn , X dö. Vaäy H2SO4 heát.

Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 =nCO2 = 
[image: image130.wmf]4
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,

4

= 0,2 mol.  




(0,25 ñieåm)
 
[image: image131.wmf]¾
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CMH2SO4 = 
[image: image132.wmf]5
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,

0

 = 0,4(M)    . 






(0,25 ñieåm)
Theo Ñònh luaät BTKL: mx + mH2SO4 = mA + mB + mH2O + mCO2   

        
[image: image133.wmf]¾
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mB = 115,3 + 0,2.98 – 12 – 0,2(18+44) = 110,5 (g)


 (0,25 ñieåm)
 Nung B thu 11,2 lít CO2 vaø raén C 


[image: image134.wmf]¾
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mC=mB-mCO2 = 110,5-0,5.44=88,5 (g)                                                    (0,25 ñieåm)
b. Töø (1) vaø (2): x+y= 0,2 mol

nCO2   =     0,2 mol  
[image: image135.wmf]¾
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    mSO4  =   0,2 . 96   = 19,2g > 12g


(0,25 ñieåm)

[image: image136.wmf]¾
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coù moät muoái tan MgSO4 vaø RSO4 khoâng tan


[image: image137.wmf]¾
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nMgCO3 = nMgSO4 = 
[image: image138.wmf]120

12

= 0,1 mol 
[image: image139.wmf]¾
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nRCO3 = nRSO4 = 0,2-0,1 =0,1 mol(0,25 ñieåm)
Nung B, RSO4 khoâng phaân huûy, chæ coù X dö bò nhieät phaân

Ñaët a = nMgCO3 
[image: image140.wmf]¾
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RCO3 = 2,5a (trong X)

MgCO3              
[image: image141.wmf]¾
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         MgO +   CO2 (3)





 (0,25 ñieåm)
   a- 0,1                           a-0,1

RCO3                   
[image: image142.wmf]¾
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           RO      + CO2 (4) 





(0,25 ñieåm)
 2,5a – 0,1                    2,5a – 0,1

 Töø (3) vaø (4) : nCO2  = 3,5a – 0,2 = 0,5 
[image: image143.wmf]¾
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 a = 0,2



(0,25 ñieåm)
mX = 84.0,2 + 2,5.0,2(R + 60)  = 115,3  
[image: image144.wmf]¾
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 R = 137 (Ba)


 (0,25 ñieåm)

  Caâu 3:(5,0 ñieåm )                 . 

 Caùc PTPÖ:     Mg + H2SO4   
[image: image145.wmf]¾
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 MgSO4 + H2
[image: image146.wmf]­

 (1)     



(0,25 ñieåm)                             

                         Zn + H2SO4   
[image: image147.wmf]¾
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 ZnSO4 + H2
[image: image148.wmf]­

 (2) 



(0,25 ñieåm)
nH2 ôû TNI = 
[image: image149.wmf]4
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  = 0,4 mol   







(0,25 ñieåm)
nH2 ôû TNII = 
[image: image150.wmf]4

,

22

2

,

11

  = 0,5 mol    







(0,25 ñieåm)
a. Vôùi hh kim loaïi X khoâng ñoåi , theå tích dd axit Y taêng gaáp 3:2 = 1.5 laàn maø khoái löôïng H2 giaûi phoùng taêng 0,5 : 0,4 < 1,5 laàn. Chöùng toû trong TNI coøn dö kim loaïi, trong TNII kim loaïi ñaõ phaûn öùng heát, axit coøn dö.




 (0,25 ñieåm)
Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol ( ôû TNI) 




(0,25 ñieåm)
b. Goïi x laø soá mol Mg, thì 0,5 – x laø soá mol cuûa Zn, ta coù:

24x + (0,5 – x)65 = 24,3








(0,25 ñieåm)
Suy ra : x = 0,2 mol Mg








(0,25 ñieåm)
Vaäy : mMg = 0,2 . 24 = 4,8 g. 







(0,25 ñieåm)

          mZn = 24,3 – 4,8 = 19,5 g.






 (0,25 ñieåm)
 CMH2SO4 = 0,4 : 2 = 0,2M  







 (0,25 ñieåm)

Caâu 4:(5,0 ñieåm )         

Goïi 2a vaø 2b laø soá mol Fe vaø M trong 5,6g A.




 (0,25 ñieåm)
Khoái löôïng moãi phaàn cuûa A laø:


[image: image151.wmf]2

A

 = 56a + Mb =  
[image: image152.wmf]2
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  = 2,78g.






 (0,25 ñieåm)
Phaàn taùc duïng vôùi HCl:

Fe + 2HCl 
[image: image153.wmf]¾
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 FeCl2 + H2
[image: image154.wmf]­

 (1) 






(0,25 ñieåm)
  a                            a                                     

 M + nHCl 
[image: image155.wmf]¾
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 FeCln  + n/2 H2
[image: image156.wmf]­

 (2)





 (0,25 ñieåm)
  b                             
[image: image157.wmf]2
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Theo (1) vaø (2) :

nH2 = a +   
[image: image158.wmf]2
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b = 
[image: image159.wmf]4
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 = 0,07 mol ; hay 2a + nB = 0,14 (I) 


(0,25 ñieåm)
Phaàn taùc duïng vôùi HNO3:

Fe +  4HNO3 
[image: image160.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + NO
[image: image161.wmf]­

 + 2H2O (3) 




(0,25 ñieåm)
 a                                                   a

3M +  4nHNO3 
[image: image162.wmf]¾
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 3M(NO3)n+ NO
[image: image163.wmf]­

 + 2nH2O (4)



 (0,25 ñieåm)
 b                                                      
[image: image164.wmf]3
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b

Theo (3) va (4) :

nNO = a + 
[image: image165.wmf]3
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b = 
[image: image166.wmf]4
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 = 0,06 mol.






 (0,25 ñieåm)
Hay 3a + nb = 0,18 (II)

Giaûi heä PT (I,II) ta ñöôïc : a = 0,04 mol Fe.





 (0,25 ñieåm)
Thay vaøo bieåu thöùc treân : 56 . 0,04 + Mb = 2,78




(0,25 ñieåm)
                                            Mb = 2,78 – 2,24 = 0,54 



(0,25 ñieåm)
Thay vaøo (I) : nb = 0,14 – 0,08 = 0,06 





(0,25 ñieåm)

[image: image167.wmf]nb

Mb

 = 
[image: image168.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image169.wmf]n

M

 = 
[image: image170.wmf]06
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,
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  = 9 . Hay M = 9n






(0,25 ñieåm)
Laäp baûng :  

                          n
  1       
2

3

4
    

     M    9

18

27
         36              

Caëp nghieäm thích hôïp : n = 3 ; M = 27 . Vaäy M laø Al



(0,25 ñieåm)
Thay n = 3 vaøo (I) vaø (II) ñöôïc b = 0,02





(0,25 ñieåm)
Thaønh phaàn % khoái löôïng moãi chaát :

%mAl =
[image: image171.wmf]78
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 . 100 = 19,42%  






 (0,25 ñieåm)
%mFe =
[image: image172.wmf]78
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 . 100 = 80,58%         




      
  (0,25 ñieåm)
                    .

--------------------------------------------------------------------------------------------

®Ò 8         §Ò thi häc sinh giái líp 9

                M«n Ho¸ häc .     Thêi gian 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

……………………………………………………………………………………………                                                      

                                                      §Ò bµi 

  C©u 1 : Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. Khoanh trßn vµ gi¶i thÝch sù lùa chän : 

1- Khèi l­îng tÝnh b»ng gam cña nguyªn tö Na lµ : 

      A.     3.10-23g.            B.    2,82.10-23g.        C.   3,82.10-23g.      D.    4,5.10-23g.

2- Thµnh phÇn c¸c nguyªn tè cña hîp chÊt R cã chiÕm 58,5%C ; 4,1%H ; 11,4%N vµ oxi . C«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt lµ : 

     A.   C3H5NO2 ;         B.   C6H5NO2 ;           C.   C6H13NO2 ;        D.   C2H5NO2
  C©u 2: 1- L­îng chÊt chøa trong 1 gam oxÝt cña nh÷ng oxÝt nµo d­íi ®©y lµ nh­ nhau :

            a.   CO2 ;                     b.   CO ;                 c.  NO2 ;                     d.   N2O.

             2- Cã mét häc sinh ®· lµm thÝ nghiÖm vµ thÊy hiÖn t­îng x¶y ra nh­ sau : 

B¹n häc sinh ®· dïng mét èng nhá thæi vµo èng nghiÖm cã chøa n­íc v«i trong, ban 

®Çu cã hiÖn t­îng n­íc v«i trong vÈn ®ôc; b¹n tiÕp tôc thæi víi hy väng n­íc sÏ ®ôc tr¾ng xo¸ nh­ng kÕt qu¶ l¹i kh¸c ®ã lµ n­íc v«i l¹i trong dÇn l¹i. Em h·y gióp b¹n gi¶i thÝch hiÖn t­îng trªn vµ viÕt PTHH chøng minh.

  C©u 3 : Chän 2 chÊt v« c¬ ®Ó tho¶ m·n chÊt R trong s¬ ®å sau :

                                              A                                        B                                        C

                             R                                      R                                           R                              R

                                       X                                      Y                                          Z            

   C©u 4 : Sôc V(lÝt)  CO2 vµo 4lÝt dung dÞch Ca(OH)2  0,02M thu ®ù¬c 5g kÕt tña tr¾ng, tÝnh 
[image: image173.wmf]2

CO

V


  C©u 5 : Nªu 3 ph­¬ng ph¸p ho¸ häc kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ Mª tan. ViÕt c¸c PTHH chøng minh ?

  C©u 6 : Cho biÕt X chøa 2 hoÆc 3 nguyªn tè trong sè c¸c nguyªn tè C ; H ; O .

1- Trén  2,688lÝt  CH4 (®ktc) víi 5,376lÝt khÝ X (®ktc) thu ®­îc hçn hîp khÝ Y cã khèi l­îng 9,12g. TÝnh khèi l­îng ph©n tö X.

2- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîpY. Cho s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo dung dÞch chøa 0,48 mol  Ba(OH)2 thÊy t¹o ra 70,92g kÕt tña. X¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt CTCT cña X.  

                                    …………………………………………………

®Ò 8                                         §¸p ¸n - BiÓu ®iÓm m«n Ho¸ häc
         …………………………………………………………………………

  C©u 1 : 2 ®iÓm 

 1 – (1 ®iÓm)                    §¸p ¸n C v× : 

   Khèi l­îng 1 nguyªn tö  C = 1,9926.10-23g

   VËy 1 nguyªn tö    Na = 1,9926.10-23g  x 
[image: image174.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image175.wmf]12

23

 = 3,81915.10-23g ≈ 3,82.10-23g.

 2 – (1 ®iÓm )            §¸p ¸n B v× : 

 Gäi CTHH chung  CxHyNzOt  ta cã       % O = 100% - 74% = 26%. 

                             ®iÒu kiÖn x ; y ; z ; t  nguyªn, d­¬ng

ta cã tØ lÖ   x : y : z : t = 
[image: image176.wmf]12
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 : 
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 : 
[image: image178.wmf]14

4

,

11

 : 
[image: image179.wmf]16

26


               <=>         x : y : z : t = 4,875 : 4,1 : 0,815 : 1,625

               <=>        x : y : z : t =  6 : 5 : 1 : 2

     VËy CTHH lµ C6H5NO2
  C©u 2 : 2 ®iÓm

 1 - (1 ®iÓm) 

   1 mol CO2 cã KL mol = 44g -> 1g CO2 cã l­îng chÊt = 
[image: image180.wmf]44

1

 mol

   1 mol CO cã KL mol = 28g  -> 1g CO cã l­îng chÊt = 
[image: image181.wmf]28

1

 mol

   1 mol NO2 cã KL mol = 46g -> 1g NO2 cã l­îng chÊt = 
[image: image182.wmf]46

1

 mol

   1 mol N2O cã KL mol = 44g -> 1g N2O cã l­îng chÊt = 
[image: image183.wmf]44

1

 mol

        VËy : (a) vµ (d) ®óng

 2 - (1 ®iÓm)    N­íc v«i ban ®Çu ®ôc v× :

                             CO2 + Ca(OH)2   ->     CaCO3   + H2O

                                                                 r¾n, tr¾ng

 tiÕp tôc thæi th× l­îng CO2 t¨ng lªn vµ d­ nªn x¶y ra PTHH

                             CO2 + H2O + CaCO3   ->   Ca(HCO3)2 tan

vµ t¨ng CO2 nªn ph¶n øng song song x¶y ra 

                         2CO2 + Ca(OH)2  ->   Ca(HCO3)2
  C©u 3 : 2 chÊt v« c¬ tho¶ m·n lµ NaCl vµ CaCO3
                                                          CaO                                Ca(OH)2                    CaCl2  

  (1 ®iÓm)                     CaCO3                         CaCO3                                                  CaCO3                             CaCO3  

                                                         CO2                              NaHCO3                         Na2CO3       

                                                   Na                    NaOH                              Na2SO4
  (1 ®iÓm)                NaCl                          NaCl                               NaCl                            NaCl     

                                                Cl2                           HCl                              BaCl2                  

-  ViÕt c¸c PTHH

   C©u 4 : (1 ®iÓm )  XÐt 2 tr­êng hîp v× CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O   (1)

                                                            CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2             (2)

        
[image: image184.wmf]2
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= 0,02 . 4 = 0,08 mol

                      
[image: image185.wmf]2
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 = 
[image: image186.wmf]08
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  (0,5 ®iÓm ): TH 1 - ChØ sinh ra 5g kÕt tña vµ Ca(OH)2 d­ ta cã :

                               CO2 + Ca(OH)2  -> CaCO3 + H2O 

                                44                            100

                                2,2g          <-             5g     -> 
[image: image187.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image188.wmf]44

2

,

2

 = 0,05 mol

    VËy 
[image: image189.wmf]2

CO

V

 = 22,4. 0,05 = 0,112 (lÝt)

  (0,5 ®iÓm) :TH2 - NÕu sinh 2 muèi th× 
[image: image190.wmf]2

()

CaOH

n

 ë ph¶n øng (1) hÕt 0,05mol

 VËy mol Ca(OH)2 tham gia ph¶n øng (1) lµ 0,08 - 0,05 = 0,03 mol

             2CO2          +       Ca(OH)2  -> Ca(HCO3)2
             2 mol                1 mol

            0,06 mol   <-      0,03          ->     
[image: image191.wmf]2

CO

n

 = 0,05 + 0,06 = 0,11 mol

        
[image: image192.wmf]2

CO

V

 = 0,01. 22,4 = 2,464 (lÝt)

  C©u 5 : (0,75 ®iÓm) 

 (0,25 ®) :  1, §iÒu chÕ tõ C vµ H :     C + 2H2   
[image: image193.wmf]Ni

t

0

>   CH4
 (0,25 ®) :   2, §iÒu chÕ tõ nh«m c¸c bua :

               AlC3 + 12H2O   -> 4Al(OH)3      + 3CH4    

 (0,25 ®) :   3, §iÒu chÕ tõ hîp chÊt h÷u c¬ :

               CH3COONa + NaOH  
[image: image194.wmf]CaO

t

0

>   CH4   + NaCO3 

  C©u 6 : (2,25 ®iÓm)

 1,(0,5 ®)    n c¸c chÊt =
[image: image195.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image196.wmf]4

,

22

688

,

2

 = 0,12 mol

                  nx = 
[image: image197.wmf]4

,

22

376

,

5

 = 0,24 mol

                  mx = 9,12 . 0,12 . 16 =  7,2

                =>  Mx = 
[image: image198.wmf]24

,

0

2

,

7

 = 30

 2, C¸c PTHH cã thÓ x¶y ra gåm :

                  CH4 + 2O2   ->   CO2 + 2H2O                                    (1)

  (0,5 ®)     CxHyOz + ( x + 
[image: image199.wmf]2

y

 - 
[image: image200.wmf]2

z

 )O2  ->  xCO2 + 
[image: image201.wmf]2

y

H2O           (2)    

                  CO2 + Ba(OH)2  ->  BaCO3  + H2O                            (3)      

  (0,25 ®)   CO2d­ + H2O + BaCO3  ->  Ba(HCO3)2                       (4) 

 X¶y ra 2 tr­êng hîp :

 a, Tr­êng hîp 1 (0,5 ®) :   CO2 thiÕu  -> kh«ng cã PTHH(4)

           
[image: image202.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image203.wmf]3

BaCO

n

 = 
[image: image204.wmf]197

92

,

70

 = 0,36 mol

l­îng CO2 do CH4 t¹o ra theo PT (1) = 
[image: image205.wmf]4

CH

n

 = 0,12 mol. Do ®ã l­îng CO2 do X t¹o ra    = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol. Nh­ vËy sè nguyªn tö C trong    X = 
[image: image206.wmf]24

,

0

24

,

0

 = 1

              12 . 1 + y + 16z = 30  hay  y + 16z = 18.

    CÆp  nghiÖm duy nhÊt    z = 1 vµ y = 2                            O        

        => CTPT lµ  CH2O ;                        CTCT lµ  H - C     

                                                                                              H

 b, Tr­êng hîp 2  (0,5 ®) :  CO2 d­ cã PTHH (4)

  Lóc ®ã  n CO2 = 0,48 + ( 0,48 - 0,36 ) = 0,6 mol

                             ®ñ                d­

               
[image: image207.wmf]2

CO

n

 do X t¹o ra = 0,6 - 0,12 = 0,48 mol

             -> nguyªn tö C trong X = 
[image: image208.wmf]24

,

0

48

,

0

 = 2

    ta cã      12 . 2 + y + 16z = 30

              <=>  24 + y + 16z = 30       <=>  y + 16z = 6

    CÆp nghiÖm duy nhÊt z = 0 ;   y = 6                    H   H    

     CTPT lµ C2H6                      CTCT lµ            H - C - C - H          

                                                                          H   H
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	PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ



	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2009-2010

Môn thi: HOÁ HỌC 

Khoá ngày :  09/10/2009. 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1.(1,25 điểm)

Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

Xác định R và số hạt mỗi loại.

Câu 2.(1,75 điểm)

Nhận biết các oxit đựng riêng biệt trong mỗi lọ mất nhãn sau chỉ dùng hai hoá chất khác: MgO, Na2O, P2O5 và ZnO.

Câu 3. (1 điểm) Viết 4 phương trình phản ứng điều chế O2 mà em đã học ở chương trình lớp 8, ghi đủ điều kiện phản ứng (nếu có).

Câu 4. (1,5 điểm)
Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại R cần dùng 300ml dung dịch HCl 1M. Hỏi R là kim loại gì?
Câu 5. (1,5 điểm)
Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì ? 

Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau : 

ZN = 7 ;  ZNa = 11;  ZCa = 20 ;  ZFe = 26 ;  ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16.  

Câu 6.(3 điểm)
Cho 7,73 gam hỗn hợp gồm kẽm và sắt có tỉ lệ nZn : nFe = 5 : 8 vào dung dịch HCl dư ta thu được V lít khí H2 (đktc). Dẫn toàn bộ lượng khí H2 này qua hỗn hợp E (gồm Fe2O3 chiếm 48%, CuO chiếm 32%, tạp chất chứa 20%) có nung nóng.

a. Tính V

b. Tính khối lượng hỗn hợp E vừa đủ để phản ứng hoàn toàn với V lít khí H2 nói trên. Biết rằng tạp chất không tham gia phản ứng

(Cho Zn = 65; Fe = 56; O =16)


(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

®Ò 9  

	PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ



	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MÔN HOÁ HỌC

Năm học 2009-2010

Khoá ngày:  09/10/2009. 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)





Câu 1 (1,25 điểm)

Ta có: p + n + e = 40. Trong một nguyên tử số p = số e 


[image: image209.wmf]Þ

 2p + n = 40 

[image: image210.wmf]Þ

 n = 40 - 2p

(1)



(0,25đ)

Mặt khác: p + e - n = 12 

[image: image211.wmf]Þ

 n = 2p - 12
(2)




(0,25đ)

Từ (1) và (2)

[image: image212.wmf]Þ

 40 - 2p = 2p - 12
Giải ra: p = 13 


Vậy R là Nhôm Al.







(0,25đ)

Số e = số p = 13 (hạt)







(0,25đ)

Số n = 40 - 2.13 = 14 (hạt)






(0,25đ)

Câu 2 (1,75 điểm)

Nhận biết được mỗi oxit 

0,25đ x 4 = 1,0đ

Viết đúng mỗi phương trình 

0,25đ x 3 = 0,75đ

* Hai thuốc thử nhận biết Nước và Quỳ tím

- Cho 4 mẫu oxit vào nước:

Hai mẫu tan hoàn toàn:

Na2O
+
H2O

[image: image213.wmf]¾¾®


2NaOH


P2O5
+
3H2O

[image: image214.wmf]¾¾®


2H3PO4


- Cho quỳ tím vào 2 dung dịch thu được:

Quỳ tím xanh dd NaOH, nhận biết Na2O

Quỳ tím đỏ dd H3PO4, nhận biết P2O5 

- Cho dd NaOH trên vào hai mẫu còn lại:

Mẫu tan là ZnO do ZnO   +   2NaOH  
[image: image215.wmf]¾¾®

  Na2ZnO2   +   H2O

Mẫu không tan là MgO.

Câu 3(1điểm) 4 phản ứng điều chế O2 (Viết được mỗi phản ứng được 0,25 điểm)
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Câu 4. (1,5 điểm)
Đặt công thức của oxit là RxOy, hóa trị kim loại bằng 2y/x. 



0,25đ
Phản ứng hòa tan:












[image: image217.wmf]xy2y/x2

RO2yHClxRClyHO
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(1)
0,25đ
Ta có nHCl = 0,3 . 1 = 0,3 mol.





0,25đ
 Gọi M là khối lượng nguyên tử của R ta có tỉ lệ:



[image: image218.wmf]Mx16y2y11,2y562y56
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0,25đ
Khi     n = 1          
[image: image219.wmf]56
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 n = 2
         
[image: image220.wmf]56
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 n = 3
         
[image: image221.wmf]56
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 đó là Fe, oxit là Fe2O3


0,5đ
Câu 5. (1,5 điểm)
Gọi Z, N, E và Z', N', E' lần lượt là số hạt proton, nơtron, electron của hai nguyên tử A, B. Ta có các phương trình :                                           


(0,25 điểm)
              Z + N + E + Z' + N' + E' = 78 .        





hay :      (2Z + 2Z' ) + (N + N')     = 78      (1)

      
(0,25 điểm)
               (2Z + 2Z' ) - (N + N')     = 26       (2)                         
(0,25 điểm)
                (2Z -  2Z' )    = 28                      

 hay :          (Z -  Z' )     = 14                        (3)                         
(0,25 điểm)
Lấy (1) + (2) sau đó kết hợp với (3) ta có : Z = 20 và Z' = 6    
(0,25 điểm)
Vậy các nguyên tố đó là : A là Ca ; B là C .                        
(0,25 điểm)
Câu 6. (3,0 điểm)
a. Tính V

Theo bài ra ta có hệ: 
[image: image222.wmf]ZnFe
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0,5đ

[image: image223.wmf]22
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0,25đ
[image: image224.wmf]22
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0,25đ
Từ (1) và (2): 
[image: image225.wmf](
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0,25đ
b. Tính khối lượng hỗn hợp E (Fe2O3 và CuO)
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0,25đ
Gọi khối lượng hỗn hợp E là m gam

Theo đề ra: 
[image: image228.wmf]23
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0,25đ
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0,25đ
và      
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0,25đ
Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: 0,009m + 0,004m = 0,13




Vậy m = 10 (gam).





0,25đ
                                      ®Ò 9  §Ò thi häc sinh giái líp 9
M«n thi:
    Hãa häc

Thêi gian:
150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

C©u 1: (6,0 ®iÓm)

a) Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Baz¬, mçi ph­¬ng ph¸p cho mét vÝ dô.


b) §Ó ®iÒu chÕ Cu(OH)2 th× ph­¬ng ph¸p nµo phï hîp? T×m c¸c chÊt cã thÓ cã cña ph­¬ng ph¸p ®· chän vµ viÕt tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra.


C©u 2: (5,0 ®iÓm)

§èt ch¸y mét d¶i magiª råi ®­a vµo ®¸y mét b×nh ®ùng khÝ l­u huúnh ®ioxit. Ph¶n øng t¹o ra mét chÊt bét A mµu tr¾ng vµ mét chÊt bét mµu vµng B. ChÊt A ph¶n øng víi dung dÞch H​2SO4  lo·ng  t¹o ra chÊt C vµ n­íc. ChÊt B kh«ng t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng, nh­ng B ch¸y ®­îc trong kh«ng khÝ t¹o ra chÊt khÝ cã trong b×nh lóc ban ®Çu.


a) H·y x¸c ®Þnh tªn c¸c chÊt A, B, C


b) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau:


- Magiª vµ khÝ l­u huúnh ®ioxit vµ cho biÕt ph¶n øng nµy thuéc lo¹i ph¶n øng nµo? Vai trß cña Magiª vµ l­u huúnh ®ioxit trong ph¶n øng


- ChÊt A t¸c dông víi H2SO4 lo·ng


- ChÊt B ch¸y trong kh«ng khÝ.


C©u 3: (5,0 ®iÓm)


a) Cã 4 lä hãa chÊt mÊt nh·n ®ùng lÇn l­ît c¸c chÊt: N­íc, dung dÞch HCL, dung dÞch Na2CO3 vµ dung dÞch NaCl. Kh«ng dïng thªm hãa chÊt nµo kh¸c. H·y nhËn biÕt tõng chÊt (®­îc dïng c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt).


b) Cho 1g bét s¾t tiÕp xóc víi oxi mét thêi gian thÊy khèi l­îng bét ®· v­ît qu¸ 1,41g. 


Gi¶ sö chØ t¹o thµnh 1 oxit s¾t duy nhÊt th× ®ã lµ «xit nµo?



A.
FeO

B. 
Fe2O3

C.
Fe3O4



D.
Kh«ng cã «xit nµo phï hîp


Gi¶i thÝch cho lùa chän ®óng.


C©u 4:  (4,0 ®iÓm)

NhiÖt ph©n hoµn toµn 20g muèi cacbonat kim lo¹i hãa trÞ II ®­îc chÊt r¾n A vµ khÝ B.


DÉn toµn bé khÝ B vµo 150ml dung dÞch Ba(OH)2 1M thu ®­îc 19,7g kÕt tña.


a) TÝnh khèi l­îng chÊt r¾n A


b) X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi cacbonat ®ã.


(Cho biÕt kim lo¹i hãa trÞ (II): Mg = 24; Ca = 40; Be = 9; Ba = 137)

    ®Ò 9                                                                           H­íng dÉn chÊm

C©u 1:  (6,0 ®iÓm)


a) C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Baz¬


- Kim lo¹i t¸c dông víi n­íc




0,25 ®



2Na + H2O -> 2NaOH + H2

- Oxit ba z¬ t¸c dông víi n­íc




0,25 ®



CaO + H2O - > Ca(OH)2

- KiÒm t¸c dông víi muèi tan




0,25 ®



KOH + FeCl2 -> Fe(OH)2 + 2KCL


- §iÖn ph©n muèi cã mµng ng¨n :



0,25 ®




2KCL + 2H2O  
                
   2KOH + H2 + CL2

- §iÒu chÕ H®r« l­ìng tÝnh cho muèi cña nguyªn tè l­ìng tÝnh t¸c dông víi NH4OH (hoÆc kiÒm võa ®ñ).


AlCl3 + 3NH4OH -> Al(OH)3​ + 3NH4Cl


ZnSO4 + 2NaOH - > Zn(OH)2 + Na2SO4

b) C¸c ph­¬ng ph¸p trªn chØ cã ph­¬ng ph¸p kiÒm t¸c dông víi muèi tan lµ phï hîp









0,5 ®


- Dung dÞch kiÒm nh­ : NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

0,5 ®


- Muèi tan:
CuCl2, Cu(NO3)2 ; CuSO4




0,5 ®


Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:


2NaOH + CuCl2 
-> Cu(OH)2 + 2NaCl



0,25 ®


2NaOH + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + 2NaNO3



0,25 ®


2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + Na2SO4



0,25 ®


2KOH + CuCl​2 -> Cu(OH)2 + 2KCl




0,25 ®


2KOH + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + 2KNO3



0,25 ®


2KOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + K2SO4




0,25 ®


Ca(OH)2 + CuCl2 -> Cu(OH)2 + CaCl2




0,25 ®


Ca(OH)2 + Cu(NO​3)2 -> Cu(OH)2 + Ca(NO3)2


0,25 ®


Ca(OH)2 + CuSO4 -> Cu(OH)2 + CaSO4



0,25 ®


Ba(OH)2 + CuCl2 -> Cu(OH)2 + BaCl2




0,25 ®


Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + Ba(NO3)2


0,25 ®


Ba(OH)2 + CuSO4 -> Cu(OH)2 + BaSO4



0,25 ®

C©u 2: (5,0 ®iÓm)


a) Magiª ch¸y trong kh«ng khÝ, nã t¸c dông víi oxi ë dùng tù do. Magiª cßn cã thÓ ch¸y trong khÝ SO2, CO2 …… nã t¸c dông víi «xi ë d¹ng hîp chÊt t¹o ra oxit.










0,5 ®


- ChÊt bét A mµu tr¾ng lµ Magiª oxÝt



0,5 ®


- ChÊt bét B mµu vµng, kh«ng t¸c dông víi H2SO4 lo·ng lµ l­u huúnh. L­u huúnh ch¸y trong kh«ng khÝ t¹o ra l­u huúnh ®ioxit.

0,5 ®


- ChÊt C lµ s¶n phÈm cña MgO víi dông dÞch H2SO4 lo·ng. VËy C lµ Magiª Sunfat MgSO4.







0,5 ®


b) Ph¶n øng cña Magiª ch¸y trong SO2






2Mg + O2 -> 2MgO




0,5 ®


+ Ph¶n øng trªn thuéc lo¹i ph¶n øng «xi ho¸ _ khö

0,5 ®


+ Mg lµ chÊt khö (chÊt bÞ oxi hãa)



0,5 ®


+ SO2 lµ chÊt «xi hãa (cßn gäi lµ chÊt bÞ khö)


0,5 ®


- Ph¶n øng cña A víi H2SO4 lo·ng:



MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O



0,5 ®


- Ph¶n øng cña B ch¸y trong kh«ng khÝ:



S + O2 -> SO2





0,5 ®

C©u 3:  (5,0 ®iÓm)

a) LÊy mçi dung dÞch mét Ýt lµm mÉu thö sau ®ã ®æ vµo nhau tõng cÆp mét. CÆp nµo cã bät khÝ tho¸t ra lµ Na2CO3 vµ HCL, cßn cÆp kia lµ NaCL vµ H2O (0,5 ®)



Na2CO3 + 2HCL -> 2NaCL + H2O + CO2

0,5 ®


Nhãm 1 lµ Na2CO3 vµ HCL




0,5 ®


Nhãm 2 lµ NaCL vµ H2O





0,5 ®


- §un ®Õn c¹n nhãm 1:


+ Kh«ng cã cÆn lµ HCL





0,5 ®


+ Cã cÆn lµ Na2CO3





0,5 ®


- §un ®Õn c¹n nhãm 2:


+ Kh«ng cã cÆn lµ H2O





0,5 ®


+ Cã cÆn lµ NaCL






0,5 ®


b) §¸p ¸n B lµ phï hîp





0,5 ®


Gi¶i thÝch:    
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0,5 ®

C©u 4:  (4,0 ®iÓm)


Tr­êng hîp 1:
Gäi M lµ kim lo¹i hãa trÞ II. 

Ta cã c«ng thøc MCO3





0,25 ®


Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng :


MCO3 ->   MO + CO2    


(1)


0,25 ®


CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3  + H2O
(2)


0,25 ®


Sè mol BaCO3 lµ: 
[image: image233.wmf]mol
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Ta cã s¬ ®å: MCO3  -> CO2  ->  BaCO3


0,25 ®




1 mol


1 mol




0,1 mol <-

0,1 mol


Sè mol 
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a) Khèi l­îng chÊt r¾n A



mMO = 20 – 44.0,1 = 15,6 (g)



0,5 ®


b) Khèi l­îng mol cña MCO3 lµ:


[image: image235.wmf]gam
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0,25 ®


Nguyªn tö khèi kim lo¹i M = 200 – 60 = 140 §VC


Kh«ng cã kim lo¹i nµo lµ 140 §VC



0,25 ®


Tr­êng hîp 2: 



MCO3 
->
 MO 
+ 
CO2


0,25 ®



CO2 
+ 
Ba(OH)2 
-> 
BaCO3 + H2O
0,25 ®



0,15 mol <-  0,15 mol 
->
0,15 mol



[image: image236.wmf]3

BaCO

n
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0,25 ®



BaCO3 + CO2 + H2O -> Ba(HCO3)2


0,25 ®


Sè mol CO2 ph¶n øng lµ:




[image: image237.wmf]2
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0,25 ®


a) Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ:



MMO = 20 – 44.0,2 = 11,2 gam



0,25 ®


b) Khèi l­îng mol cña MCO3 lµ:




[image: image238.wmf]100
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0,25 ®                   Nguyªn tö khèi kim lo¹i M = 100 – 60 = 40 §VC. 

§ã lµ Ca vµ c«ng thøc lµ CaCO3




0,25 ®


Häc sinh gi¶i c¸ch kh¸c ®óng cho ®iÓm tèi ®a.

  ®Ò 10                                                 KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN VOØNG II
                                                                            Lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009

                                                                             Moân thi : HOÙA  H ỌC
                 Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt  (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

                                                           ----------------------------------------------------------

Caâu 1: ( 5,0 ñieåm )
a- Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän chuyeån hoaù hoaù hoïc sau :  


M 
[image: image239.wmf]¾

®

¾

 N  
[image: image240.wmf]¾
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¾

 P  
[image: image241.wmf]¾
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 Q
[image: image242.wmf]¯



 EMBED Equation.3  [image: image243.wmf]¾

®

¾

 R
[image: image244.wmf]¯

  
[image: image245.wmf]¾

®

¾

 T   
[image: image246.wmf]¾
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¾

 M  

Cho bieát A laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn .  


 b- Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra trong quaù trình ñieàu cheá axit Sulfuric töø quaëng Pirit .  

Caâu 2: ( 5,0 ñieåm )
 Hoøa tan 115,3 g hoãn hôïp X goàm MgCO3 vaø RCO3 baèng 500ml dd H2SO4 thu ñöôïc dd A , raén B vaø 4,48 lít khí CO2 (ñktc). Coâ caïn dd A thu ñöôïc 12g muoái khan. Maët khaùc, nung B ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu 11,2 lít CO2 (ñktc) vaø raén C.

c. Tính noàng ñoä mol cuûa dd H2SO4, khoái löôïng raén B vaø C.

d. Xaùc ñònh R bieát trong X soá mol RCO3 gaáp 2,5 laàn soá mol MgCO3.

Caâu 3: ( 5,0 ñieåm )
X laø hoãn hôïp hai kim loaïi Mg vaø Zn. Y laø dd H2SO4 chöa roõ noàng ñoä.

Thí nghieäm 1 : Cho 24,3 g X vaøo 2 lít Y sinh ra 8,96 lít khí H2 (ñktc).

Thí nghieäm 2 : Cho 24,3 g X vaøo 3 lít Y sinh ra 11,2 lít khí H2 (ñktc).

c. Chöùng toû raèng trong thí nghieäm 1 thì X chöa tan heát, trong thí nghieäm 2 thì X tan heát.

d. Tính noàng ñoä mol cuû dd Y vaø khoái löôïng moãi kim loaïi trong X.

Caâu 4: ( 5,0 ñieåm )
Coù 5,56 g hoãn hôïp A goàm Fe vaø mot kim loaïi M (coù hoùa trò khoâng ñoåi). Chia A laøm hai phaàn baèng nhau. Phaàn I hoøa tan heát trong dd HCl ñöôïc 1,568 lít hydroâ. Hoøa tan heát phaàn II trong dd HNO3 loaõng thu ñöôïc 1,344 lít khí NO duy nhaát. Xaùc ñònh kim loaïi M vaø thaønh phaàn phaàn traêm khoái löôïng moãi kim loaïi trong A. (caùc theå tích khí ôû ñktc).

 ®Ò 10                                                                    HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM 

                                                                KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN VOØNG II
                                                                                         Lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009

                                                                              Moân thi : HOÙA  H ỌC
                                                                                            ------------ (-------------                 

Caâu 1:(5,0 ñieåm )  

a- Vì (A) laø kim loaïi thoâng duïng coù 2 hoaù trò thöôøng gaëp laø (II) vaø (III) khaù beàn, ñoàng thôøi theo chuoãi bieán ñoåi (M) chæ coù theå laø Fe .                                          
2Fe + 3Cl2
[image: image247.wmf]¾

®

¾

 2FeCl3  








 (0,5 ñieåm)
               

2FeCl3 + Fe 
[image: image248.wmf]¾
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3FeCl2 







  (0,5 ñieåm) 


FeCl2 + 2NaOH   
[image: image249.wmf]¾
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   Fe(OH)2 
[image: image250.wmf]¯

  + 2NaCl  




 (0,5 ñieåm)                               

4Fe(OH)2  + O2  + 2 H2O  
[image: image251.wmf]¾
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  4  Fe(OH)3 
[image: image252.wmf]¯

 



          (0,5 ñieåm)                                

2Fe(OH)3    
[image: image253.wmf]¾
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   Fe2O3   + 3H2O     






 (0,5 ñieåm)                                                 

Fe2O3   + 3CO  
[image: image254.wmf]¾
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  2Fe   +  3CO2 
[image: image255.wmf]­

 




           (0,5 ñieåm)                                            

b- Caùc phaûn öùng xaûy ra trong quaù trình ñieàu cheá H2SO4 :

4FeS2  + 11O2 
[image: image256.wmf]¾
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¾

2Fe2O3  + 8SO2 
[image: image257.wmf]­



       



(0,5 ñieåm)
2SO2  + O2 
[image: image258.wmf]¾
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 2SO3 
[image: image259.wmf]­

 +  Q (kJ )                                                                  (0,25 ñieåm)
SO3+  H2O   
[image: image260.wmf]¾
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    H2SO4                                                                                (0,25 ñieåm)
Caâu 2:(5,0 ñieåm )  

a) MgCO3 + H2SO4 
[image: image261.wmf]¾
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MgSO4 + CO2
[image: image262.wmf]­

 + H2O (1)



(0,25 ñieåm)
        x             x                    x             x

   RCO3 + H2SO4 
[image: image263.wmf]¾
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 RSO4 + CO2
[image: image264.wmf]­

 + H2O (2)




 (0,25 ñieåm)

        y       y                     y            y

Nung B taïo CO2 
[image: image265.wmf]¾
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 B coøn , X dö. Vaäy H2SO4 heát.

Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 =nCO2 = 
[image: image266.wmf]4

,

22

48

,

4

= 0,2 mol.  




(0,25 ñieåm)
 
[image: image267.wmf]¾
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CMH2SO4 = 
[image: image268.wmf]5

,

0

2

,

0

 = 0,4(M)    . 






(0,25 ñieåm)
Theo Ñònh luaät BTKL: mx + mH2SO4 = mA + mB + mH2O + mCO2   

        
[image: image269.wmf]¾
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mB = 115,3 + 0,2.98 – 12 – 0,2(18+44) = 110,5 (g)


 (0,25 ñieåm)
 Nung B thu 11,2 lít CO2 vaø raén C 


[image: image270.wmf]¾
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mC=mB-mCO2 = 110,5-0,5.44=88,5 (g)                                                    (0,25 ñieåm)
b. Töø (1) vaø (2): x+y= 0,2 mol

nCO2   =     0,2 mol  
[image: image271.wmf]¾
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    mSO4  =   0,2 . 96   = 19,2g > 12g


(0,25 ñieåm)

[image: image272.wmf]¾
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coù moät muoái tan MgSO4 vaø RSO4 khoâng tan


[image: image273.wmf]¾
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nMgCO3 = nMgSO4 = 
[image: image274.wmf]120

12

= 0,1 mol 
[image: image275.wmf]¾
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nRCO3 = nRSO4 = 0,2-0,1 =0,1 mol(0,25 ñieåm)
Nung B, RSO4 khoâng phaân huûy, chæ coù X dö bò nhieät phaân

Ñaët a = nMgCO3 
[image: image276.wmf]¾

®

¾

RCO3 = 2,5a (trong X)

MgCO3              
[image: image277.wmf]¾

®

¾

         MgO +   CO2 (3)





 (0,25 ñieåm)
   a- 0,1                           a-0,1

RCO3                   
[image: image278.wmf]¾
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           RO      + CO2 (4) 





(0,25 ñieåm)
 2,5a – 0,1                    2,5a – 0,1

 Töø (3) vaø (4) : nCO2  = 3,5a – 0,2 = 0,5 
[image: image279.wmf]¾
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 a = 0,2



(0,25 ñieåm)
mX = 84.0,2 + 2,5.0,2(R + 60)  = 115,3  
[image: image280.wmf]¾
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 R = 137 (Ba)


 (0,25 ñieåm)

  Caâu 3:(5,0 ñieåm )                 . 

 Caùc PTPÖ:     Mg + H2SO4   
[image: image281.wmf]¾
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 MgSO4 + H2
[image: image282.wmf]­

 (1)     



(0,25 ñieåm)                             

                         Zn + H2SO4   
[image: image283.wmf]¾
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 ZnSO4 + H2
[image: image284.wmf]­

 (2) 



(0,25 ñieåm)
nH2 ôû TNI = 
[image: image285.wmf]4

,

22

96

,

8

  = 0,4 mol   







(0,25 ñieåm)
nH2 ôû TNII = 
[image: image286.wmf]4

,

22

2

,

11

  = 0,5 mol    







(0,25 ñieåm)
a. Vôùi hh kim loaïi X khoâng ñoåi , theå tích dd axit Y taêng gaáp 3:2 = 1.5 laàn maø khoái löôïng H2 giaûi phoùng taêng 0,5 : 0,4 < 1,5 laàn. Chöùng toû trong TNI coøn dö kim loaïi, trong TNII kim loaïi ñaõ phaûn öùng heát, axit coøn dö.




 (0,25 ñieåm)
Töø (1) vaø (2) : nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol ( ôû TNI) 




(0,25 ñieåm)
b. Goïi x laø soá mol Mg, thì 0,5 – x laø soá mol cuûa Zn, ta coù:

24x + (0,5 – x)65 = 24,3








(0,25 ñieåm)
Suy ra : x = 0,2 mol Mg








(0,25 ñieåm)
Vaäy : mMg = 0,2 . 24 = 4,8 g. 







(0,25 ñieåm)

          mZn = 24,3 – 4,8 = 19,5 g.






 (0,25 ñieåm)
 CMH2SO4 = 0,4 : 2 = 0,2M  







 (0,25 ñieåm)

Caâu 4:(5,0 ñieåm )         

Goïi 2a vaø 2b laø soá mol Fe vaø M trong 5,6g A.




 (0,25 ñieåm)
Khoái löôïng moãi phaàn cuûa A laø:


[image: image287.wmf]2

A

 = 56a + Mb =  
[image: image288.wmf]2

56

.

5

  = 2,78g.






 (0,25 ñieåm)
Phaàn taùc duïng vôùi HCl:

Fe + 2HCl 
[image: image289.wmf]¾
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 FeCl2 + H2
[image: image290.wmf]­

 (1) 






(0,25 ñieåm)
  a                            a                                     

 M + nHCl 
[image: image291.wmf]¾
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 FeCln  + n/2 H2
[image: image292.wmf]­

 (2)





 (0,25 ñieåm)
  b                             
[image: image293.wmf]2

n

b 

Theo (1) vaø (2) :

nH2 = a +   
[image: image294.wmf]2

n

b = 
[image: image295.wmf]4

,

22

568

,

1

 = 0,07 mol ; hay 2a + nB = 0,14 (I) 


(0,25 ñieåm)
Phaàn taùc duïng vôùi HNO3:

Fe +  4HNO3 
[image: image296.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + NO
[image: image297.wmf]­

 + 2H2O (3) 




(0,25 ñieåm)
 a                                                   a

3M +  4nHNO3 
[image: image298.wmf]¾
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 3M(NO3)n+ NO
[image: image299.wmf]­

 + 2nH2O (4)



 (0,25 ñieåm)
 b                                                      
[image: image300.wmf]3

n

b

Theo (3) va (4) :

nNO = a + 
[image: image301.wmf]3

n

b = 
[image: image302.wmf]4

,

22

344

,

1

 = 0,06 mol.






 (0,25 ñieåm)
Hay 3a + nb = 0,18 (II)

Giaûi heä PT (I,II) ta ñöôïc : a = 0,04 mol Fe.





 (0,25 ñieåm)
Thay vaøo bieåu thöùc treân : 56 . 0,04 + Mb = 2,78




(0,25 ñieåm)
                                            Mb = 2,78 – 2,24 = 0,54 



(0,25 ñieåm)
Thay vaøo (I) : nb = 0,14 – 0,08 = 0,06 





(0,25 ñieåm)

[image: image303.wmf]nb

Mb

 = 
[image: image304.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image305.wmf]n

M

 = 
[image: image306.wmf]06

,

0

54

,
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  = 9 . Hay M = 9n






(0,25 ñieåm)
Laäp baûng :  

                          n
  1       
2

3

4
    

     M    9

18

27
         36              

Caëp nghieäm thích hôïp : n = 3 ; M = 27 . Vaäy M laø Al



(0,25 ñieåm)
Thay n = 3 vaøo (I) vaø (II) ñöôïc b = 0,02





(0,25 ñieåm)
Thaønh phaàn % khoái löôïng moãi chaát :

%mAl =
[image: image307.wmf]78
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 . 100 = 19,42%  






 (0,25 ñieåm)
%mFe =
[image: image308.wmf]78
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,
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  (0,25 ñieåm)
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        ®Ò 11 ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 - 2008
MÔN : HÓA HỌC LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề

Đề bài :


Câu 1 (1điểm) : Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 1M vớo 300 ml dung dịch NaOH 1M , phản ứng kết thúc cho mẩu quỳ tím vào dung dịch ta thấy mẩu quỳ tím hóa xanh. Tại sao?

Câu 2 (2 điểm) : Muốn điều chế Canxi sunfat từ Lưu hùynh và Canxi cần thêm ít nhất những hóa chất gì ? Viết các phương trình phản ứng.

Câu 3 (điểm) : Nêu hiện tượng, viết phương trình phán ứng cho các thí nghiệm sau :

a/ Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch đồng sunfat

b/ Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 

c/ Dẫn khí Etylen qua dung dịch nước Brôm

d/ Cho đồng vào dung dịch H2SO4 đặc nóng

Câu 4 (1,5 điểm) : Nêu hiện tượng xảy ra trong mỗi trường hợp sau và giải thích.

Cho CO2 lội chậm qua nước vôi trong sau đó thêm nước vôi trong vào dung dịch thu được 

Câu 5 (2 điểm) : Tính lượng Oxi trong hóa chất A chứa 98% H3PO4 tương ứng với lượng Lưu hùynh có trong hóa chất B chứa 98% SO4 . Biết lượng Hyđrô ở A bằng lượng Hyđrô ở B

Câu 6 (2 điểm) : Trong một ống nghiệm người ta hòa tan 8 gam đồng Sunfat ngậm nước CuSO4.5H2O rồi thả vào đó một miếng kẽm. Có bao nhiêu gam đồng nguyên chất sinh ra sau phản ứng, biết rằng đã lấy thừa Kẽm

Câu 7 (2 điểm) : Hãy tìm A, B, C, D để hoàn thành sơ đồ phản ứng 

A    →     B   →  C    →     D   →   CuSO4
Câu 8 (2,5 điểm) : 4,48 gam Oxit của một kim loại có hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,8 M, rồi cô cạn dung dịch thì nhận được 13,76 gam tinh thể muối ngậm nước. Tìm công thức của muối ngậm nước trên.

Câu 9 (3 điểm) : Hòa tan 10,8 gam hỗn hợp gồm Nhôm, Magiê và Đồng vào dung dịch HCl 0,5 M ta được 8,96 lít Hyđrô (ở đktc) và 3 gam một chất rắn không tan.

a/ Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

b/ Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng

Câu 10 (2 điểm) : Đốt cháy A trong Oxi người ta thu được 0,448 dm3 khí CO2 và 0,18 gam nước, tỷ khối của A so với Hyđrô là 13. Tìm A, biết rằng A không chứa Oxi


     
®Ò 11
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM

ÑEÀ THI HSG CAÁP HUYEÄN NAÊM HOÏC 2007 – 2008

MOÂN : HOÙA HOÏC 9

Caâu 1 (1 ñieåm) : n H2SO4 = 0,1.1 = 0,1mol;    nNaOH = 0,3.1 = 0,3mol                         (0.25ñ)

Theo baøi ra ta coù phöông trình : H2SO4   +
2NaOH
→     
Na2SO4   +   2H2O   (0.25ñ)

Theo phöông trình cöù 1mol H2SO4  taùc duïng heát vôùi 2mol NaOH                                   (0.25ñ)

Theo baøi ra coù 0,1mol H2SO4 taùc duïng vôùi 0,3mol NaOH do ñoù löôïng NaOH dö vì vaäy laøm cho quyø tím chuyeån sang maøu xanh 






          (0.25ñ)

Caâu 2 (2 ñieåm) : Muoán ñieàu cheá Canxi sunfat töø Löu huøynh vaø Canxi caàn theâm ít nhaát 2 chaát laø nöôùc vaø Oxi                                                                                                                       (1ñ)

S   +   O2                    →     SO2                                                                      (0.25ñ)

SO2    +    O2           →      2SO3                                                                   (0.25ñ)

SO3    +    H2O        →     H2SO4                                                                  (0.25ñ)

Ca   +   H2SO4       →     CaSO4   +  H2↑                                                      (0.25ñ)

Caâu 3 (2ñieåm) :

a/ Maøu xanh cuûa dung dòch CuSO4 nhaït daàn, coù keát tuûa ñoû xuaát hieän                             (0.5)

b/ 

SO2   +   Ca(HCO3)2      →      CaSO3   +  2CO2       +  H2O 

coù keát tuûa vaø coù khí thoùat ra                                                                                                (0.5ñ)

c/ Broâm maát maøu naâu                                                                                                           (0.5ñ)

phöông trình hoùa hoïc : CH2 = CH2   +  Br2          →      CH2Br – CH2Br

d/ Coù khí thoùat ra muøi haéc 

  
Cu   +  2H2SO4 ñaëc noùng        →     CuSO4    +    SO2   +   2H2O                                (0.5ñ)

Caâu 4 (1.5 ñieåm) : Cho CO2 loäi chaäm qua nöôùc voâi trong xaûy ra phaûn öùng hoùa hoïc

CO2    +    Ca(OH)2       →      CaCO3↓     +     H2O   (coù vaån ñuïc xuaát hieän)          (0.5ñ)

Tieáp tuïc cho nöôùc voâi trong vaøo, dung dòch vaån ñuïc seõ tan ra                                          

CO2    +   CaCO3    +    H2O        →      Ca(HCO3)2
                                             (0.5ñ)

sau ñoù laïi vaån ñuïc do 

Ca(OH)2   +    Ca(HCO3)2         →         2CaCO3↓      +   2H2O                              (0.5ñ)

Caâu 5 (2 ñieåm) : Trong hôïp chaát H3PO4 coù 
[image: image309.wmf]mO
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=
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 EMBED Equation.3  [image: image311.wmf]64
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suy ra mH = 
[image: image312.wmf]64
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                    (0.5ñ)

Trong hgôïp chaát H2SO4 coù 
[image: image313.wmf]32
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                                                       (0.5ñ)

Vì Hyñroâ ôû A baèng Hyñroâ ôû B neân  
[image: image314.wmf]64
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Suy ra 
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4

32

.

3

64

.

2

=

=

mS

mO
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Caâu 6 (2 ñieåm) : MCuSO4 = 160

Khoái löôïng CuSO4 trong 8 gam CuSO4.5H2O laø : 
[image: image317.wmf]g

12

.
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160

=

                                     (1 ñ)

Phöông trình hoùa hoïc : Zn    +   CuSO4        →     ZnSO4    +     Cu
                            (0.5ñ)

                                                     160g                                            64g

                                                      5.12g                                          xg

                                          x = 5,12 x 64 : 160  =  2,05(g)  Cu                                             (0.5ñ)

Caâu 7 (2 ñieåm) : Sô ñoà bieán hoùa coù theå laø : 

- Tìm D : do CuSO4 laø saûn phaåm sinh ra töø D neân D coù theå laø Cu(OH)2                                    (0.5ñ)

- Tìm C : do Cu(OH)2 laø saûn phaåm sinh ra töø C neân C coù theå laø CuCl2                          (0.5ñ)

- Tìm B : do CuCl2 laø saûn phaåm sinh ra töø B neân B coù theå laø CuO                                 (0.5ñ)

- Tìm A : do CuO laø saûn phaåm sinh ra töø A neân a coù theå laø Cu                                       (0.5ñ)

Töø ñoù ta coù sô ñoà bieán hoùa :

                  Cu        →      CuO      →     CuCl2     →     Cu(OH)2      →     CuSO4
                 ( Hs coù theå tìm caùc chaát khaùc trong sô ñoà bieán hoùa)

Caâu 8 (2.5 ñieåm): n H2SO4 = 100 x 0,8  : 1000 = 0,08 mol                                              (0.25ñ)

Goïi kim loaïi hoùa trò II laø R ta coù phöông trình hoùa hoïc laø 

                           RO   +         H2SO4           →             RSO4      +      H2O
                      (0.25ñ)

                           1 mol          1 mol                             1 mol

                           0.08mol       0.08mol                         0.08mol


Theo baøi ra ta coù R  +  16  =  4,48 : 0.08  =  56 suy ra R =  40                                        (0.25ñ)

Vaäy kim loaïi ñoù laø Ca neân coâng thöùc hoùa hoïc cuûa muoái : CaSO4​
                     m CaSO4 = 0,08 x 136  =  10,88 (g)                                                             (0.25ñ)

                    m H2SO4 keát tinh baèng : 13,76 – 10,88  =  2,88 (g)                                      (0.25ñ)

                    n H2SO4 baèng 2,88 : 18  = 0,16 mol                                                               (0.25ñ)

                    tyû leä cuûa n CaSO4 vôùi n H2SO4 laø 0,08 : 0,16   =   1 : 2                                (0.25ñ)

               Vaäy CTHH cuûa muoái ngaäm nöôùc CaSO4.2H2O                                                (0.25ñ)

Caâu 9 (3 ñieåm) :  n H2 = 8,96 : 22,4  =  0,4 mol                                                                 (0.25ñ)

Khoái löôïng chaát raén khoâng tan baèng 3 gam ñoù laø khoái löôïng cuûa Cu neân khoái löôïng cuûa 

            Al vaø Mg laø : 10,8 – 3 = 7,8 g                                                                                (0.25ñ)

Goïi soá mol cuûa Al vaø Mg laàn löôït laø x; y ta coù caùc phöông trình hoùa hoïc 

a/                   2Al   +    6HCl       →           AlCl3       +      3H2                (1)                     (0.25ñ)

                      2 mol      6 mol                                              3 mol

                      x mol     3x mol                                             1,5 x mol

                      Mg    +    2HCl      →             MgCl2      +       H2               (2)                      (0.25ñ)

                      1 mol       2 mol                                              1 mol

                      y mol        2y mol                                           y mol                  

töø  (1)  vaø (2)  ta coù :  27 x   +   27 y    =  7,8                                                                    0.25ñ)

                             vaø   1,5 x   +     y      =  0,4                                                                    (0.25ñ)   

giaûi heä PT treân ta coù : x = 0,2 vaø y = 0,1                                                                          (0.5ñ)

                 mAl = 0,2 x 27 = 5,4 (g)                                                                                   (0.25ñ)

     m Mg = 0,1 x 24 = 2,4 (g)                                                                                (0.25ñ)

     m Cu = 3(g)

b/ Theå tích  HCl caàn duøng :

                 n HCl caàn duøng cho phaûn öùng (1) vaø (2)                                 

                 n HCl = 3x + 2y = 0,8 (mol)                                                                            (0.25ñ)

                 V HCl = 0,8 : 0,5 = 1,6 (lít)                                                                              (0.25ñ)

Caâu 10 (2 ñieåm) : n CO2 = 0,448 : 22,4 = 0,02 mol                                                         (0.25ñ)

                 n H2O = 0,18 : 18 = 0,01 mol                                                                           (0.25ñ)

                  MA = 13 x 2 = 26 (g)                                                                                        (0.25ñ)

 Trong 0,02 mol CO2 coù 0,02 mol Cacbon                                                          (0.25ñ)                    Trong 0,01 mol H2O coù 0,02 mol Hyñroâ                                                               (0.25ñ)

               Vaäy ta coù tyû leä C : H = 0,02 : 0,02 = 1 : 1                                                         (0.25ñ)

Coâng thöùc coù daïng toång quaùt (CH)n neân ta coù ( 12 + 1 )n = 26 suy ra n = 2                   

neân coâng thöùc cuûa hôïp chaát A laø C2H2                                                                             (0.5ñ)
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         ÑAKPÔ 


                         NAÊM HOÏC : 2008 – 2009 

  TRÖÔØNG THCS MAÏC ÑÓNH CHI


         MOÂN: HOAÙ HOÏC 

                    Giaùo vieân ra ñeà              
   Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian giao ñeà
               Nguyeãn Duy Tuaán Anh              

     ( Ñeà naøy goàm 5 caâu trong moät trang)

Caâu 1: (1 ñieåm) 

1) Coù 4 dung dòch bò maát nhaõn : AgNO3, NaOH, HCl, NaNO3
Haõy duøng moät kim loaïi ñeå phaân bieät caùc dung dòch treân. Vieát caùc phöông trình hoaù hoïc ñeå minh hoaï.

2) Vieát caùc phöông trình hoaù hoïc xaûy ra cho caùc thí nghieäm sau:


a) Suïc khí SO3 vaøo dung dòch BaCl2

b) Nung noùng Fe(OH)2 trong khoâng khí


c) Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên

Caâu 2 : ( 2,5 ñieåm )

Cho a gam Na vaøo 160 ml dung dòch (D = 1,25 g/ml ) goàm Fe2(SO4)3 0,125M vaø Al2(SO4)3 0,25M. Taùch keát tuûa nung ñöôïc 5,24 gam chaát raén.

a) Tính a ?

b) Tính C% caùc chaát trong dung dòch sau phaûn öùng ?

Caâu 3:(2 ñieåm) Hoaø tan 43,71 gam hoãn hôïp goàm 3 muoái Cacbonat, Hiñrocacbonat, Clorua cuûa moät kim loaïi kieàm ( hoaù trò I ) vaøo moät theå tích dung dòch HCl 10,52 % ( D = 1,05 g/ml ) laáy dö ñöôïc dung dòch A vaø 17,6 gam khí B

Chia dung dòch A thaønh hai phaàn baèng nhau


Phaàn 1 : Cho taùc duïng vôùi AgNO3 dö, ñöôïc 68,88 gam keát tuûa

Phaàn 2 : Phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 125 ml dung dòch KOH 0,8 M sau phaûn öùng coâ caïn ñöôïc 29,68 gam hoãn hôïp muoái khan. 


a) Tìm teân kim loaïi kieàm ?


b) Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi ñaõ laáy ?


c) Tính theå tích dung dòch HCl ñaõ duøng ? 

Caâu 4 : ( 3 ñieåm )

Cho 10,72 gam hoãn hôïp Fe vaø Cu taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch AgNO3 phaûn öùng hoaøn toaøn xong thu ñöôïc dung dòch  A vaø 35,84 gam chaát raén B.

a) Chöùng minh B khoâng phaûi hoaøn toaøn laø Ag


b) Cho dung dòch A taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö roài loïc keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 12,8 gam chaát raén. Tính noàng ñoä % veà khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp ban ñaàu vaø tính noàng ñoä mol / lit cuûa AgNO3 ban ñaàu ?

Caâu 5: ( 1,5 ñieåm )

Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp X goàm metan, axetilen vaø etilen thu ñöôïc 39,6 gam CO2 vaø 14,4 gam H2O. Maët khaùc cho 2,24 lít hoãn hôïp X ( ôû ñktc ) ñi töø töø qua nöôùc Brom dö thaáy coù 19,2 gam brom tham gia phaûn öùng.

a) Tính m

b) Tính % theå tích moãi khí trong X

Hoïc sinh ñöôïc söû duïng baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc

........................................................Heát.....................................................................
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	Caâu
	Noäi dung
	Ñieåm

	1
	1) -Duøng Cu ñeå thöû 4 dung dòch, nhaän ra ddAgNO3 nhôø taïo ra dung dòch maøu xanh lam:


Cu    +   2AgNO3   (   Cu(NO3)2  +   2Ag ( 

-Duøng dung dòch Cu(NO3)2 taïo ra ñeå thöû caùc dung dòch coøn laïi, nhaän ra ddNaOH nhôø coù keát tuûa xanh lô:


Cu(NO3)2   +  2NaOH  (   Cu(OH)2 (   +  2NaNO3 
-Cho AgNO3 ( ñaõ nhaän ra ôû treân) vaøo 2 chaát coøn laïi, nhaän ra ddHCl nhôø coù keát tuûa traéng. Chaát coøn laïi laø NaNO3

AgNO3     +   HCl   (   AgCl (   +   HNO3 
( HS coù theå duøng Cu(OH)2 ñeå thöû, nhaän ra HCl hoaø tan ñöôïc Cu(OH)2 )

2)     a.
SO3  +    H2O  (   H2SO4

H2SO4  +   BaCl2  (   BaSO4 (   +   2HCl

    b. 
4Fe(OH)2   +   O2   
[image: image318.wmf]0
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  2Fe2O3    +    4H2O (   



 

    c.   
2NaCl     +    2H2O   
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    2Na  + 2H2O 
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 2NaOH    +  H2 
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 6NaOH   +    Fe2(SO4)3 
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2 Fe(OH)3
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 + 3Na2SO4 

0,12 mol   <-   0,02 mol   
[image: image331.wmf]®

 0,04 mol   
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 0,06 mol

 6NaOH   +   Al2(SO4)3  
[image: image333.wmf]®

 2Al(OH)3
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 + 3 Na2SO4  

0,24 mol   <-   0,04 mol   
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 0,08 mol   
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 0,12 mol
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 0,36 => a 
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 8,23

Coù hai khaû naêng xaûy ra  +) NaOH ñuû

                                        +) NaOH dö

Tröôøng hôïp 1 : NaOH vöøa ñuû

      2 Fe(OH)3 
[image: image341.wmf]¾
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 Fe2O3  + 3 H2O

          0,04 mol           0,02 mol

      2 Al(OH)3 
[image: image342.wmf]¾
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 Al2O3  + 3 H2O

          0,08 mol           0,04 mol

Vaäy khoái löôïng cuûa chaát raén= (0,02x 160)+ (0,04x 102)= 7,28 g > 5,24g ( loaïi )

Tröôøng hôïp 2 : NaOH dö

Soá mol NaOH dö : =
[image: image343.wmf]mol
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                   NaOH                +     Al(OH)3        
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 NaAlO2         +       2H2O

Ban ñaàu : 
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Phaûn öùng :
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   2 Fe(OH)3 
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 Fe2O3  + 3 H2O

          0,04 mol           0,02 mol

      2 Al(OH)3 
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 Al2O3  + 3 H2O

    (0,44-
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Thaønh phaàn khoái löôïng chaát raén

    (0,02x 160) + 102( 0,22 - 
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Khoái löôïng hoãn hôïp  = 160 x 1,25= 200 gam
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Khoái löôïng cuûa dung dòch = 9,2 +200-(0,04x107)-78(0,44-
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C%Na2SO4=
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	3
	Goïi CTHH cuûa ba muoái treân laø : M2CO3, MHCO3, MCl

Goïi x, y, z laàn löôït laø soá mol cuûa ba muoái treân ñaõ duøng

 M2CO3 +2HCl 
[image: image368.wmf]®

 2 MCl + CO2 
[image: image369.wmf]­

 + H2O

 x mol     2x mol    2x mol   x mol

MHCO3  + HCl 
[image: image370.wmf]®

 MCl + CO2 
[image: image371.wmf]­

+ H2O

  y mol     y mol      y mol   y mol

Giaû söû dung dòch A coøn dö  2 a mol HCl dö nhö vaäy moãi phaàn dung dòch A coù a mol HCl dö
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Phaûn öùng ôû phaàn 1: 

    HCl + AgNO3 
[image: image373.wmf]®

 AgCl 
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   + HNO3
   a mol                      a mol

   MCl               +       AgNO3     
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  AgCl 
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Phaûn öùng ôû phaàn 2: 

    HCl  +  KOH 
[image: image379.wmf]®

 KCl   + H2O

   a mol     a mol     a mol                              
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 => 29,68 gam hoãn hôïp muoái khan goàm  a mol KCl

Do ñoù ta coù heä phöông trình

         x( 2M + 60) + y(M +61) +z(M +35,5) = 43,71

                                                    x+ y=
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                                                 a = 0,125 x 0,8=0,1
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Giaûi heä phöông trình treân ta tìm ñöôïc M = 23. vaäy M laø Na

                                                               x= 0,3 mol

                                                               y= 0,1 mol

                                                               z= 0,6 mol

Vaäy% Na2CO3=
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         % NaHCO3=
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         % NaCl = 100%-(72,75% + 19,25%)=8,03%

Soá mol HCl ban ñaàu ñaõ duøng = 2x+y+2a = 2 . 0,3 + 0,1 + 2. 0,1 =0,9 mol

Theå tích dung dòch HCl =
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	4
	Goïi soá mol Fe, Cu trong hoãn hôïp laàn löôït laø a, b ( a, b > 0 )

Giaû söû Fe, Cu ñaõ phaûn öùng heát vôùi AgNO3 theo phaûn öùng 

    Fe + 2AgNO3 
[image: image387.wmf]®

 Fe(NO3)2 + 2 Ag
[image: image388.wmf]¯


    a mol                       a mol        2a mol

   Cu  + 2 AgNO3​
[image: image389.wmf]®

 Cu(NO3)2  + 2 Ag 
[image: image390.wmf]¯


   b mol                                         2b mol

Theo baøi ra ta coù :

 56a + 64b = 10,72

Nhöng 64(a+b) > 56a +64b => 64(a+b)> 10,72

=> a+b >
[image: image391.wmf]1675
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=> mAg=2a + 2b> 2. 0,1675=0,335

=>  Soá gam Ag thu ñöôïc 108(2a+2b)>0,335.108=36,18 g> 35,84 g

=> Fe vaø Cu khoâng heát maø coøn trong B

Coù 2 khaû naêng ñoái vôùi B

Giaû söû trong B coøn dö Fe, Cu coøn nguyeân

Goïi x laø soá mol Fe ñaõ phaûn öùng vôùi AgNO3
           Fe + 2 AgNO3 
[image: image392.wmf]®

 Fe(NO3)2  + 2 Ag
[image: image393.wmf]¯


xmol                         x mol         2x mol

Cöù 1 mol Fe tham gia gaây taêng 2.108 – 56 ( g )

Vaäy x mol Fe tham gia gaây taêng (2.108 – 56 ) x = 160 x gam

Maø khoái löôïng chaát raén taêng : 35,84-10,72=25,12 (g)
=> 160x=25,12 => x= 0,157 mol
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Dung dòch A + NaOH

Fe(NO3)2 + NaOH 
[image: image395.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image396.wmf]¯

 + 2NaNO3
0,157 mol                     0,157 mol

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image397.wmf]®

 4 Fe(OH)3
    0,157mol                             0,157mol

     2 Fe(OH)3 
[image: image398.wmf]¾
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 Fe2O3  + 3 H2O

     0,157mol              0,0785mol

Khoái löôïng raén sau khi nung : 0,0785.160= 12,56 g<12,8 g

Vaäy Fe heát trong B coøn Cu

* Trong B coøn Cu

Goïi soá mol Cu tham gia heát laø y mol

       Cu + 2 AgNO3 -> Cu(NO​3)2 + 2 Ag
[image: image399.wmf]¯


    y mol     2y mol          y mol       2y mol

Dung dòch A goàm     a mol Fe(NO3)2
                                  y mol Cu(NO3)2
Chaát B goàm : (2a+2y) mol Ag

                       (b-y) mol Cu

Phaûn öùng cuûa dung dòch A 

Fe(NO3)2 + NaOH 
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4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
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 2 Fe(OH)3 
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 Cu(OH)2 
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Ta coù heä phöông trình :          56a + 64 b= 10,72

                                                108(2a+2y) +64(b-y)= 35,84

                                                160.0,5a + 80y =12,8

 Giaû heä ta coù: a=0,1mol ; b=0,08mol ; y = 0,06 mol
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Ñaët x, y, z laàn löôït laø soá mol cuûa CH4 , C2H2 , C2H4
 CH4    +    2O2 
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C2H4    +    Br2   
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Töø 1, 2, 3, 4, 5 ta coù heä phöông trình
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  ®Ò 13                                                                   Thi chän ®éi tuyÒn dù thi häc sinh giái tØnh .                         -------------------------------                        M«n :Ho¸ häc líp 9 ( 150 phót )
§Ò thi :      

        C©u 1:   (2, 0     ®iÓm )

H·y chØ ra 3 chÊt ®¬n gi¶n nµo n»m trªn cïng mét d·y ngang hay trªn cïng mét cét däc hoÆc trªn cïng mét ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng d­íi ®©y ®Òu lµ phi kim :

	Na
	Al
	C



	Fe


	Si
	Ca

	P


	S
	Mg


        C©u 2:     (  2, 0     ®iÓm )

Trong thµnh phÇn 3 mol l­u huúnh ¤ xÝt cã 3,6 1024 nguyªn  tö  ¤ xy  vµ 

1,8 1024  nguyªn tö l­u huúnh . §­a ra c«ng thøc ph©n tö ¤ xÝt l­u huúnh ?

        C©u 3:     (  6, 0     ®iÓm )

 Ng­êi ta ®un nãng trong mét b×nh cÇu 0,18 gam mét chÊt ®¬n gi¶n A víi

 AxÝt  H2SO4 ®Æc d­ . S¶n phÈm t¹o thµnh cña ph¶n øng ng­êi ta cho ®i qua dung dÞch Can xi hy®r«xÝt , khi ®ã t¸ch ra 5,1 gam kÕt tña . H·y x¸c ®Þnh chÊt A  (  §­a ra c©u tr¶ lêi b»ng tÝnh to¸n vµ ph­¬ng tr×nh ®Ó chøng minh ).

        C©u 4:     (  4, 0     ®iÓm )                         

 ChÊt r¾n A mÇu xanh lam ,tan ®­îc trong n­íc t¹o thµnh dung dÞch , khi cho thªm NaOH vµo dung dÞch ®ã t¹o ra kÕt tña B mÇu xanh lam   . Khi nung nãng ,chÊt B bÞ ho¸ ®en . NÕu sau ®ã tiÕp tôc nung nãng s¶n phÈm trong dßng Hy®r« th× t¹o ra chÊt C mÇu ®á . ChÊt C t­¬ng t¸c víi mét A xÝt v« c¬ ®Ëm ®Æc t¹o ra dung dÞch cña chÊt A  ban ®Çu . H·y cho biÕt chÊt A lµ chÊt nµo , viÕt tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc t­¬ng øng .

       C©u 5 :     ( 6, 0       ®iÓm )

 Ng­êi ta cho 5,60 lÝt hçn hîp ¤ xÝt C¸c bon ( II ) vµ C¸c bon ( IV ) khi nung nãng ®i qua mét c¸i èng chøa 20,0 gam ¤ xÝt ®ång  ( II ) .Sau ®ã ng­êi ta sö lý èng chøa trªn b»ng 60,0 ml dung dÞch A xÝt H2SO4 nãng  85 % ( tû khèi dung dÞch b»ng 1,80 g/ml ) .Khi ®ã 42,7 % A xÝt H2SO4 tham gia vµo ph¶n øng .

        a/ H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra .

        b/ H·y tÝnh phÇn thÓ tÝch cña c¸c ¤ xÝt c¸c bon trong hçn hîp ®Çu . 

    ®Ò 13                                                  H­íng dÉn chÊm

   §Ò thi chän ®éi tuyÒn dù thi häc sinh giái tØnh .                         

C©u 1 :  (  2, 0 ®iÓm )
Ba chÊt ®¬n gi¶n n»m trªn ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng ®Òu lµ phi kim : 

                  P , Si , C

C©u 2 :   (  2, 0 ®iÓm )
   3 mol l­u huúnh ¤ xÝt cã :

3,6 . 1024 hay 36. 1023 hay 6 . 6.1023  nguyªn tö  ¤xy = 6 mol nguyªn tö ¤ xy 

1,8 . 1024 hay  18. 1023 hay 3 . 6.1023  nguyªn tö L­u huúnh = 3 mol nguyªn tö l­u huúnh .                                                                              1,0 ®iÓm 

     3 mol ph©n tö L­u huúnh ¤ xÝt cã  3 mol nguyªn tö L­u huúnh vµ 6 mol nguyªn tö « xy th× c«ng thøc cña ¤ xÝt L­u huúnh lµ  SO2    1.0  ®iÓm
C©u 3 :  ( 6 ®iÓm )
  A  t¸c dông víi  AxÝt H2SO4 ®Æc t¹o ra s¶n phÈm mµ khi cho nã t¸c dông víi Ca(OH)2 l¹i tao ra kÕt tña th× A cã thÓ lµ kim lo¹i kÐm ho¹t ®éng hoÆc phi kim vµ cã thÓ tao ra SO2hoÆc CO2 ,ta cã :             1,0  ®iÓm 

             SO2   +   Ca(OH)2   =   CaSO3 (  +  H2O

             CO2   +   Ca(OH)2  =    CaCO3 (  + H2O        0,5 ®iÓm    

NÕu A lµ kim lo¹i m¹nh cã thÓ tao ra H2S  vµ khi H2S  + Ca(OH)2 (CaS  tan ®­îc trong n­íc                                                           0,5 ®iÓm   

  Ta cã  n (  CaSO3 ) =  5,1   /  120   = 0,0425 mol .

§èi víi kim lo¹i ho¸ trÞ 1 cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng :

   2A + 2 H2SO4   = A2SO4  +  SO2 ( +   2H2O Tõ ®ã chóng ta t×m ®­îc khèi l­îng kim lo¹i : 0,18 /  ( 0,0425 . 2 )  = 2,12 g/mol kim lo¹i A .§èi víi kim lo¹i ho¸ trÞ 2 , 3 , 4 chóng ta thu ®­îc 4,24  ;  6,36  ;  8,48  g/mol t­¬ng øng .

C¸c kim lo¹i víi khèi l­îng mol nh­ thÕ kh«ng cã nh­ vËy A lµ phi kim .S¶n phÈm  t¹o thµnh gi÷a  nã vµ AxÝt H2SO4  ®Æc khi cho t¸c dông víi Ca(OH)2 tao ra kÕt tña . ChÊt A cã thÓ lµ S  hay C .                            1,0 ®iÓm 

   §èi víi S 

                      S   +   2H2SO4   = 3 SO2  +   2H2O    

n (S )  =  0,18 / 32 = 0,056 mol 

n ( SO2) = 0,056 . 3  = 0,168 mol

m ( CaSO3)  =  0,168 .120 = 2,02 gam nhá h¬n 5,1             1,0 ®iÓm 

§èi víi  C¸c bon 

                       C   +    2 H2SO4 = 2 SO2 +  CO2 + 2 H2O 

n ( CaCO3 ) =  n (C )  = 0,18 / 12 = 0,015 mol 

m (CaCO3 )  =  0,015 .100= 1,5 gam                                   1,0  ®iÓm 

n (CaCO3 ) = n ( SO2 ) = 0,03mol 

n ( CaSO3 )  = n (SO2)  =  0,03 mol 

m ( CaSO3 ) = 0,03 . 120 = 3,6 gam 

Khèi l­îng chung cña kÕt tña = 1,5 + 3,6 = = 5,1 gam t­¬ng øng víi ®iÒu kiÖn bµi to¸n , nh­ vËy A lµ C¸c bon .                              1,0 ®iÓm 

C©u 4 :   ( 4 ®iÓm )  

Theo d÷ kiÖn cña ®Çu bµi chÊt A lµ §ång hy®r¸t sun f¸t kÕt tinh CuSO4 5H2O 

              CuSO4 +  2 NaOH =  Cu (OH)2 ( +  Na2SO4      1,0 ®iÓm
           dd Xanh lam                        to
                  Cu(OH)2    =    CuO    + H2O                             0,5 ®iÓm 

                                                                             ®en

ChÊt B lµ hy®r« xÝt ®ång  (II )                                              0,5 ®iÓm 

ChÊt C lµ ®ång    : CuO    +  H2   =    Cu    +    H2O             1,0 ®iÓm
                                                            ®á

       Cu  +   2 H2SO4  ®Æc   =   CuSO4   +  SO2 (  +   2 H2O   1,0 ®iÓm
C©u 5 :  (  6  ®iÓm )

¤ xÝt c¸c bon (II) khi ®un nãng khö ¤ xÝt ®ång (II ) 

                 CuO   +    CO    =   Cu   +    CO2           (1)           1,0 ®iÓm 

§Ó tiÖn thÝ nghiÖm ta lÊy hçn hîp CO vµ CO2 gåm 0,25 mol (  20/ 80 ) mol 

« xÝt Cu( II) vµ 0,25 mol (  5,6 / 22,4 ). Trong èng ,sau khi ph¶n øng ph¶i chøa hçn hîp ®ång vµ ¤ xÝt Cu( II ) ch­a bÞ khö vµ thùc tÕ víi a xÝt H2SO4 ®ñ ®Æc nãng ( 50% -  60% )  cã thÓ xÈy ra ph¶n øng                  1,0 ®iÓm
      Cu    +    2 H2SO4   =   CuSO4    +   SO2   + 2 H2O     (2)  1,0 ®iÓm
      CuO +    H2SO4    =  CuSO4   +    H2O                        (3) 1,0 ®iÓm
§Ó tiÕn hµnh ph¶n øng ®· lÊy  0,936 mol (   60 . 1,8 . .0,85 / 98 )     H2SO4  theo ®iÒu kiÖn 42,7 % hay (  0,4 mol H2SO4 tham gia vµo ph¶n øng   (2) 

vµ (3) khi ®ã theo ph­¬ng tr×nh  (2) vµ (3) ta cã : 

2 mol Cu ph¶n øng víi 2x mol H2SO4 cßn y mol CuO tham gia ph¶n øng víi y mol H2SO4 ta thu ®­îc hÖ ph­¬ng tr×nh 

         (     x + y    = 0,25          (  l­îng Cu  + CuO )

         (     2x  +    y  =    0,4      (  l­îng H2SO4 tham gia ph¶n øng )  1,0 ®iÓm
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh trªn ta cã x = 0,15   ;  v× theo (1)  l­îng ®ång thu ®­îc b»ng l­îng ¤ xÝt c¸c bon (II) ph¶n øng nªn trong hçn hîp 0,25 mol khÝ cã 0,15 mol CO   ( 60 % ) vµ 0,10 mol CO2   (40%)                          1,0 ®iÓm
    )®Ò 14                                      THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP HUYEÄN 
                                             
                Naêm hoïc: 2008-2009

 MOÂN THI: HOÙA HOÏC_Lôùp 9
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

ÑEÀ:

Caâu 1: (5 ñieåm)

1- Trong hôïp chaát khí vôùi Hiñroâ cuûa nguyeân toá R coù hoùa trò IV, Hiñroâ chieám 25% veà khoái löôïng. Xaùc ñònh nguyeân toá ñoù 

2- Ngöôøi ta duøng moät dung dòch chöùa 20 gam NaOH ñeå haáp thu hoaøn toaøn 22 gam CO2. Vieát phöông trình phaûn öùng vaø goïi teân muoái taïo thaønh.

Caâu 2: (5 ñieåm)

1- Boå tuùc chuoãi phaûn öùng vaø cho bieát A, B, C, D, E, F laø nhöõng chaát gì?


A + B


C + H2

C + Cl2

D


D + dd NaOH
E    + F


E


Fe​2O3 

H2O

 C©u 2:     (  2, 0     ®iÓm )

                      Trong thµnh phÇn 3 mol l­u huúnh ¤ xÝt cã 3,6 1024 nguyªn  tö  ¤ xy  vµ 

1,8 1024  nguyªn tö l­u huúnh . §­a ra c«ng thøc ph©n tö ¤ xÝt l­u huúnh ?

Caâu 3: (5 ñieåm)

Cho a gam dung dòch H​2SO4 24,5% vaø b gam dung dòch NaOH 8% thì taïo ñöôïc 3,6 gam muoái axít vaø 2,84 gam muoái trung hoøa.

1- Tính a vaø b

2- Tính thaønh phaàn traêm  cuûa dung dòch sau phaûn öùng

        C©u 4:     (  4, 0     ®iÓm )                         

 ChÊt r¾n A mÇu xanh lam ,tan ®­îc trong n­íc t¹o thµnh dung dÞch , khi cho thªm NaOH vµo dung dÞch ®ã t¹o ra kÕt tña B mÇu xanh lam   . Khi nung nãng ,chÊt B bÞ ho¸ ®en . NÕu sau ®ã tiÕp tôc nung nãng s¶n phÈm trong dßng Hy®r« th× t¹o ra chÊt C mÇu ®á . ChÊt C t­¬ng t¸c víi mét A xÝt v« c¬ ®Ëm ®Æc t¹o ra dung dÞch cña chÊt A  ban ®Çu . H·y cho biÕt chÊt A lµ chÊt nµo , viÕt tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc t­¬ng øng

 

 ®Ò 14                                                HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM

	Câu
	Noäi Dung
	§iÓm

	Caâu 1

(5 ñieåm)
	1- Goïi khoái löôïng nguyeân töû cuûa nguyeân toá R laø x: coâng thöùc hôïp chaát khí vôùi Hiñroâ laø RH
	0,5 ñieåm

	
	Ta coù: 
[image: image419.wmf]4.125

4.1100

x

=

+


	0,5 ñieåm

	
	25(x+4)=4.100

25x = 300

x = 
[image: image420.wmf]300

12

25

=


	0,5 ñieåm

	
	Khoái löôïng nguyeân töû cuûa nguyeân toá R baèng 12 ñvC
	0,5 ñieåm

	
	Nguyeân toá R laø cacbon: C
	0,5 ñieåm

	
	2- Soá phaân töû gam NaOH: 
[image: image421.wmf]20

0,5

40

=


	0,5 ñieåm

	
	Soá phaân töû gam CO2: 
[image: image422.wmf]22

0,5

44

=


	0,5 ñieåm

	
	Tyû leä phaân töû gam

Caùc chaát tham gia phaûn öùng laø 0,5:0,5 = 1:1
	0,5 ñieåm

	
	Phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng laø 

NaOH + CO2 = NaHCO3
	0,5 ñieåm

	
	Teân muoái laø: Natri Hiñroâ cacbonat
	0,5 ñieåm

	Caâu 2

(5 ñieåm)
	1-
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
	0,5 ñieåm

	
	
2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3
	0,5 ñieåm

	
	
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3      + 3NaCl
	0,5 ñieåm

	
	
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O    
	0,5 ñieåm

	
	A: Fe

B: HCl

C: FeCl2

D: FeCl3

E: Fe(OH)3

F: NaCl
	1 ñieåm

	
	2- :   (  2, 0 ®iÓm )
   3 mol l­u huúnh ¤ xÝt cã :

3,6 . 1024 hay 36. 1023 hay 6 . 6.1023  nguyªn tö  ¤xy = 6 mol nguyªn tö ¤ xy 

1,8 . 1024 hay  18. 1023 hay 3 . 6.1023  nguyªn tö L­u huúnh = 3 mol nguyªn tö l­u huúnh .                                                                              

     3 mol ph©n tö L­u huúnh ¤ xÝt cã  3 mol nguyªn tö L­u huúnh vµ 6 mol nguyªn tö « xy th× c«ng thøc cña ¤ xÝt L­u huúnh lµ  SO2    


	1,0 ®iÓm
1.0  ®iÓm

	Caâu 3

(5 ñieåm)
	
NaOH + H2SO4 

NaHSO4 + H2O

        0,03 mol  0,03 mol

0,03 mol 
	0,5 ñieåm

	
	
2NaOH + H2SO4 

Na2​SO4 + H2O

          0,04 mol  0,02 mol

0,02 mol
	0,5 ñieåm

	
	
n NaHSO4 = 
[image: image423.wmf]3,6

0,03

120

=

mol
	0,25 ñieåm

	
	
n Na2SO4 = 
[image: image424.wmf]2,84

0,02

142

=

mol
	0,25 ñieåm

	
	
n NaOH = 0,03 + 0,04 = 0,07 mol
	0,25 ñieåm

	
	
m NaOH = 0,07 x 40 = 2,8 gam
	0,25 ñieåm

	
	
m dd NaOH = b = 
[image: image425.wmf]2,8.100

35

8

=

gam
	1 ñieåm

	
	
n H2SO4 = 0,03 + 0,02 = 0,05 mol


m H2SO4 = 98 x 0,05 = 4,9 gam


m dd H2SO4 = a = 
[image: image426.wmf]4,9.100

20

24,5

=

gam
	1 ñieåm

	
	
C% NaHSO4 = 
[image: image427.wmf]3,6.100%3,6.100%

6,55%

3525

ab

==

++


	0,5 ñieåm

	
	
C% Na2SO4 = 
[image: image428.wmf]2,84.100%

5,16%

35

=


	0,5 ñieåm

	Caâu 4

(5 ñieåm)
	Theo d÷ kiÖn cña ®Çu bµi chÊt A lµ §ång hy®r¸t sun f¸t kÕt tinh CuSO4 .5H2O 

              CuSO4 +  2 NaOH =  Cu (OH)2 ( +  Na2SO4                                   dd Xanh lam                        to
                  Cu(OH)2    =    CuO    + H2O                             

                                                                             ®en

ChÊt B lµ hy®r« xÝt ®ång  (II )                                              

ChÊt C lµ ®ång    : CuO    +  H2   =    Cu    +    H2O             

                                                            ®á

       Cu  +   2 H2SO4  ®Æc   =   CuSO4   +  SO2 (  +   2 H2O   

                                                                        
	1,0 ®iÓm
1.0 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0 ,5 ®iÓm

1,0 ®iÓm
1,0 ®iÓm



®Ò 15                                       ®Ò thi hsg huyÖn 

M«n: Hãa 9   - Thêi gian lµm bµi: 90 phót

C©u 1: (3 ®iÓm)


1- (1,5 ®iÓm): H·y cho biÕt trong dung dÞch cã thÓ cã ®ång thêi c¸c chÊt sau ®©y kh«ng ?


a. K0H vµ HCl




d. HCl vµ AgN03

b. Ca(0H)2 vµ H2S04



e.Ca(0H)2​ vµ Ca(HC03)2

c. HCl vµ KN03




g. KCl vµ Na0H


2- (1,5 ®iÓm): ViÕt ph­¬ng tr×nh hãa häc thùc hiÖn chuçi biÕn hãa sau:


 Fe203   (a)   FeCl3    (b)     Fe(0H)3    (c)   Fe203     (d)   Fe.


C©u 2: (2®iÓm)


 Cho 4 lä dung dÞch NaCl,  CuS04, MgCl2, Na0H thuèc thö chØ cã phe nolph talein. Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt chóng?

C©u 3: (2 ®iÓm) 


Ph¶i lÊy 2 miÕng nh«m cã tû lÖ víi nhau nh­ thÕ nµo vÒ khèi l­îng ®Ó  khi cho mét miÕng vµo dung dÞch axÝt vµ 1 miÕng kia vµo dung dÞch baz¬, th× ta cã thÓ tÝch khÝ Hi®r« tho¸t ra b»ng nhau?

C©u 4: (3 ®iÓm) 


Hßa tan 1,68 gam hçn hîp gåm Ag vµ Cu trong 29,4 gam dung dÞch A(H2S04 ®Æc, nãng) thu ®­îc chØ mét lo¹i khÝ vµ dung dÞch B. Cho khÝ tho¸t ra hÊp thô hÕt vµo n­íc br«m, sau ®ã thªm Ba(N03)2 d­ th× thu ®­îc 2,796 gam kÕt tña.

a. TÝnh khèi l­îng Ag vµ Cu trong hçn hîp  ®Çu.

b. TÝnh nång ®é % H2S04 trong dung dÞch A, biÕt l­îng H2S04 ®· ph¶n øng víi Ag vµ Cu chØ b»ng 10% l­îng ban ®Çu.
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C©u 1: (3®)

1- C©u c vµ g c¸c chÊt cã trong dung dÞch cã thÓ cã ®ång thêi c¸c chÊt trong dung dÞch c©u a,b,d,e kh«ng thÓ ®ång thêi tån t¹i (0,5®).

- C¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc:


K0H + HCl   -->  KCl + H20                         (0,25 ®)

Ca(0H)2 + H2S04  --> CaS04 + 2H20              (0,25 ®)

HCl + AgN03 --> AgN03  + AgCl                 (0,25 ®)

Ca(0H)2  + Ca(HC03)2 --> CaC03+  2H20      (0,25 ®)

2-
 a. Fe03 + 6HCl --> 2 FeCl3 + 3 H20                       (0,25 ®)

b.  FeCl3  + 3 Na0H  --> Fe (0H)3  + 3 NaCl           (0,25 ®)

                                 t0            

c. 2Fe (0H)3  --> Fe203 + 3 H20                               (0,25 ®)

d. Fe203 + 3H2  --> 2Fe + 3 H20                             (0,25 ®) 

C©u 2: (2®)

· (0,5®) Cho Phenolphtalein vµo 4 dung dÞch ®Ó nhËn biÕt ra dung dÞch Na0H (chØ m×nh ® nµy lµm phenolphtalein hãa hång)

· (1®) Cho dd Na0H võa t×m ®­îc vµo 3 dd cßn l¹i, ë èng nghiÖm nµo cã kÕt tña xanh xuÊt hiÖn, èng nghiÖm ®ã ban ®Çu ®ùng dd CuS04. èng nghiÖm nµo cã kÕt tña tr¾ng t¹o ra ®ã lµ èng nghiÖm ®ùng MgCl2 . èng nghiÖm nµo kh«ng cã hiÖn t­îng g× x¶y ra ®ã lµ èng nghiÖm ®ùng dd NaCl.

· PTHH:

+ (0,25 ®) 2Na0H + CuS04  --> Cu (0H)2
[image: image429.wmf]¯

 + Na2S04
(xanh)

     + (0,25®) 2Na0H + MgCl2 --> Mg(0H)2
[image: image430.wmf]¯

 + NaCl

                                                                  ( tr¾ng)

C©u 3:(2®)

- PTHH:  2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3 H2      (1)                               (0,25 ®)

                
[image: image431.wmf]3

2

x

                                     x

               2Al    + 2Na0H + 2H20 --> NaAl02   + 3 H2    (2)             (0,25 ®)



[image: image432.wmf]3

2

x


x              

§Ó  thÓ tÝch khÝ Hi®r« tho¸t tra khi cho Al t¸c dung víi axÝt vµ baz¬ b»ng nhau th× sè mol Hi®ro tho¸t ra ë (1) vµ (2) ph¶i b»ng nhau (0,5).


NÕu gäi sè mol Hi®ro tho¸t ra ë (1) vµ ë (2) lµ x th× sè mol Al ph¶n øng víi (1) còng b»ng sè  mol Al ph¶n øng ë (2)  vµ b»ng
[image: image433.wmf]3

2

x

 . VËy ®Ó thÓ tÝch Hi®ro tho¸t ra khi cho Al ph¶n øng víi axÝt vµ baz¬ nh­ nhau th× tû lÖ khèi l­îng Al cÇn lÊy cho 2 ph¶n øng nµy ph¶i b»ng nhau (1®).

C©u 4: (3®)

§Æt x,y lµ sè mol Ag vµ Cu trong hçn hîp:

2Ag   +    2 H2S04  (®.n) -->Ag2S04  + S02 
[image: image434.wmf]­

+ H20  (0,25®)

x mol         x mol                              0.5 m0l

Cu     +       2H2S04(®..n) --> CuS04  + S02
[image: image435.wmf]­

 + H20 (0.25 ®)

y mol           2y mol                            y mol

sè mol S02 = (0,5x +y)


S02  + Br2  + 2 H20 --> 2HBr  + H2S04(0,25®)

         0,5x+y                                         0,5x+y


Ba(N03)2   + H2S04 --> 2 HN03  + BaS04
[image: image436.wmf]¯

   (0,25®)

                                0,5x+y                      0,5x+y

Ta cã:        108 x + 64y = 1,68                      (1)

                    0,5x + y      = 
[image: image437.wmf]233

796

,

2

 = 0,012    (2)               (0,5®)

Gi¶i (1) vµ (2) : 108 x +64y = 1,68
x= 0,012

                              0,5x+y = 0,012                         y = 0,006

     a.m Ag = 108  x 0,012 = 1,296 (g)                    (0,5®)

m Cu  = 64  x  0,006 = 0,384 (g)

  b. Khèi l­îng H2S04 ®· ph¶n øng = 98 (x+2y) = 2,352 (g)

VËy  
[image: image438.wmf]352

,

2

100

10

100

4

,

29

=

xa

 --> a = 80% (1,25®
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C©u 1: 

Khi cho dung dÞch H3 PO4  T¸c dông víi dung dÞch NaOH  t¹o ®­îc dung dÞch M.

a/ Hái M cã thÓ chøa nh÷ng muèi nµo?

b/ Ph¶n øng nµo cã thÓ x¶y ra khi thªm KOH vµo dung dÞch M

c/ Ph¶n øng nµo cã thÓ x¶y ra khi thªm H3 PO4  ( hoÆc P2 O5) vµo dung dÞch M?

 ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

C©u 2:

Cã thÓ cã hiÖn t­îng g× x¶y ra khi cho kim lo¹i A vµo dung dÞch muèi B?  ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

C©u 3:

H·y nªu mét muèi võa t¸c dông víi  HCl, võa t¸c dông víi NaOH , tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn:

a/ C¶ hai ph¶n øng ®Òu cã khÝ tho¸t ra.

b/ Ph¶n øng víi HCl cã khÝ bay lªn vµ ph¶n øng víi NaOH cã kÕt tña.

c/ C¶ hai ph¶n øng ®Òu t¹o kÕt tña.

C©u 4:

                     A + O2  ( B  +  C

                     B  + O2             D

                     D  +  E  ( F

                     D  +  BaCl2  + E ( G (  + H

                     F   +  BaCl2  (  G (  + H

                     H  +  AgNO3  (  Ag Cl(  +  I

                     I   +   A   ( J   +  F  +  NO (  +   E

                     I   +  C (  J  +  E

                     J   +  NaOH  (  Fe(OH)3  +  K

C©u 5:

Nung x1 gam Cu víi x2 gam O2 thu ®­îc chÊt r¾n A1. §un nãng A1 trong x3  gam H2SO4 98% , sau khi tan hÕt thu ®­îc dung dÞch A2 vµ khÝ A3 . HÊp thô toµn bé A3 b»ng 200ml NaOH  0,15 M t¹o ra dung dÞch chøa 2,3g muèi . B»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp t¸ch CuSO4 ra khái dung dÞch A2 sÏ thu ®­îc 30g tinh thÓ CuSO4. 5 H2O . NÕu cho A2 t¸c dông víi dung dÞch NaOH 1M th× ®Ó t¹o ra l­îng kÕt tña nhiÒu nhÊt ph¶i dïng hÕt 300ml NaOH. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng . TÝnh x1, x2, x3.
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	C©u 1:(1,5 ®iÓm)

a/       H3PO4  +    NaOH      (    NaH2PO4   +   H2O        

          H3PO4  +   2NaOH     (    Na2HPO4   +   2H2O      

          H3PO4  +   3NaOH     (    Na3PO4        +   3H2O      

          Dung dÞch M chøa tõ 1 ®Õn 2 hoÆc 3 muèi t¹o ra ë tõng ph­¬ng tr×nh trªn.

b/       Thªm KOH vµo M ( thªn dd Baz¬ m¹nh)

          3NaH2PO4   +   6KOH  (   Na3PO4  + 2K3PO4  +  6H2O

          3NaHPO4     +   3KOH  (   2Na3PO4  + K3PO4  +  3H2O

c/       Thªm  H3PO4  vµo M (thªm AxÝt yÕu)

          H3PO4     +     2Na3PO4       (   3Na2HPO4          

          2H3PO4  +     2Na3PO4      (   3NaH2PO4          

          H3PO4    +      2Na2HPO4      (   2NaH2PO4   

Thªm P2O5 th× P2O5  +  3H2O   (   2H3PO4    sau ®ã ph¶n øng xÉy ra nh­ trªn.


	0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

	C©u 2:(1,5 ®iÓm) 

a/ Cã sù ®æi mµu s¾c kim lo¹i vµ ®æi mµu dung dÞch

           Cu     +    2AgNO3      (         Cu(NO3)2    +    2Ag(
             ®á              kh«ng mµu                        xanh               tr¾ng b¹c

           Fe     +    CuSO4          (         FeSO4            +    Cu(
         tr¾ng x¸m       xanh                            kh«ng mµu                ®á

b/ Kim lo¹i tan vµ cã sù ®æi mµu dung dÞch.

           Fe2(SO4)3   +    Cu        (         CuSO4            +    2FeSO4            
             mµu vµng                                          mµu xanh

           Fe2(SO4)3   +    3Mg     (         3MgSO4            +    2Fe(           
               vµng                                               kh«ng mµu                

c/  Cã khÝ tho¸t ra:

          2Na     +     2H2O        (        2NaOH    +      H2(
          NH4Cl   +   NaOH     (        NaCl        +      NH3(   +    H2O

d/ Cã khÝ tho¸t ra vµ kÕt tña cã mµu.

         2Na         +    2H2O       (        2NaOH       +      H2(
         2NaOH   +    CuSO4      (       Cu(OH)2(    +      Na2SO4

                                                            Xanh

         2NaOH   +    MgCl2       (       Mg(OH)2(    +     2NaCl
                                                            Tr¾ng

e/ Cã khÝ tho¸t ra vµ kÕt tña xuÊt hiÖn, sau ®ã kÕt tña ®æi mµu hoÆc tan ra:

         2Na     +     2H2O        (        2NaOH      +      H2(
         FeCl2    +      2NaOH    (        Fe(OH)2(    +    2NaCl

         4Fe(OH)2(    +   O2  +   2H2O     (      4Fe(OH)3(
           tr¾ng xanh                                                     mµu ®á n©u

         AlCl3    +      3NaOH    (         Al(OH)3(    +    3NaCl

            NaOH    +    Al(OH)3(    (      NaAlO2   +    2H2O
	0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm



	C©u 3:(1,5 ®iÓm) 

a/ (NH4)2CO3     +   2HCl        (   2NH4Cl    +    CO2(     +    H2O

    (NH4)2CO3     +   2NaOH    (   Na2CO3    +    3NH3(   +    2H2O

  (cã thÓ chän NH4HCO3; (NH4)2CO3 ; NH4HSO3  ; NH4HS ...    

b/ Ca(HCO3)2      +    2HCl       (     CaCl2      +     2CO2(       +  2H2O

    Ca(HCO3)2      +    2NaOH   (     CaCO3(     +     Na2CO3   +  2H2O

c/  Mg(AlO2)2      +    2HCl    +    2H2O    (     MgCl2      +  2Al(OH)3(
     Mg(AlO2)2      +    2NaOH                   (     Mg(OH)2 (   +     2NaAlO2   

HoÆc:  Ag2SO4   +     2HCl            (      2AgCl(    +     H2SO4

                   Ag2SO4   +     2NaOH      (      2AgOH(    +     Na2SO4
	0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

	C©u 4:(2 ®iÓm) 

A lµ FeS2 hoÆc FeS

              FeS  +  O2                   SO2    + Fe2O3
              3SO2  + O2                   2SO3
                SO3 + H2O             H2SO4  

               SO3 + BaCl2  +H2O             BaSO4(  + 2HCl

               H2SO4  + BaCl2           BaSO4(    +  2HCl  

                 HCl +AgNO3             AgCl ( +  HNO3 

              8HNO3 + FeS2             Fe (NO3)3 +2H2SO4  + 5NO ( + 2H2O

              6HNO3  + Fe2O3            2Fe (NO3)3 + 3H2O

               Fe (NO3)3  + 3 NaOH            3 Fe(OH)3 + 3 NaNO3
	0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

	C©u 5:(1,5 ®iÓm)  

                      2Cu + O2                  2CuO

                      CuO  + H2SO4               CuSO4 + H2O

                      Cu  +  2H2SO4                CuSO4 + SO2(  + 2H2O

                      SO2 + 2NaOH               Na2SO3 + H2O

                      SO2 + NaOH                 NaHSO3
Thö 2,3 g víi Na2SO3  nguyªn chÊt vµ Na2HSO3 nguyªn chÊt ®Òu thÊy kh«ng tháa m¶n            2,3g lµ hçn hîp 2 muèi.

n NaOH = 0,03 mol nªn 2a + b = 0,03 mol vµ 126a + 104 b = 2,3

gi¶i ®­îc : a = b = 0,01          n SO2 = 0,02mol              n Cu d­ = 0,02 mol

30g CuSO4 . 5 H2O  chøa 0,12 mol             x1 = 7,68g ; x2 = 1,6g .

CuSO4  + 2NaOH           Na2SO4  + Cu(OH)2 ( 

0,12 mol  0,24mol

V× ph¶i dïng ®Õn 0,3mol NaOH nªn thÊy ngay lµ tr­íc khi kÕt tña víi CuSO4 ®· cã : 0,3 – 0,24 = 0,06 mol NaOH dù ph¶n øng trung hßa 

 H2SO4 + 2NaOH            Na2SO4 + 2 H2O

 0,03mol  0,06mol 

VËy tæng sè mol H2SO4 = 0,1 +  0,02 . 2 + 0,03 = 0,17 mol

                       => x3 = ( 0,17 . 98 ) : 0,98 = 17(g).
	0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,2 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm
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C©u1:


C©u2: Dung dÞch A cã chøa CuSO4 vµ FeSO4 

         a/ Thªm Mg vµo dung dÞch  A ( dung dÞch B cã 3 muèi tan.

         b/ Thªm Mg vµo dung dÞch  A ( dung dÞch  C cã 2 muèi tan.

         c/ Thªm Mg vµo dung dÞch A ( dung dÞch  D  chØ cã 1 muèi tan.

        Gi¶i thÝch mæi tr­êng hîp b»ng ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

C©u3: 

       Hoµ tan mét hæn hîp gåm Mg vµ muèi Magiª cacbonnal b»ng axit HCl th× thu ®­îc mét hçn hîp khÝ cã thÓ tÝch lµ 6,72 lÝt ( ®o ë §KTC) . Sau khi ®èt hæn hîp khÝ nµy vµ lµm ng­ng tô hÕt h¬i n­íc th× thÓ tÝch hçn hîp khÝ chØ cßn 1,12 lÝt (ë §KTC).

a/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.

b/ TÝnh thµnh phÇn vÒ khèi l­îng cña mæi chÊt trong hæn hîp?

C©u 4: 

         a/ Cho 1,625 g s¾t Clorua ( ch­a rá ho¸ trÞ cña s¾t) t¸c dông víi dung dÞch AgNO3      d­ thu ®­îc 4,305 g AgCl kÕt tña. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña s¾t Clorua.

         b/ CÇn bao nhiªu mililÝt dung dÞch NaOH chøa 0,02 g NaOH trong 1ml dung dÞch ®Ó chuyÓn 1,25 g FeCl3 . 6 H2O thµnh Fe(OH)3 .

C©u 5:

      Cho A lµ mét hçn hîp bét gåm : Ba , Al , Mg. 

      - LÊy m gam A cho vµo n­íc tíi khi  hÕt ph¶n ­ng thÊy tho¸t ra 6,94 lÝt H2 ( ë §KTC) . 

      - LÊy  m gam A  cho vµo dung dÞch  xót d­ tíi hÕt ph¶n øng thÊy tho¸t ra 6,72 lÝt H2 (ë §KTC) .

      - LÊy m gam A  hoµ tan b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch axit HCl ®­îc mét dung dÞch vµ 9,184 lÝt H2 (®o ë §KTC) . H·y tÝnh m vµ % khèi l­îng c¸c kim lo¹i trong A.
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	C©u 1: ( 2,5 ®iÓm).


· Häc sinh hoµn chØnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ( 9 ptp­)


	0,5 ®iÓm

2 ®iÓm

	C©u 2: ( 1,5 ®iÓm).

           Mg + CuSO4             Mg SO4  +  Cu   (1)

           Mg + FeSO4             Mg SO4   +  Fe  (2) 

a/ Dung dÞch B cã 3 muèi tan lµ dung dÞch t¹o ra khi ph¶n øng (1) ch­a kÕt thóc => chøa MgSO4 ; CuSO4 d­ FeSO4 ch­a ph¶n øng

b/ Dung dÞch C cã 2 muèi tan lµ dung dÞch t¹o ra khi ph¶n øng (1) ®· hoµn thµnh => chøa MgSO4 vµ FeSO4 

c/ Dung dÞch D cã mét muèi tan lµ dung dÞch t¹o ra khi c¶ ph¶n øng (1) vµ (2) ®Òu hoµn thµnh => chøa MgSO4 .


	0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

	C©u3: ( 1,5 ®iÓm).

  a/ Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 

                   Mg (r ) + 2 HCl (dd)                                        
MgCl(dd)   +    H2((K)  (1)

                   MgCO3 (r  + 2 HCl (dd)                                   
MgCl 2 (dd) +    CO2((K)  + H2O  (2)

                   2H2 (K) + O2( K)                                                              2H   2O ( h )
b/V× khÝ CO2 lµ chÊt khÝ kh«ng ch¸y, do vËy thÓ tÝch hçn hîp khÝ sau khi ®èt vµ lµm ng­ng tô h¬i n­íc chÝnh lµ thÓ tÝch khÝ CO2cßn l¹i theo (2)

VCO2  =1,12 l   (   nCO2 = 1,12  :  22,4  =  0,05 mol (  nMgCO3   =   0,05 mol

Suy ra VH2 =  6,72  -  1,12  =  5,6 (l)

          nH2 = 5,6   :  22,4  =  0,25 mol (  nMg  = 0,25 mol.

Tõ (1) ta cã:           mMg        =    0,25.24    =   6 (g)

     (2) ta cã:           mMgCO3  =    0,05 . 84  =   4,2 (g)

VËy khèi l­îng hçn hîp lµ: mMg +   mMgCO3   =  6  +  4,2  = 10,2 (g)

   %  Mg    =    
[image: image439.wmf]%
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   % MgCO3  = 100  -  58,82  =  41,18%
	0,5 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

0,25 ®iÓm

	C©u: 4(2 ®iÓm)
a/ Gäi n lµ hãa trÞ cña Fe

PTP¦:            FeCln + nAgNO3   (    Fe(NO3)n + nAgCl(
                        1 mol     .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  n mol

Hay               (56+35,5.n) g  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .   143,5.n (g)

Theo bµi ra:  1,625 (g)     .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  4,305 (g)

Ta cã tû sè:
[image: image440.wmf]305
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 gi¶i ra ®­îc n = 3 

· C«ng thøc cña s¾t Clorua lµ FeCl3
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	C©u: 5 (2,5 ®iÓm)

Gäi x,y,z lÇn l­ît lµ sè mol cña Ba, Mg, Al trong m gam hçn hîp.

Sè mol H2 tho¸t ra do A t¸c dông víi n­íc:     nH2 = 6,94: 22,4 = 0,31 mol

Sè mol H2 tho¸t ra do A t¸c dông víi xót d­ : nH2 = 6,72: 22,4 = 0,30 mol

Sè mol H2 tho¸t ra do A hµ tan bëi axÝt:          nH2 = 9,184: 22,4 = 0,31 mol

C¸c PTP¦:

1.    Ba       +       2H2O     (      Ba(OH)2   +     H2(
      1mol             2mol                 1mol             1mol                      (1)

       x (mol)                                                       x (mol)        

2.    2Al    +       6H2O     (      2Al(OH)3   +     3H2(
      2mol            6mol                 2mol             1mol                       (2)

       z (mol)                                                     3/2 z (mol) 

3.    2Al       +     NaOH    +    2H2O   (     2NaAlO2   +     3H2(
      2mol                                                                               3mol     (3)

       x (mol)                                                                        3/2 z (mol)        

4.    Ba    +       2HCl    (      BaCl2   +     H2(
      1mol                                                  1mol                             (4)

       x (mol)                                             x (mol) 

5.    Mg       +       HCl     (      BMgCl2   +     H2(
      1mol                                                        1mol                      (5)

      y (mol)                                                    y (mol)        

6.    2Al    +       6HCl     (      2AlCl3   +     3H2(
      2mol                                                       3mol                      (6)

     z (mol)                                                   3/2 z (mol) 

Theo ®Ò bµi vµ c¸c c¸c PTP¦ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta cã

tõ 1 vµ 2:            x + 3/2z = 0,31                     (a)

tõ 3:                   3/2z   = 0,3                            (b)

Tõ 4, 5 vµ 6:      x  +  y  +  3/2z  =  0,41         (c)

                           gi¶i hÖ (a), (b), (c) ta cã x  = 0,01;   y  =  0,1;  z = 0,2.

· mBa  =  0,01.137  =  1,37 gam

      mMg  =  0,1.24     =  2,4  gam

     mAl  =  0,2.27      =  5,4  gam      

· mhçn hîp  = mBa + mMg +  mAl  =1,37 +2,4  +  5,4  = 9,17gam
%  Ba  =  
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     %   Al  =  100  -  (14,9  +  26,2)  =  58,9
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(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

Caâu 1: (2 ñieåm)


Töø nhöõng chaát coù saün laø K2O, BaO, H2O vaø caùc dung dòch CuCl2, FeCl3. Haõy vieát caùc phöông trình hoùa hoïc ñeå ñieàu cheá bazôø tan vaø bazôø khoâng tan.

Caâu 2: ( 4 ñieåm)


Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ghi roõ ñieàu kieän (neáu coù) theo sô ñoà:

a. A     to       B    + H2O    C   +  CO2    A    +HCl    D   + 1NaOH    E

b.                           AlCl3 

                                                

  Al2(SO4)3
                         
             Al(OH)3



          Al2O3
Caâu 3: (3 ñieåm)


a. Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát 3 loï ñöïng chaát raén khoâng nhaõn: NaOH, NaCl, Ba(OH)2.


b. Chæ ñöôïc duøng quyø tím laøm theá naøo ñeå nhaän bieát caùc dung dòch chaát chöùa trong caùc loï maát nhaõn rieâng bieät: KCl, K2SO4, KOH vaø Ba(OH)2.

Caâu 4: (1.5 ñieåm) Töø caùc hoùa chaát ñaõ bieát. Haõy vieát 3 PTHH ñeå ñieàu cheá clo


Caâu 5: (1.5 ñieåm)


Hoøa tan M2O3 trong moät löôïng vöøa ñuû dung dòch H2SO4 20%. Ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch muoái coù noàng ñoä 21,756%. Xaùc ñònh coâng thöùc oxit. 

Caâu 6: (1.5 ñieåm) 


Cho 24 g hoãn hôïp CuO vaø Fe2O3  hoøa tan vöøa ñuû vaøo 146g dung dòch HCl 20%. Tính thaønh phaàn traêm theo khoái löôïng coù trong hoãn hôïp.

Caâu 7: (4.5 ñieåm) Khöû 15.2g hoãn hôïp FeO vaø Fe2O3 baèng hidro ôû nhieät ñoä cao, thu ñöôïc saét kim loaïi. Ñeå hoøa tan heát löôïng saét naøy caàn duøng 100ml dung dòch H2SO4 2M.

a. Xaùc ñònh phaàn traêm khoái löôïng moãi oxit.

b. Tính theå tích H2 ôû ñktc caàn duøng ñeå khöû hoãn hôïp treân.

c. Neáu coâ caïn caån thaän dung dòch sau phaûn öùng seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam tinh theå FeSO4. 7H2O

Thí sinh ñöôïc söû duïng baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc.

------------------HEÁT---------------------

  ®Ò 18         
ÑAÙP AÙN KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI 

Caâu 1:  


Ñieàu cheá bazôø tan 

K2O
+
H2O 
[image: image448.wmf]®


2KOH





0.5

BaO
+
H2O 
[image: image449.wmf]®


Ba(OH)2





0.5

Ñieàu cheá bazôø khoâng tan 


CuCl2
 
+ 
2KOH  
[image: image450.wmf]®


Cu(OH)2 
+
2KCl


0.5

FeCl3

+
3KOH    
[image: image451.wmf]®


Fe(OH)3
+
3KCl


0.5

Caâu 2: 


a. CaCO3   
[image: image452.wmf]¾

®

¾

0

t

 
CaO
+  CO2



      A


  B

   CaO  +  H2O  
[image: image453.wmf]®

  Ca(OH)2

    B
C

   Ca(OH)2   +  CO2  
[image: image454.wmf]®

  CaCO3  + H2O


       C

A

   CaCO3   +  2 HCl   
[image: image455.wmf]®

  CaCl2 
+  H2O  +  CO2


     A

D

             CO2       +   NaOH  
[image: image456.wmf]®

 NaHCO3 

    D
E

b. 


1. AlCl3         +  3NaOH  
[image: image457.wmf]®

  Al(OH)3  +  3NaCl


0.3


2. Al(OH)3      +  H2SO4    
[image: image458.wmf]®

 Al2(SO4)3 + H2O


0.3


3. Al2(SO4)3  +  6NaOH   
[image: image459.wmf]®

 2Al(OH)3   +  3Na2SO4

0.5

          4. 2Al(OH)3        
[image: image460.wmf]¾

®

¾

0

t

      Al2O3    +   3H2O.



0.3


5. Al2O3         +  3H2SO4  
[image: image461.wmf]®

 Al2(SO4)3   + 3H2O


0.3


6. Al2(SO4)3  +  3BaCl2      
[image: image462.wmf]®

    2AlCl3      + 3BaSO4

0.5


7. 2AlCl3         +  3H2SO4  
[image: image463.wmf]®

   Al2(SO4)3  +  6HCl


0.3

Caâu 3: 

a. (1.5 ñ)Laáy moãi loï moät ít dung dòch chaát cho vaøo töøng oáng nghieäm rieâng bieät coù chöùa nöôùc duøng laøm maãu thöû.


Duøng giaáy quyø laàn löôït nhuùng vaøo caùc oáng nghieäm treân, dung dòch chaát naøo khoâng laøm quyø tím chuyeån sang maøu xanh laø dung dòch: NaCl. Cho dung dòch H2SO4 2 oáng nghieäm coøn laïi oáng nghieäm naøo xuaát hieän keát tuûa traéng laø dung dòch  Ba(OH)2.


H2SO4 
+
Ba(OH)2 

[image: image464.wmf]®


BaSO4    +   2H​2O

Coøn laïi laø oáng nghieäm chöùa dung dòch NaOH töø ñoù ta bieát ñöôïc chaát raén ban ñaàu.

b. (1.5 ñ)Laáy moãi loï moät ít dung dòch chaát cho vaøo töøng oáng nghieäm rieâng bieät duøng laøm maãu thöû.


Duøng giaáy quyø laàn löôït nhuùng vaøo caùc oáng nghieäm treân dung dòch chaát naøo laøm quyø tím chuyeån sang maøu xanh laø dung dòch: KOH, Ba(OH)2. Laàn löôït cho dung dòch KOH, Ba(OH)2 vaøo 2 oáng nghieäm coøn laïi oáng nghieäm naøo xuaát hieän keát tuûa traéng laø dung dòch K2SO4  phaûn öùng vôùi  Ba(OH)2

K2SO4 
+
Ba(OH)2 

[image: image465.wmf]®


BaSO4    +   2KOH

OÁng nghieäm chöùa dung dòch laøm giaáy quyø thaønh naøu xanh laø dung dòch KOH, coøn laïi laø dung dòch KCl. 

Caâu 4:


2NaCl  + H2O  
[image: image466.wmf]¾
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 NaOH  +   Cl2   +  H2 
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MnO2   +  2HCl  
[image: image467.wmf]®

 MnCl2  +   Cl2 +   H2O  




0.5


2KMnO4 + 16HCl   
[image: image468.wmf]®

 2MnCl2  +  2KCl  +  5Cl2  +  8H2O 

0.5

Caâu 5: (1.5 ñieåm)

Phöông trình hoùa hoïc.

        M2O3          +  
   3 H2SO4     
[image: image469.wmf]®

     M2(SO4)3  
   + 
3 H2O 0.25

(2M + 3x16)g                       3x98g
        (2M+288)g


mddH2SO4 
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mddmuoi = moxit  +  mddH2SO4 =  (2M + 48 +1470)g


0.5






     (2M  + 288) * 100

  Ta coù phöông trình        21,756 =                                                




                                                              2M + 1518

    M = 27  kim loaïi Al . coâng thöùc cuûa oxit laø Al2O3 


0.5

Caâu 6: 

Goïi x, y laàn löôït laø soá mol cuûa CuO vaø Fe2O3

Ta coù khoái löôïng cuûa hoãn hôïp: 80x + 160y = 24g

(2)

0.25

Khoái löông HCl caàn duøng:  
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Ta coù x + 3 y = 0,4 mol

(1)

0.25

Phöông trình hoùa hoïc.

CuO
+
2HCl


[image: image474.wmf]®


CuCl2 
+
H2O


0.25

x 

   2x

Fe2O3​  + 
6HCl


[image: image475.wmf]®


2FeCl3 
+
3H2O


0.25

y 

   6 y


Töø (1) vaø (2) 
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 x = 0,1 mol, y = 0,1 mol




0.25



mCuO = 0,1 x 80 = 8 g



mFe2O3 = 0,1 x 160 = 16g


% CuO = 
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% Fe2O3 = 100% - 33,3 = 66.7%
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Caâu 7: 
a. Goïi x, y laàn löôït laø soá mol cuûa Fe2O3 vaø FeO 

Ta coù khoái löôïng cuûa hoãn hôïp: 160x + 72y = 15.2g
(1)

0.25

Phöông trình hoùa hoïc.

Fe2O3​  + 
3H2


[image: image478.wmf]®


2Fe 
+
3H2O



0.25

x
           3x                          2x

FeO
+
H2


[image: image479.wmf]®


Fe 
+
H2O
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y 

 y                            y

Soá mol cuûa H2SO4: 
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        FeSO4 
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Theo PTHH 


[image: image482.wmf]FeO

O

Fe

Fe

SO

H

n

n

n

n

+

=

=

3

2

4

2

2


vaø 
[image: image483.wmf]FeO

O

Fe

H

n

n

n

+

=

3

2

2

3





[image: image484.wmf]FeO

O

Fe

Fe

tinhthe

n

n

n

n

+

=

=

3

2

2



[image: image485.wmf]2

.

0

2

4

2

=

+

=

y

x

n

SO

H


mol




(2)

0.5

Töø 1 vaø 2 
[image: image486.wmf]®

 x = 0.05 mol, y = 0.1 mol



0.5

mFe2O3 = 0.05 x 160 = 8g

mFeO = 0.1 x 72 = 7.2g

% Fe2O3​ = 
[image: image487.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image488.wmf]6
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%FeO = 100% - 52,6% = 47,4%
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b. Theå tích hidro  caàn duøng:






1 ñ

nH2 = 3x + y = 3*0.05 + 0.1 = 0.25 mol

VH2 = 0.25 x 22,4 = 5.6 lit.

c. nFeSO4.7H2O = 2x + y = 2 * 0.05 + 0.1 = 0.2 mol



0.75 ñ

mtinh the = 0.2 x 278 = 55,6g

 ®Ò 19                                              §Ò thi häc sinh giái líp 9

M«n thi:
    Hãa häc

Thêi gian:
150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)


C©u 1: (6,0 ®iÓm)

a) Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Baz¬, mçi ph­¬ng ph¸p cho mét vÝ dô.


b) §Ó ®iÒu chÕ Cu(OH)2 th× ph­¬ng ph¸p nµo phï hîp? T×m c¸c chÊt cã thÓ cã cña ph­¬ng ph¸p ®· chän vµ viÕt tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra.


C©u 2: (5,0 ®iÓm)

§èt ch¸y mét d¶i magiª råi ®­a vµo ®¸y mét b×nh ®ùng khÝ l­u huúnh ®ioxit. Ph¶n øng t¹o ra mét chÊt bét A mµu tr¾ng vµ mét chÊt bét mµu vµng B. ChÊt A ph¶n øng víi dung dÞch H​2SO4  lo·ng  t¹o ra chÊt C vµ n­íc. ChÊt B kh«ng t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng, nh­ng B ch¸y ®­îc trong kh«ng khÝ t¹o ra chÊt khÝ cã trong b×nh lóc ban ®Çu.


a) H·y x¸c ®Þnh tªn c¸c chÊt A, B, C


b) ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau:


- Magiª vµ khÝ l­u huúnh ®ioxit vµ cho biÕt ph¶n øng nµy thuéc lo¹i ph¶n øng nµo? Vai trß cña Magiª vµ l­u huúnh ®ioxit trong ph¶n øng


- ChÊt A t¸c dông víi H2SO4 lo·ng


- ChÊt B ch¸y trong kh«ng khÝ.


C©u 3: (5,0 ®iÓm)


a) Cã 4 lä hãa chÊt mÊt nh·n ®ùng lÇn l­ît c¸c chÊt: N­íc, dung dÞch HCL, dung dÞch Na2CO3 vµ dung dÞch NaCl. Kh«ng dïng thªm hãa chÊt nµo kh¸c. H·y nhËn biÕt tõng chÊt (®­îc dïng c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt).


b) Cho 1g bét s¾t tiÕp xóc víi oxi mét thêi gian thÊy khèi l­îng bét ®· v­ît qu¸ 1,41g. 


Gi¶ sö chØ t¹o thµnh 1 oxit s¾t duy nhÊt th× ®ã lµ «xit nµo?



A.
FeO

B. 
Fe2O3

C.
Fe3O4



D.
Kh«ng cã «xit nµo phï hîp


Gi¶i thÝch cho lùa chän ®óng.


C©u 4:  (4,0 ®iÓm)

NhiÖt ph©n hoµn toµn 20g muèi cacbonat kim lo¹i hãa trÞ II ®­îc chÊt r¾n A vµ khÝ B.


DÉn toµn bé khÝ B vµo 150ml dung dÞch Ba(OH)2 1M thu ®­îc 19,7g kÕt tña.


a) TÝnh khèi l­îng chÊt r¾n A


b) X¸c ®Þnh c«ng thøc muèi cacbonat ®ã.


(Cho biÕt kim lo¹i hãa trÞ (II): Mg = 24; Ca = 40; Be = 9; Ba = 137)


®Ò 19
H­íng dÉn chÊm

C©u 1:  (6,0 ®iÓm)


a) C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Baz¬


- Kim lo¹i t¸c dông víi n­íc




0,25 ®



2Na + H2O -> 2NaOH + H2

- Oxit ba z¬ t¸c dông víi n­íc




0,25 ®



CaO + H2O - > Ca(OH)2

- KiÒm t¸c dông víi muèi tan




0,25 ®



KOH + FeCl2 -> Fe(OH)2 + 2KCL


- §iÖn ph©n muèi cã mµng ng¨n :



0,25 ®




2KCL + 2H2O 
 
   2KOH + H2 + CL2

- §iÒu chÕ H®r« l­ìng tÝnh cho muèi cña nguyªn tè l­ìng tÝnh t¸c dông víi NH4OH (hoÆc kiÒm võa ®ñ).


AlCl3 + 3NH4OH -> Al(OH)3​ + 3NH4Cl


ZnSO4 + 2NaOH - > Zn(OH)2 + Na2SO4
b) C¸c ph­¬ng ph¸p trªn chØ cã ph­¬ng ph¸p kiÒm t¸c dông víi muèi tan lµ phï hîp 0,5 ®


- Dung dÞch kiÒm nh­ : NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

0,5 ®


- Muèi tan:
CuCl2, Cu(NO3)2 ; CuSO4




0,5 ®


Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:


2NaOH + CuCl2 
-> Cu(OH)2 + 2NaCl



0,25 ®


2NaOH + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + 2NaNO3



0,25 ®


2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + Na2SO4



0,25 ®


2KOH + CuCl​2 -> Cu(OH)2 + 2KCl




0,25 ®


2KOH + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + 2KNO3



0,25 ®


2KOH + CuSO4 -> Cu(OH)2 + K2SO4




0,25 ®


Ca(OH)2 + CuCl2 -> Cu(OH)2 + CaCl2




0,25 ®


Ca(OH)2 + Cu(NO​3)2 -> Cu(OH)2 + Ca(NO3)2


0,25 ®


Ca(OH)2 + CuSO4 -> Cu(OH)2 + CaSO4



0,25 ®


Ba(OH)2 + CuCl2 -> Cu(OH)2 + BaCl2




0,25 ®


Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 -> Cu(OH)2 + Ba(NO3)2


0,25 ®


Ba(OH)2 + CuSO4 -> Cu(OH)2 + BaSO4



0,25 ®

C©u 2: (5,0 ®iÓm)


a) Magiª ch¸y trong kh«ng khÝ, nã t¸c dông víi oxi ë dùng tù do. Magiª cßn cã thÓ ch¸y trong khÝ SO2, CO2 …… nã t¸c dông víi «xi ë d¹ng hîp chÊt t¹o ra oxit.




0,5 ®


- ChÊt bét A mµu tr¾ng lµ Magiª oxÝt



0,5 ®


- ChÊt bét B mµu vµng, kh«ng t¸c dông víi H2SO4 lo·ng lµ l­u huúnh. L­u huúnh ch¸y trong kh«ng khÝ t¹o ra l­u huúnh ®ioxit.

0,5 ®


- ChÊt C lµ s¶n phÈm cña MgO víi dông dÞch H2SO4 lo·ng. VËy C lµ Magiª Sunfat MgSO4.0,5 ®


b) Ph¶n øng cña Magiª ch¸y trong SO2





                              
                           2Mg + O2 -> 2MgO




0,5 ®


+ Ph¶n øng trªn thuéc lo¹i ph¶n øng «xi ho¸ _ khö

0,5 ®


+ Mg lµ chÊt khö (chÊt bÞ oxi hãa)



0,5 ®


+ SO2 lµ chÊt «xi hãa (cßn gäi lµ chÊt bÞ khö)


0,5 ®


- Ph¶n øng cña A víi H2SO4 lo·ng:



MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O



0,5 ®


- Ph¶n øng cña B ch¸y trong kh«ng khÝ:



S + O2 -> SO2





0,5 ®

C©u 3:  (5,0 ®iÓm)

a) LÊy mçi dung dÞch mét Ýt lµm mÉu thö sau ®ã ®æ vµo nhau tõng cÆp mét. CÆp nµo cã bät khÝ tho¸t ra lµ Na2CO3 vµ HCL, cßn cÆp kia lµ NaCL vµ H2O (0,5 ®)



Na2CO3 + 2HCL -> 2NaCL + H2O + CO2

0,5 ®


Nhãm 1 lµ Na2CO3 vµ HCL




0,5 ®


Nhãm 2 lµ NaCL vµ H2O





0,5 ®


- §un ®Õn c¹n nhãm 1:


+ Kh«ng cã cÆn lµ HCL





0,5 ®


+ Cã cÆn lµ Na2CO3





0,5 ®


- §un ®Õn c¹n nhãm 2:


+ Kh«ng cã cÆn lµ H2O





0,5 ®


+ Cã cÆn lµ NaCL






0,5 ®


b) §¸p ¸n B lµ phï hîp





0,5 ®


Gi¶i thÝch:    
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0,5 ®

C©u 4:  (4,0 ®iÓm)


Tr­êng hîp 1:
Gäi M lµ kim lo¹i hãa trÞ II. 

Ta cã c«ng thøc MCO3





0,25 ®


Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng :


MCO3 ->   MO + CO2    


(1)


0,25 ®


CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3  + H2O
(2)


0,25 ®


Sè mol BaCO3 lµ: 
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Ta cã s¬ ®å: MCO3  -> CO2  ->  BaCO3


0,25 ®




1 mol


1 mol




0,1 mol <-

0,1 mol


Sè mol 
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a) Khèi l­îng chÊt r¾n A



mMO = 20 – 44.0,1 = 15,6 (g)



0,5 ®


b) Khèi l­îng mol cña MCO3 lµ:
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0,25 ®


Nguyªn tö khèi kim lo¹i M = 200 – 60 = 140 §VC


Kh«ng cã kim lo¹i nµo lµ 140 §VC



0,25 ®


Tr­êng hîp 2: 



MCO3 
->
 MO 
+ 
CO2


0,25 ®



CO2 
+ 
Ba(OH)2 
-> 
BaCO3 + H2O
0,25 ®



0,15 mol <-  0,15 mol 
->
0,15 mol



[image: image493.wmf]3
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0,25 ®



BaCO3 + CO2 + H2O -> Ba(HCO3)2


0,25 ®


Sè mol CO2 ph¶n øng lµ:
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a) Khèi l­îng chÊt r¾n A lµ:



MMO = 20 – 44.0,2 = 11,2 gam



0,25 ®


b) Khèi l­îng mol cña MCO3 lµ:
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0,25 ®

Nguyªn tö khèi kim lo¹i M = 100 – 60 = 40 §VC. 

§ã lµ Ca vµ c«ng thøc lµ CaCO3




0,25 ®


Häc sinh gi¶i c¸ch kh¸c ®óng cho ®iÓm tèi ®a.

              ®Ò 20             UBND HUYỆN LẤP VOØ              
  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

PHOØNG GIAÙO DUÏC –ÑAØO TAÏO                        Ñoäc laäp -Töï do- Haïnh phuùc


KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÙC MOÂN VAÊN HOÙA CAÁP THCS VOØNG HUYEÄN

                                                   Naêm hoïc : 2008-2009

                                                   Moân thi : Hoùa Hoïc 

                                                   Thôøi gian :150 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

                                                    Ngaøy thi : 13/12/2008 

Caâu 1 :(3 ñ 25 ) Vieát nhöõng phöông trình phaûn öùng , ghi ñieàu kieän (neáu coù )ñeå thöïc hieän nhöõng bieán hoùa theo sô ñoà döôùi ñaây :

a. Natri           Natri oxit             Natri hidroxit          Natri nitrat

b. Bari             Bari oxit             Bari hidroxit            bari clorua

c. photpho        anhidric photphoric              axit photphoric           can xi photphat

d. Ñoàng hydroxit            ñoàng oxit             ñoàng clorua

e. Saét (III)hydroxit         Saét (III) oxit           Saét (III) sunfat

Caâu 2 : ( 2ñ 25 ) Cho caùc chaát : Axit clohiric , dung dòch Natri hydroxit ,Bari sunfat ,magie cacbonat , kali cacbonat ,ñoàng nitrat . Hoûi :

- Nhöõng chaát naøo taùc duïng ñöôïc vôùi nhau taïo thaønh chaát toàn taïi ?

-Vieát caùc phöông trình phaûn öùng töông öùng .

Caâu 3 : ( 1 ñ) Moät loaïi duyra coù thaønh phaàn khoái löôïng nhö sau : 94% Al ,4% Cu ,0,5% moãi nguyeân toá  Mg , Mn ,Fe ,Si . Neáu coù 1 taán nhoâm nguyeân chaát thì phaûi laáy bao nhieâu kg moãi nguyeân toá coøn laïi ñeå luyeän thaønh duyra nhö ñaõ noùi treân .

Caâu 4 : (2 ñ ) Cho caùc chaát sau :

Kali clorua , Canxi clorua ,Mangandioxit , axitsunfuric ñaäm ñaëc . Ñem troän laãn hai hoaëc ba chaát vôùi nhau . Troän nhö theá naøo thì taïo thaønh hidro clorua ? troän nhö theá naøo thì taïo thaønh clor ? Vieát caùc phöông trình phaûn öùng töông öùng .

Caâu 5 :(4ñ 50 ) Moät hoãn hôïp X goàm Al , Fe2 O3 ,coù khoái löôïng laø 234 gam .Thöïc hieän phaûn öùng nhieät nhoâm (Al khöû Fe2 O3 cho ra Fe vaø Al2 O3 ) thu ñöôïc chaát raén Y .Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö coøn laïi chaát raén Z  coù khoái löôïng laø 132 gam (trong phaûn öùng khoâng coù khí Hidro bay ra ).

a.Tính khoái löôïng Al ,Fe , Al2O3 , Fe2O3 trong hoãn hôïp Y

b.Tính khoái löôïng cuûa Al  vaø Fe trong hoãn hôïp X .

Caâu 6 : (4 ñ ) Chia laøm hai phaàn baèng nhau 1 lít dung dòch ( nhaän ñöôïc sau khi hoaø tan 31 gam Na2O vaøo nöôùc ).

a. Cho phaàn (1) phaûn öùng vöøa ñuû vôùi  x (ml ) dung dòch Fe2(SO4)3 0,5 M . Tính x vaø noàng ñoä M caùc chaát tan trong dung dòch sau phaûn öùng .

b.Cho phaàn (2) taùc duïng vôùi y (ml ) dung dòch H2SO4 20% (D=1,14 g/ml ). Tính y caàn duøng ñeå thu ñöôïc muoái trung hoøa vaø khoái löôïng cuûa muoái ñoù .

Caâu 7 :(3 ñ ) Boû 27,05 gam tinh theå FeCl3 .6H2O vaøo 100 gam dung dòch NaOH 20%

a.Tính khoái löôïng cuûa chaát keát tuûa taïo thaønh ?

b.Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa caùc chaát coù trong dung dòch sau phaûn öùng ? 

( Cho bieát Na :23 ; Fe: 56 ; Al : 27 ; O : 16 ; H : 1 ; S :32 ; Cl : 35,5 )

                                                                    Heát

Löu yù : Cho pheùp hoïc sinh söû duïng baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc


®Ò 20             
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM

MOÂN HOÙA HOÏC
Caâu 1    ( 3 ñ 25 )  

a.           4Na        +   O2                          2Na2O                                  (0,25 ñ)

              Na2O      +   H2O                      2NaOH                                 (0,25 ñ)

              NaOH         +   HNO3               NaNO3   + H2O                     (0,25 ñ)

b.           2Ba            +   O2                 2BaO                                          (0,25 ñ)

               BaO    +     H2O                Ba(OH)2                                                          (0,25 ñ)

               Ba(OH)2   +   2HCl             BaCl2    +   2H2O                     (0,25 ñ)

c.            4P       +          5O2                   2P2O5                                                        (0,25 ñ)

               P2O5    +         3H2O                 2H3PO4                                                   (0,25 ñ)

              2H3PO4    +     3Ca(OH)2           Ca3(PO4)2     +   6H2O         (0,25 ñ)

d.          Cu(OH)2        to           CuO   +       H2O                                 (0,25 ñ)

             CuO  +2HCl                    CuCl 2  +   H2O                              (0,25 ñ)

e.          2Fe(OH)3           to          Fe2O3    +     3H2O                            (0,25 ñ)

             Fe2O3 + 3H2SO4                Fe2(SO4)3 + 3H2O                         (0,25ñ)

Caâu 2 : (2 ñieåm 25 )

* Caùc chaát taùc duïng ñöôïc vôùi nhau laø :

- HCl vaø NaOH              (0,25 ñ)

-HCl vaø MgCO3                       (0,25 ñ)

-HCl vaø K2CO3                          (0,25 ñ)

-NaOH vaø Cu(NO3)2             (0,25 ñ)

-Khoâng xeùt phaûn öùng K2CO3 vaø Cu(NO3)2 vì CuCO3 khoâng toàn taïi (0,25 ñ)

* Phöông trình phaûn öùng :

HCl        +
NaOH                        NaCl  +   H2O                                (0,25 ñ)

2HCl      +   MgCO3                       MgCl     +   CO2     +    H2O          (0,25 ñ)

2HCl      +   K2CO3                         2KCl      +    CO2      +    H2O         (0,25 ñ)

2NaOH  +   Cu(NO3)2                    Cu(OH)2      +  2NaNO3                          (0,25 ñ)

Caâu 3 : (1 ñieåm )

Neáu coù 94 (kg) nhoâm caàn 4( kg) ñoàng ,0,5 (kg) moãi nguyeân toá Mg,Mn,Fe,Si .

-Khoái löôïng ñoàng caàn laø :   x  =1000 .4          = 42 ,533 (kg) (0,5 ñ )

                                                       94

-Khoái löôïng moãi nguyeân toá  Mg ,Mn ,Fe ,Si caàn : 

y  = 0,5  .  1000      =   5,32 (kg) (0,5ñ)

             94

Caâu 4 : ( 2 ñieåm )

*Muoán thu ñöôïc hidro clorua ta phaûi :

Cho H2SO4 ñaäm ñaëc taùc duïng vôùi KCl  hay CaCl2 :            ( 0, 5 ñ)

H2SO4   +     2KCl                K2SO4   + 2HCl               (0,25 ñ)

H2SO 4   +    CaCl2               CaSO4 +  2HCl                (0,25 ñ)

*Muoán thu ñöôïc Clo ta phaûi :

Ñieàu cheá HCl theo moät trong hai phaûn öùng treân 

-Hoaø tan khí HCl vaøo nöôùc taïo dung dòch HCl                      (0,25 ñ)

-Sau ñoù cho HCl taùc duïng vôùi MnO2 taïo ra Cl2                                (0,25 ñ)

4HCl   +       MnO2               MnCl2    +   Cl2    +   2H2O ( 0,5 ñ)

Caâu 5 : (4 ñieåm 5 )

a.Aùp duïng  ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng ñeå coù khoái löôïng hoãn hôïp Y 

mY   = mX   = 234 gam           (0,25 ñ)
Y coù theå goàm Al dö , Fe2O3 dö  , Al2O3 vaø Fe       (0,25 ñ)
2Al  +      Fe2O3               2 Fe   +     Al2O3                     (0,5 ñ)

Cho Y taùc duïng vôùi NaOH chæ  coù Al vaø Al2O3 phaûn öùng nhöng khoâng taïo ra khí H2 .

Vaäy trong Y khoâng coù Al dö           (0,25 ñ)
                    mAl  = 0    (0,25 ñ )

Ñoä giaûm khoái löôïng mX –   mZ chính laø khoái löôïng Al2O3 tan trong dung dòch NaOH

m Al2O3 =    234 - 132 =102 gam       (0,25 ñ)
Trong phaûn öùng nhieät nhoâm  nFe  = 2nAl2O3         (0,25 ñ)

nFe = 2 x 102 : 102    = 2 mol   (0,25 ñ)              mFe  =   56   x 2 = 112 gam      (0,25 ñ)

mFe  + m Fe2O3 dö     = 132 gam                (0,25 ñ)
mFe2O3 dö    = 132 – 112  =20 gam           (0,25 ñ)
b. Aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn nguyeân toá ñeå tính ra mAl vaø m Fe2O3 trong hoãn hôïp X 

nAl (X) = n Al (Y)       (0,25 ñ)   ;  n Al (Y)  = n Al(Al2O3)  = 2 x 1 =  2 mol   (0,25 ñ)

mAl = 2 x 27 =     54 gam            (0,25 ñ)

khoái löôïng Fe trong hoãn hôïp X

mFe2O3 (X)  = mX   - mAl     =  234 – 54   = 180 gam     (0,25 ñ)             

m Fe(X)    =  2 x 56 x 180      = 126 gam         (0,5 ñ)

                          160

Caâu 6: (4 ñ )

Hoøa tan Na2O vaøo H2O ta coù phöông trình phaûn öùng :

     Na2O  +   H2O            2NaOH   (1)               (0,25 ñ)

Theo (1) vaø baøi cho :    n NaOH    = 2n Na2O

= 2 .(31 )   =  2 x 0,5   =1 mol            (0,25 ñ)

        62 

Vaäy theå tích moãi phaàn dung dòch (sau khi chia) laø 0,5 lít coù chöùa :

0,5 mol NaOH ( hay ) 0,5 x 40 (g)  =  20 (g) NaOH             (0,25 ñ)
a. 6 NaOH     + Fe2(SO4)3                  3Na2SO4    +    2 Fe(OH)3   (2)      (0,25 ñ)
    6 (mol)           1 (mol)                     3  (mol)            2(mol)

    0,5 (mol)        0,5 (mol)                0,5  x3 (mol) (0,25 ñ)
                             6                                6

nFe2(SO4)3    =    0,5 (mol)            V dd Fe2(SO 4)3   = 0,5 : 6   =  0,167 lit  =167 ml ( 0,50 ñ)

                                                                                          0,5

            x  = 167 (ml)

Sau phaûn öùng (2)chaát tan trong dung dòch chæ laø Na2SO4        (0,25 ñ)
n Na2SO4    =  0,5 x 3    = 0,25 (mol)  (0,25 ñ)      ; V dd sau p.ö  =   0,5   + 0,167 =0,667 lit

                              6                                                                                                    (0,25 ñ)
b. 2NaOH     + H2SO4             Na2SO4    +     2H2O  (3)    (0,25 ñ)
    80 (g)            98(g)             142(g)

    20 (g)             ? (g)                 ? (g)

Theo (3) mH2SO4    =      20 x 98      24,5 (g) (0,25 ñ)
                                            80

m dd H2SO4    =100 x 24,5    = 122,5 (g)       V ddH2SO4    =  122,5    =107,5 (ml) (0,50ñ)
                              20                 (0,25 ñ)                                1,14

Vaäy y =107.5 (ml) ;     m Na2SO4   =  20  x 142   =   35,5 (g)   (0,25 ñ)

                                                               80

Caâu 7 : (3 ñ )

Bieát phaân töû khoái  FeCl3 = 162,5 ;    FeCl3.6H2O  = 270.5 ( 0,25 ñ)

Ta coù n  FeCl3   = n FeCl3.6H2O  =      27,05     =   0,1 (mol) ( 0,25 ñ)

                                                           270,5

Soá mol  NaOH (coù trong 100(g) dd 20%) laø : 100 . 20     =  0,5 (mol) ( 0,25 ñ)

                                                                          100 . 40

Phöông trình phaûn öùng :

FeCl3  + 3NaOH             Fe(OH)3    +    3NaCl          (1) ( 0,25 ñ)

1 mol     3 mol                 1 mol                3 mol

 Nhaän thaáy ,theo phaûn öùng : n NaOH  : n FeCl3   =3 :1   (0,25ñ)

Theo baøi cho : n NaOH  : nFeCl3    = 0,5 : 0,1  = 5 :1 

Vaäy FeCl3 phaûn öùng heát .NaOH coøn dö  (0,25 ñ) .Tính löôïng caùc chaát khaùc theo löôïng FeCl3 (duøng heát )

a. Theo (1)  nFe(OH)3  =   1 n NaCl   =   1 NaOH (p.ö)   =n FeCl3  = 0,1 (mol) ( 0,25 ñ)

                                          3                  3

Bieát M Fe(OH)3 = 107 gam  . khoái löôïng cuûa chaát keát tuûa taïo thaønh laø :

m Fe(OH)3  = 107 . 0,1    = 10,7 (g) ( 0,25 ñ)

b. Dung dòch sau phaûn öùng coù chöùa :

nNaCl   = 3. 0,1  =  0,3 (mol) hay 0,3 . 58,5  =17,55 (g) ( 0,25 ñ)

Khoái löôïng dung dòch sau phaûn öùng baèng :

m (tinh theå FeCl3.6H2O)   + m dd NaOH – m Fe(OH)3  = 27,05 +  100 – 10,7   =116,35 (g)

                                                                                                                          ( 0,25 ñ)

Do ñoù :  C% NaOH  =        8 . 100%   =    6,8%  (0,25ñ)

                                        116,35

C% NaCl   = 17,55 . 100%   =  15,08 %    (0,25ñ)

                       116,35

                                                            ------- Heát -------
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